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HỒI THỨ NHẬT 
Vì cớ gì mà ta đi du-lịch 
Nửa đường ta bị đảm tàu dạt vào nước Lilliput (LI-li-bút) 
Dân nước ãy trói ta mà đem vào tpong đồng 








ha lôi quê ở tỉnh Noifingham (Nô-tin-ghầm) 
gia-tư không có mấy mà năm con trai, 
Tôi là con thứ ba, nắm 14 tuồi chà 
tôi cho đi học ở Emưmnawuel học-dường, ' 
thành €ambridge. Tòi ở học ba năm Ỉ 
cũng đã tấn tới, song nhà nghẻo không | 
đeo duöi học được cho trọn nghiệp, 

phải cho vào lắm phụ không lương ở Ị 
nhà thấy thuốc mỗ-xẻ có danh kia, tại thành Luàn- dón, tên là l 














5 ; Jacques Bales. Tôi ở dò mà hầu-hạ lấy cơm ảo nhân liện vừa học 
nghề trong bốn năm. Thỉnh-thoảng cha tôi gửi cho ¡L bạc, tỏi dùng | 


bạc ấy má học mấy nghề yếu-dụng cho kẻ đã quyết chí di sóng biền 
Hết bốn nãm đỏ tôi từ ông øfes, mã về với cha, xin cha, xin các chủ - 
bác mỗi người giúp Ít nhiều, mỗi năm dược 40 fiures sferling (chừng 
400 bạc ta) đề ra ở thành Leyde mà học nghề làm thuốc. Học trong hai 
nữm bảy tháng, bấy giở chắc rằng khoa học ấy sẽ đắc dụng trong khi 
đi đường xa. 

Khi tôi thôi học về nhà, thì nhở được thầy cũ lá ông Øafes ký-thắc 
cho, được sung chức mồ xẻ ở tảu Phỉ-Yến. Tôi làm ở tân ấy trong ba 
năm ; quan chủa tảu là cập-tên 4braham Panell. Trong bấy nhiều 
năm thi thưởng đi sang xử Leuan! (đất Tiều Ả-tẽ-á thuộc Thồ-nhï kỷ) 
và đi nhiều nơi khác nữa. Sau tôi cỏ # muốn mở phỏng chữa bệnh: tại 
Luân-dôn. Ông Bafes cũng khuyên tôi nên làm vậy, ông ấy lại chiên 
khách dâm cho tôi trong các mối hàng. Tôi bén mướn một gian nhà 
ở hộ Øldjetory/ chẳng bao lâu tôi lại lấy cỏ Âfarie Burton (Ma-ri Bức: 

- tôn) là con ông Edonard Burlon chủ tiệm buôn ở dường À'£togafe. Vụ 
` ôi thêm. cho tôi được 400 (ipres sferling (4.000 bạc ta) Liền trang- 















_ ông cập-tên Guillaume Prilehard sắp đem tảu 


















Chẳng may được hai năm thì ông Øafes 
chết. Tôi mất thầy, thi khách cũng kém. Lòng 
tôi vốn lương-thiện không biết dùng những Rh. 
chước gian-tà đề má kiếm tiền, cho nén tôi hồi vợ, hỏi các bạn thất 
rồi dịnh lại đi vượt biền phen nữa. Trong sảu năm trới tối lắm 
ở hai chiếc tâu buỏn, đi sang Đông Ấn: độ, Tây Ấn-độ. nấy chuyển, nhờ 
đỏ mả thêm được it vốn. Tôi hay thừa nhân mà coi những sách Hay. 
thởi kim vả thởi cồ, mỗi chuyến đi đem sách vở đi nhiều; | 


dân nơi ấy, nhân tỏi lại học cả tiếng nói của họ. Tỏi dược cái sáng ¿ 
cho nên học tiếng cũng dễ lắm. dx LAN " 

Chuyển san cùng không được lợi, cho nên tôi cũng chán việe đi 
biền, quyết chí phen này ở nhủ với vợ con. Tôi bén đồi chỗ ở, dọn nhà. 
ra xóm Iapping, họa may có nhiều linh thủy đến chữa bệnh chẳng, 
Chẳng may vắng khách vẫn hoàn vắng khách.  ~ - ụ r1) 

Tôi chịn khỏ đợi ba năm, cử lăn lữa nay ước ngày. 
ngày khác mãi, mà phòng bệnh vấn vắng tanh. Bấy. 


miền các biền Nam, mã lại dãi hậu lương cho tt 
nguyện đi, " 
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xuống xuũng, tỏi có uống nửa cốc rượu mạnh, cho nên bây 
giớ buồn ngủ lầm. Tôi bèn nằm lăn xuống bãi cỏ má ngũ say trong 
chín tiếng đồng hồ mới tỉnh. Khi mở mất ra thì tỏi muốn đứng dậy 
mà không sao đứng dược, Tôi nằn ngửa, thi ra chắn tay hai bên 
cùng như đóng đanh xuống dất, tác cũng buộc cả xuống đất. Tôi nghe 
mình thì lại thấy hình như cỏ nhiều dây nhỏ chẵng chịt trên minh, 
thì chỉ ngửa được lên trời, khỏng quay 
ngang được. Mặt trởi khi ấy mọc đã cao, nực lắm má nắng dọi váo mắt, 
tôi quảng khỏ chịu quả. Tôi nghe xung quanh thì thấy xi-xảo, nhưng, 
mã không sao biết dược là cải gì. Mở mắt ra chỉ nơm thấy ruặt trời mã 
thôi, Được một lát thi tôi nghe chân trải thấy cải gì dụng-đảy, hình nhứ 
đi trở lên cho đến ngực, rồi trẻo lần mãi cho lên đến cẫm. Tôi đưa 
mắt nhin xuống thi lấ y mội người, mả người 
đâu mới kỷ sao, cao chứng độ sảu pouces (tấc) mã thôi (mỗi pouee 
dược 0" , thành ra ( 3) tay cầm cải cùng, với lên, ống tên đeo 
trên vai, Tôi nhìn kỹ thấy chừng 40 ngưới như thế nữa. Tôi sợ quá 
không biết thế náo, bên la ầm lên mấy tiếng. Thì những ngưới nhỏ y 
sợ hãi chạy 





từ nách mà x 












lảm quải lạ quả: 









lán loạn 
cả. Về sau 
tỏi hỏi ra 





thị nhiều 
người nhây 
lử trên 
mình tôi 
xuống đất 
vội vàng 
quá, tế 
bị trọng 
thương. 



































Vậy má họ 
chạy được 
một lát, họ lại 
dến. Trong 
đắm có một . 
anh cả gan 
trẻo lên kỷ 
cho đến khi 
đứng nhin 
được mặt tỏi, 
rồ: giơ hai tay 
lén trởi, mắt 
giương lo ra Í 
như hai cái lỗ 
đáo, hình như h 
ta đứng ngạc- 
nhiên mà 
ngắm cảnh- 
tượng gì to 
đẹp quá, rõ | 
lên giọng the- l 
thẻ mủ kéu 
mấy tiếng tỏi 
nghe rõ rằng 
dlekinah  De- 
gui. Một 
người nói thế 
röÏ cả những ' 
người kia 
cũng cứ thế 
mà nói lại. 
lg hiều nghĩa là gl. Khi bấy giờ lôi vừa lấy làm lạ. vừa 
6 ,VÖï trí. Ai coi sách nảy, ví dủ gặp cải cảnh ấy, thí chắc 
| “Cũng như. tôi. Về sau lỏi cố sức vùng-vằng dạy, thì dứi được 
sợi dây, rồ được mấy cái cọc đồng bai bẻn cánh tay phải tỏi 
Ẻ đt g đất. “Tôi nhấc dược cảnh tay lên*thì mới rõ tại làm 
kh kựa.d0o lại giấy cải nữa thật mạnh, thấy đau lâm, 
ng đây nhỏ như tơ mả buộc xuống đất, 
t đỏ mới nhịch được cái 
ủ-é: lẻ St ma kéu the-thẻ 
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Rồi tôi thấy bản tay phải đau như kim chăm. Thi ra họ bắn vảo chừng 
đến trăm mũi tên nhỏ xiu. Được một lát tôi lại thấy họ bắn đền một 
loạt tên nữa, như là bắn chỉ thiên. Nhiều mũi tên nghe như rơi xuống 
minh tỏi, nhưng mà nhỏ quả tôi không biết rơi vảo chỗ nào. Có mãy 
mũi rơi vào mặt, tôi phải lấy bản tay phải mà che, Khi tỏi thấy họ thôi 
thì họ lại bắn một loạt tên nữa 
nhiều lắm. Có mấy ngưới đến gần mình tôi, lấy giảo xỉa vào, may bấy 
Tỏi mới nghĩ rằng chước 
khỏn hơn cả là nằm im đó chở cho d nhàn đêm mà l 
ay trải ra, thi đã thoát được hai tayrồi, tất lá thoát được cả 
õi, thi dẫu họ đem mấy đại-đội 
quân ra, mả nếu quân họ cùng bé dều qhư lũ người đứng đó, thì dẫu 
ủi số mệnh ti nó xui ra 








bắn rồi, tôi lại cố sức vằng trở đậy 








giở lỏi mặc một cải áo tơi bằng da 





nốt cả 





mình. Mã khi mình đã thoát được 








bao nhiều mình cũng địch nồi. Không ngở 
thế kÌ 





h 





Khi những quần ấy thấy tỏi nằm yên, thi họ không bắn lên nữa. 





Nhưng tôi nghe thấy xÌ-xảo nhiều, thi ra họ kẻo đến đông lắm, mã tôi 
nghe phia tai bẻn tả, cách chứng 2 foises (non 4 thước tây) thì thấy họ 
làm gì rầm rầm, Tôi bên nghiêng mặt về phia ấy một chút, thì thấy ñọ 
bắc giỏng lên cao chứng một bộ rưới (hơn 048) ở trên bốn ngưới họ 
dứng vừa: bên lại hắc một cải thang. Một ngưởi trong đảm họ, chứng 
là kẻ cả ngưới lớn, trẻo lên mà nói những gì với tôi một hồi, Tôi chẳng 
Trước khi nói thì người ấy hô ba lần: 
Langro Dehul San. Hỗ xong rồi lại đọc lại, và giơ tay làm hiệu cho tỏi 
chẳng chịt bẻn phía 
tả đầu tôi, đề cho tôi quay được hẳn mặt vẻ phía hữu, mà nghe và nhìn 
mặt ngưới đừng diễn thuyết, Ngưởi ñy đã dùng tuôi, cao lớn hơn bá 
gưởi di hầu, một ngưới cầm duôi áo, 












hiều lấy một liếng gọi có 


hiểu. Đoạn rồi 50 ngưởi đi lên mà cắt những gi 







người di theo sau, chừng là ba 
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no say như thế rồi, thì buồn ngủ. Ngũ được 
tam giờ mà chưa tĩnh dậy. Thì ra vua nướt. 
ấy đã sai thầy thuốc bỏ thuốc mẻ vào rượu. 
Trong khi tôi ngũ say thì Hoàng-để 
nước Li-li-bút hạ lệnh phảt dem tôi đến 
Ngự -tiền. Sự ấy hẳn ai cúng lấy lắm láo» 
lợi và ngủ» 

hiểm, tỏi 

quyết không 

có vi quốc- 

trưởng nào ở 

Âu - châu ta 

mủ nghĩ như 

vậy, Nhưng 

cử nhữ ÿ tôi, 

thì việc dỏ 

vừa là lính 


xa, vừa là 
mạo - hiểm. 
Bởi vì nếu họ. 





thừa khí lôi ngủ má giết tôi bằng giáo bằng tên, hân khỏng 

“được, Vì hệ tôi động thấy đau, tất tôi tỉnh đậy, mà nồi khủng lên, thì 

ˆ tôi chỉ vùng một cải, còn bao nhiều dây buộc quyết lá đứt hết, tôi đành 
` cho một tồi thi chết bẹp rảo không còn người nào. 


-.._ Bởi vậy họ mới sai 5.000 vừa thợ-tộc vừa L uyên-mỏn đóng 
l kịp lấy mỗi cỏ xe. Xe cao ba pouees (050765) dải 7 hộ. rộng 4 bỏ, có 22 
_ bánh, Khi làm xong xe. họ kẻo lại bẻn minh tôi. Nhưng mà việc khỏ 
__ nhấLIÄ đem tôi lên xe. Họ dùng 80 cái sảo, mỗi cài dải hai bỏ, và những 
thứng lo bằng sợi dây gai của ta. Xung quanh cồ thì họ đã quấn dảy cả 
ấy giở bẻn lấy móc má móc những đầu thứng. đầu sảo thì buộc 
ðng đọc. Chin trăm người lực-lướng mới luồn thừng vào đóng đọc 

le lên, Không đầy ba giơ 

\gchổ thì họ kéo được tôi lên 

lộc chặt trên cỏ xe, Mái vẽ sau 

¡ thuật chuyện đầu 

ø lỏi biết. Khí họ trục tỏi 
gủ mẻ lâm chẳng biết gỉ 















Hai bên xe tôi có 5 
ngự-lâm, một nửa cầm đuốc, một nửa cung tên, lệnh truyền 
tòi động dậy thì bắn, Sớm hỏm sau, mặt trởi vừa mọc. thỉ chúng I 
di. Đến trưa thì đi còn cách cồng tỉnh độ 100 foises (non 200 thướ 
Vua và đình thần ở trong thành kẻo ra đỏn xem, Các đại: 
can vua chớ trẻo lên mình tỏi như mấy ngưới trước. 

Chỗ xe đứng lại,cỏ một cái miễn 
cũ, là miếu to nhứt trong nước, 
nguyên trước cỏ ản-mạng ở trong 
đó, theo tục dân ấy, thị phải bỏ đi 
không dùng làm nơi tế tự nữa, bỏ 
Không đó đề dùng việc gì thì dũng. 
Triều-đinh bẻn định cho lôi vào ở 
trong miễn rộng đó. Cửa lớn đảng 
trước quay về phía bắc, cao 4 bộ, 
rộng chứng 2 bộ. Hai bẻn cỏ cửa sổ. 
cao dộ 6 tắc (0"153), Ở cửa sồ bên... 
tả. Vua sai những thợ khỏa đánh 91. 
tải xích, đải bằng những dây đồng-hö dềm ở ÂU (châu 
gần bằng. Một đầu th quảng váo. trấn-sung cửa, một dị 
buộc vào chân trải tỏi. Ngay miễu sang có một cải t 
bọ. Vua với đỉnh-thần leo lên tháp mà nhìn tôi cho 
chừng có mưởi vạn người ở trong kình-thảnh k; 
nhiều linh lâm dừng hộ giá. mà họ xỏ. 
đem thang h nhau leo lên 
lệnh nghiêm căm họ mới thôi. Ki 
họ lấy làm ngộ quả, reo lên ïm ï 
chửng6 bỏ,thì tỏi cô thề đi lại được lon 



























HỒI THỨ II 
Vua và đình-thần ra coi 
Triều-phục của Vua 
j-để cử hội-đồng bác-sĩ đề dạy tỏi học tiểng 
được mông thừa đại ân vì nết hiền lành 
Quan ra khám túi 


lột hôm vua cưới ngựa mà đỉ đến gần lối, việc can đâm ấy tỉ nữa 
_ sinh nạn to. Ngựa nom thấy tỏi thị lồng lén. May Hoàng-thượng là một 
: ay giỏi ngựa không ngã, ngồi được trên yên cho đến khí quan hầu chạy 
\ Ệ- “2= mài Hoảng-thượng xuống ngựa rồi đị quanh mình tôi 
gầm, lấy lâm kỳ, nhưng Ngài vẫn phải đi vòng quanh, không tới 
ũng đướng chăng xích. 

oáng-hậu củng các hoàng-thân, các công-chúa vả các phu-nhân thì 
Ngồi ghế tận đảng xa má coi. Hoàng-thượng mình cao hơn cả các quan, 
gải có öai, nỉ nhìn cũng phải sợ, Vẻ mặt đường đướng nghiêm nghị, 
Tỏi Ướ dọc-dửa, da mai mái, có đảng bề trẻn, chân tay vừa 
-kh dừng khoan-hỏa bệ-vệ, thật dáng vì thiên-tử. Tuồi ngài đã 
` chin tháng, mà Ngài trị ví dã được bảy năm rồi. Tôi nằm 
đề được thửa long-nhan cho tiện. Ngài dừag cách tỏi chứng 
rười (gần ba (hước. tây). Tử khi đỏ về sau lỗi được cầm ngọc- 
_ Sâm lay mấy phlen, cho nên bảy giở tỏi có thề tả được mình 
Áo Ngự thỉ dùng hàng trơn mà thanh-tú. Nửa theo 
ĐNG lỗi Ấu-chảu ; trẻn đầu đội một cải mũ vắng 
e6 một cái chóp đẹp lầm. Ở tay Ngài cầm thunh 
phòng tôï có dứt xích ra thì Ngải đánh. Gươm ấy 
pouces (00765); cải đốc gươm vá cải vỗ toản bằng 
ngọc kìm-cương. Tiếng nói Ngài the-thẻ, nhưng mà rõ 
lu tôi đứng má nghe vn HÌi Các vị phu-nhân củng các quan 
ăn bản dại-phục. đẹp ấm. Thành ra tôi đứng mà nhìn 

inh đã hinh như mình bặn cái xiêm thêu bằng vãng “ ˆ 
nh: V325 Ngắi phản gác nh cho tôi luôn, 
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Được chừng hai tiếng dồng-hồ thì Vua và các qaan chỗi, đề lại 
một dạo Ngự-làm mà giữ cho thiến-hạ khỏi đến tỉnh nghịch. Người la 
thì kéo đến đồng như nước ai cũng muốn lại gần, Cỏ mấy dứa 
hung ngược dám cả gan bản cung lên mặt tôi, tí nữa thì trủng phải mắt. 
Viên dại-tá Ngự-lâm bẻn sai bắt sán dừa trong bọn ấy, trỏi chân tay lại, 
mà giao cho tỏi trị tội Tôi giơ tay phải nắm lấy, tôi bỏ năm đứa 
vào tủi ảo, còn một dứa tôi giả tảng đem lên miệng mủ ăn 
sống. Thẳng ấy bẻn kêu thất-thanh, viên quan-năm và mnẩy 
viên tủy-tướng cũng buồn rầu, nhữt là khi họ thấy tôi lấy 
ru một con dao-nhíp. Nhưng tôi chẳng đề cho họ phải sợ 
lâu. Tôi lấy dao đề sẽ cắt những dây thứng trỏi chân lay 

y, rồi tôi khéo đề nó xuống đất, si 
vừa buông ra thì nó ù-té chạy. Còn năm  x£€ 
thẳng kia thì tôi cũng lần lượt lấy ở túi ra ý 
từng đứa, rồi cất dây má thả 
thấy linh và dân ai nấy 
động lòng về sự khoan-từ 
của tôi. Các quan bẻn lắm 
sớ lâu lên Thiên-tử biết 





















thẳng ä 











việ 





ấy. 
Tin đồn đi rằng cỏ một 
người to lớn lạ lùng vào 
trong nước, thì những kế 
rồi công và những người 








QUIT-ILI-VE DU KY 1ñ 


biến kỷ ở đâu kéo đến không biết cơ man nảo mả kề. Nhiều lảng giai 
kẻo đi cả, việc cấy hải bỏ. Vua phải hạ chỉ ngăn cấm. Chỉ rằng ai dã 
được xem rồi thị phải về ngay, ai muốn đi coi phải có phép quan s 
tại mới được. Nhân cỏ cái lệnh ngặL ấy, những 
(ƒƒ nha lại tốt lễ lâm. 

^4 Trong khi đó thì Vua họp dinh-thần đề hội- 

nghị về việc tôi. Mãi về sau tỏi mời biết rằng khi 
ấy Triều-đình lúng túng lắm. Người thi e têi dửt 
được xich má di ra ngoài chỗ 
buộc, Kẻ thì lo rằng nhá 
phải nuôi tôi tốn lắm, cỏ lẽ dàn 
đối vi tôi. Có ông bản đề cho 
lỏi chết 
























lước. 


đói, hoặc 
dùng tên 
thuốc 


độc 





má 


Như. 5s... 6e - -. 
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khác lại nghỉ rằng nền 
lỏi chết, thi cải xác tôi... 
nỏ thối ra, có thê sinh 
sù bệnh thởi-khi ở trong 
kinh-(thành rồi lan đi khắp nước. Trong 
khi các quan đương bản thì mấy viên 
đại-tưởng vào phông hội-nghị mà trình 
về việc nhân-tử của tỏi đối với sảu lên . 
pham tội bắn tôi hôm trước. Ra g ) Xu. 
và và các đình-thïn nghe trinh. 
việc ấy, thì đều động lòng. lập lửc €ử.. 
một hộiđồng đề san bồ cho các làng. 
trong một miền 45 foises kinh- - 
Ìÿ-—. mảnh, phấp€hío phần dhag ĐỀ dội DN 
ngáy là sảu con bỏ,40 con cừu và nhi 
thực-phầm khác đề đủ 
bánh, rượu cũng phải chơ. 
hộ-bộ cho lắp một cuộc cỏi 
mà chí những khoản phí ấy. Tục: 
| đỏ, Vua thưởng Không thu thuế của dân. Hoàng-gÌa đã có ! 
| mà chỉsdụng Kỉp khi cỏ việc phí-thưởng phư việc lôi, mới. 
Khi di đánh giặc th cả dàn phải theo Vua đi đánh, lộ-phí 
thi phần ai ngưởi ấy phải chịu lấy Triều-đình lại cứ 600 ngt 
hạ tôi, cö lương hồng, lại cỗ trại đông ở quanh chỗ xích 
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* 

nụi Triều-đỉnh lại phái ba trăm tên thợ may ra cắt cho tôi một cải áo 
65 Báo theo kiều nước ấy, và lại cất sảu ngưới bác-sĩ, hay chữ nhữt nước, 
đề đến dạy tôi học tiếng. Bao nhiều ngựa Thượng-tử và ngựa của các 
quan, của các cơ ky-mä, ngự-lâm thí bắt ngáy ngày dem ra Lập trước. 
Tôi, đề cho ngựa quen mắt. Khen thay trong nước đỏ, các lệnh chí nhà 
Vua đã lạ làm sao thi các quan lớn nhỏ đều vàng theo y như dò mà làm, 
chẳng chút dâm sai. Tôi học tiếng cũng chóng lắm. Thường thưởng 


` -tử Ngái lại gia-ân ngự đến thăm tôi. Có khi Ngải lại đến giúp các 
__ quan bác-sĩ má dạy tôi nói. 
Mấy tiếng tôi học thuộc trước nhứt, lá những tiếng dề tàu Bệ-hạ 


n X rộng ơn buông tha ra cho tôi. Mỗi lần tôi được thừa yết là tôi 
5 Vua mã tâu di tâu lại cỏ một câu ấy, Ngải phán rằng phải chở 
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lên trước đã, Cơ mật- 
In Ngài mời châu phê cho được. Và trước khi tha tôi ra, 
át tồi phải ăn thề kết hỏa-ước mãn-dại vời Ngải và đân Ngài. 
ải đã hạ lệnh cho quan dân đều phải đãi tôi một cách. 
¡ bên răn tôi nên lấy lỏng kiên-nhẫn, lấy cách thuần- 

gài phải yêu mến. Ngài 
¡ có mấy viên võ-thần phải vàng luật nước mà 
đến khám mình tôi, đề kiềm xem cỏ vật gi quốc cấm chăng thì lấy ra 
mả đề một n n thận, gọi là tuân theo luật nước xưa nay vẫn vậy, 
thì ngài khuyến tỏi chớ lấy điều đó lắm phiền, mã đề cho các quan 


ít lâu nữa, vi việc đỏ Ngài phải bản với Cơ-mật- 
viện có lâu 












h 
lại phản rằng nay 












khám xét. Tôi lâu rằng: « Bệ-hạ ví dù muốn kẻ hạ-thần phải lột áo, phẫt 
đem nộp tại Ngự-tiền hết thấy những đồ trong túi, thì bạthần cũng 
xin lập tức khâm thửa T chí, phụng mệnh thi-hảnh». Ngự rằng : 
1, phải có hai viên khâm-sai đại-thần đến 
m cũng biết rằng việc ấy ngươi có thuận thì 
các quan khâm-sai c rầm mới làm nồi. Song Trẩm biết người cỏ 
dại-lượng, lòng lại ray thẳng, biết tuân phápluật, cho nên Trẫm 
chẳng quản ngại gi, dảm đem mấy viên khâm-sai đó mà phỏ thác cho. 
tay ngươi. Phẩm những đồ vật củng các đồ khí-giới ở trong mình 
ngươi thi Trâm giao kể giữ cần thận cho ngươi. Khi nảo ngươi tử xử. 
này mã đi, Trắm sẽ bắt giao trả lại đủ số, bằng thiếu mỏn chỉ, thi Trắm 
sẽ tính mả bồi iại tiền cho ngươi chẳng thiệt.» 





«trong nước Trắm đã cỏ Ì 





khảm biên mới được. 
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Khi hai quan khảm-sai đại-thần . 
đến nơi đề phụng mệnh khám xét, 
thì tỏi sẽ lấy tay nhắc các ngái lẻn 
bỏ vảo hai cái tủi ảo ngoài trước. 
rồi lần lượt đem qua các túi lớn 
nhỏ, 

Hai quan lớn đi có cả bút mực 
giấy đem theo. Gác quan khám 
xong, bén biến thành mã án, 
kẻ hết các thứ đồ vật ở trong các 
túi. Hồi hai quan lớn nói với tỏi 
đem các ngải xuống dất, đề về làm 
sớ tâu Thiẻn-tử. 

Cái ản khám đỏ, văn từ thế náo xin dịch lại ra sau nảy: 

&Trên cũng đề Đại Li-li-bút quốc 

Khám-sai dạithần Mỗ và Mỏ, dốn thủ khề thủ, ngửa tàu lượng 
Thánh xem tường, 

Mông thừa: 

'Thánh-chỉ, sai đi khám xét trong mình Cự-nhân. 

Nay thần-dẳng đã xét kỹ các lúi áo Cự-nhân 
các khoản, xin kẻ ra sau nảy 

Khoản thứ nhữt, ở trong túi bên hữu. ảo ngoải, chỉ 
tăm vãi thỏ sợi dải rộng bằng bức thãm giải trước sản lồn 

Ở ti bên tả thì thăn-dẳng t 
một cải nắp cũng bằng bạc. Thin- 
đẳng muốn mở ra coi, nhưng sức 
mở không nồi, thần- 
với Cự-nhân mở cho, 
bước vào trong rương, thị L 
ngập đến đầu-gổi. Bụi đỏ xông lên 
mũi, thì thin là Mỗ hắt-hơi trong 2 
giở đồng-hồ nởi thỏi, má thần là Mã 
thí hất-hơi trong bảy phút mà thôi. 












ân vàn, 


cỏ những đồ vật 












thấy có một 





trương lớn, bã 
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Fề Ở túi bên hữu ảo vấn trong, thị thằn-đẳng thấy một bỏ lờn lắm, 


trong xếp những phiến gi trắng má mỏng, phiến nọ gấp lên phiến kia, 
bẽ to bằng ba lần mình người ta, ngoài cô một. ý 

cái thửng to buộc quảng trong những phiến 
Ỉ trắng thì thấy cỏ vẻ những hình đen tựa như. 
là chữ viết. 

Ở túi bên tả, thì có cải máy gì giêm-giẹp, 
cỏ răng dải lắm. tựa như cải trắn-song ở trước 
Ngọ-môn. 

Ở túi lớn về bên hữu cải chegiữa (tiếng 
bản-quốc kêu là ran/lo, nghĩa den lả che- 
giữa, La kêu là cái quần) thì thần-đẳng thấy 
một cải cột bằng sắt, lớn mà rồng lòng, buộc 
vào một phiến gỗ. rộng bơn 
cai cột sắt, Một 
sắt rỗng, thi có những phiến 








————— 





cải cột 






mà cặp một hòn 
. Thần-dâng khỏng biết nó 
là cái gì. 


Ở tủi bén tả cũng có một 


—_-— 


cải máy như thể 





Ở tủi nhỏ bên hủ 
| che-giữa thì thăn-đẳng thấy 







y phiến tròn cạnh má 
ng mặt bằng kim-loại. Có 
phiến đỏ, có phiến trắng, cỏ 
phiền lớn, cỏ phiển nhỏ. Cỏ 


mãẩy phiến trắng chững là 





bạc, vửa nặng, đến nỗi hai 
Ỉ th 
nhắc được nồi lén, 





n-đắng khỏ nhọc mới 













Cũng ở treng túi ấy lại có hai 
thanh gươm, gập lại dược, khí 
gấp lại thì cái lưỡi gươm lần vảo 
trong một cải khe, rạch ở chuỏi 
gươm. Lưỡi gươm sắc lầm. Hai 
thanh gươm ấy đựng vảo trong 
mội cái hòm. | 

























Còn cỏ hai cái túi nữa, ở ' 
quãng trên cải che-giữa, nhưng 
má cửa túi ghịt vào bụng dười 
chặt lầm, ở cửa tủi một bẻn cỏ 
một cải xúcxich lỏng thông ra 
ngoài, bằng bạc. Thằn-đẳng 
khỏng thề lách vào được, bèh 
bảo Cự-nhân cảm xích mà kéo 
ra, thì thấy ở đầu xích cỏ một 
cải máy lạ qu 
bên thì bằng bạc, một bên thí bằng kim-khi-gì ch 
qua vào được, trong có những chữ gi kỷ-khỏi quả viết vào quanh 
một cải vòng, lại có mấy cải cần, đóng vảo một cải cột ở giữa. Thần- 
đẳng toan mỏ tay váo cải cần, thí thấy ngón tay không đến nơi, có | 
cải gÌ sáng sảng nó ø ào nghe thì thấy 
trong có cải gi đảnh đủ: ủng liên-thanh, như là tiếng cối chầy 
của ta vậy, Thần dẳng di 












trôn, một 





ng biết, mắt nhìn | 
















một con vật gì lạ, hoặc là thần củ 
nhân thở. Muốn như lá thần thì phải hơn, ví cử như lới Cự-nhân 
nói, thần-đẳng hiền câu được chăng: thì Cự nhân ki. lắm việc gì 
thưởng thưởng phải đem cải ẩy rà má ngắm, 

Ở bên túi tả thì Cự nhân lấy ra một cái lưới, gần to bằng 
những lưới ta đánh cá, nhưng mở dòng dược, ở trong có 
mấy phiển 

trỏn to, 
bằng kim- 
khi gì sắc 
vàng. Ví 
thử bằng 
vàng thật, 
thì không 
biết giá 
náo má kề. 
nữa ` 
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Thữn-đẳng phụng Thượng-dụ. đã khám hết các tủi xong rồi, xem 

đến mình Cự-nhân thí thấy một cải dây-lưng, chẳng biết lắm bẫng đe 
con vật gỉ mả to lạ lùng như vậy. Bên... 

lã thị cỏ một thanh kiếm đải, buộc 

vào dây-lưng. Thanh kiếm ấy dải 

bằng sáu người. Bên hữu thì cỏ một 

cái đẫy chia làm hai ngăn, mỗi ngăn 

ba người ta chui vảo lọt. Trong một 

ngăn thi cỏ nhiều những quả trôn 

bằng gì nặng lắm, mỗi quả !o bằng 

đầu người, ai khỏe lắm mới nhắc 

được nồi. Côn ngăn bên kia thi dựng 

những hột gì đen, không to lắm mã 

nhẹ. Một người lấy tay bốc dược 


Thĩ g vâng lệnh trên đi 
khảm thấy thế nào cử y như thể đãng 
Sở tấu trình, chẳng chút dám sai. Mà 
Cự nhân thi tiếp đãi thần-đẳng một 
cách rất tử-tế, thật đã ra lòng sợ phép. 
Thiến-tử, 

Nay kinh tấu. 
Hoàng triều tháng thứ 89 ngày mồng 4. 
Thần-đẳng là FLEssEN FnBLoeK 
và MAnst FwELOCK, 
+ Cần-tấu ». 


Khi hai quan khâm sai đã qui đạc 
sớ ấy trước Thiên-tử rồi, Ngài bên 
lấy lới khoan-tử má phán truyền cho 

tôi phải nộp cả cho Ngài những 
đồ kể trong sở đỏ. Ngài hỏi tồi 
thanh kiểm trước. Khi ấy Ngài 
đã đem 3.000 tỉnh 

binh, cung lẻn sân 

sảng, đửng ứng 

chực cả 

xung- 

quanh, 

mủ ra 

“tôi vô ÿ 
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không coi thấy, đề cả 
hai mắt mả thửa long 
nhan. Ngài lại truyền 
cho tôi tuốt gươm ra, 
Gươm tôi tuy đã bị 
nước biền mà còn 
sáng, Tỏi vừa tuốt ra 


củng h 

lại truyền tôi tra gươm 

vào vỏ, rồi khẻo sẽ tay 

mà vất ra cách xu 

chứng 6 bộ. Đoạn rồi 
h 


máy đả của tôi, Tỏi đưa 


ra trinh, vả tôi phụng 
giảng đề Ngái nghe cách dùng súng ấy thế nào. Xong rồi lôi nạp thuốc 
vào súng, rồi bắn mãẫ-tải lên trời một phát (1). Sắp bắn tôi phải tâu 
trước xin Thiên-tử đứng giật mình. Vậy mà tiếng súng vừa nỗ, quan 


dànai nấy thất-kinh, cỏ ngưởi ngã ngửa. y như sực nghe tiếng sẻt bên 
tui, Thiên-tử tuy có ean-đâm lớn, mà cũng đứng lặng một hồi mới tỉnh, 
Thanh kiếm tôi đưa ra khi trước thể nào thì hai lkhầ y lôi cũng. 
đưa ra như thế vậy. Luôn thề tôi lại nộp cả hai cải dẫy, bên đựng đạn 
ghém, bên dựng thuốc súng nữa. Tôi phải dặn các quan chớ nên đề 
thuốc súng gần lửa, kẻo mà thuốc nỗ thì Lan nát cả thành-tri cũng-diện. 
Hoàng-thượng nghe nói lấy lắm lạ lắm. Tỏi lại đem nộp cải đồng-hồ 
quả-quit. Ngải ngắm nghía mãi chẳng chán mắt, rồi Ngải hạ lệnh 
truyền cho hai tẻn Ngự- 
lâm nảo cao lớn nhứt, 
lấy một cải đôn xâu vào 
quai má khiêng,kháe nào 
như phu khiêng thủng 

-rượu bía bên nước Anh. 
Ngài nghe trong có tiếng, 
tieh-tấc luôn, má cải kim 


(1) Câu này hình như không 
hợp tiều-vân. Thuốc đã phải 
nước biều thì nồ lầm sao được. 
nữa, 
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phút lại chạy luôn thì Ngái lấy làm kỷ lãm. Ngưới họ nh 
tỉnh-thần, cải kim phút ta cho lâm chạy chậm dì dì không 
mả họ thì nom rõ như cái kiến bò. Ngải truyền hỏi các quan Ì 
thì mỗi ông nói miột đưởng. My Tv 
- Sau cũng tôi đem ra nộp những hảo với xu ở tủi ảo, và tỏi nộp. 
cái tủi có 9 đồng tiền vàng lớn và mấy đồng nhỏ; cái lược,cái hộp thuổc- - 
lả, củi mu-soa, vả quyền hảnhtrình của tôi, Thanh kiếm, bai khầu 
sửng lay, vả bao thuốc dạn thì lệnh truyền phải đem vào đề rong — . 
kho khí-giới nhà Vũa. Còn những món khác b "`4 + 
thi Thiên-tử Ngài cho phép giữ ở chỗ tôi ở. 
Duy tôi còn một cái túi, các quan khâm- 
sai không khám đến. Trong túi ấy tôi đề một 
cải nhỡn-kính, một cải ống đòm thiên-văn, 
và mấy thử khảe tỏi tưởng chẳng can-hệ gi, 
cho nên không đem ra trình đề các quan kẻ 
vào sở tấu lắm chỉ. lại sợ sênh những dỗ 
ấy ra thi họ đánh hỏng hoặc đánh mất đi 
chăng. 


và 































“HỒI THỨ II 
- Tôi ° ah làm trò cho Vua và các đại-thần coi 
Cách đấu tài ở triều-đình nước Li~li- bút 
Tôi phải ký giao-ước rồi được tự- do 

¿ ˆ 
S Một ngày kỉa, Thiên - tử muốn gia án cho tôi được coi những 
wuixehơi riêng của xử ấy. Tỏi xem ra vừa khéo chân tay, vừa 

choảng. lịch-sự thì tỏi chưa thấy nước náo bằng được nước ấy. 

mà tôi lấy làm vui nhứt thì có cuộc leo đây, họ nhảy mùa trên 

Pin chỉ trắng mảnh lắm, dải 2 bộ 11 tắc. 
' tục xứ ấy, những kẻ leo dây má múa là những kẻ cầu lảm 
muốn được thân cận Vua. Phải tập từ thuở còn trẻ. Thường 
những con nhà thế-tập mới học leo dây. Khi trong Triều có vị dại- 
-thần nảo, hoặc bởi quan cũ mất đi, hoặc giả có ông nào bất-đắc ư kủ- 
quản: (việc ấy cũng lá thưởng) thì bao giở cũng cỏ năm sảu ngưới vào 
: vh trước sản, dâng sở xin hiến Bệ-hạ và Liệt-vị đại-thần một cuộc 





quan. Nhiều khi các quan đại-thần cũng phải nhảy mùa dè 
và đề cho Thiên-tử biết rằng tuy đã xuấtchính mà cbưa 
tải luyện-tập thuở nhỏ. Quan chủ Thủ-khố nhà Vua, tẻn 
thời ấy cò tiếng là ngưởi nhảy tải nhữt, nhảy cao hơn 
quan được một tắc. Tỏi đã nhiều phen được coi Ngài nhảy 
tấm ván buộc vào dảy. 
)ự cuộc. vui ấy, nhiều khi sinh ra việc hại người hoặc ngã 
 gấy chân tay. Trong sử cỏ chép nhiều việc như thể. 
đã thấy hai ba lần cỏ ngưởi ngã quẻ. Nguy nhứt là những khi 
' quan Thượng-thư phải ra khoe tải, ví các 
h § phải Zế; tải hơn cả mọi 



























QUI-LI-VE DU KÝ 
quan Thủ-tưởng được 
thưởng. Vua ra đặt lên trên 
một cải bản ba sợi tơ thiệt 
nhỏ, mỗi sợi dải chừng 6 
tấc: một sợi mùi thấm, một 
























Cựu thế-giới, chưa từng thấy 
nước nảo có cách dua khéo lạ 
lùng như vậy. 

“Vua hai tay cầm ngang một cải gầy. Các 
quan dua thì phải ở đảng xa mã chạy đến 
nhảy tót qua gây. Có khi thì Vua cãm một 
đầu gây, quan Thủ tưởng cầm một đầu, 
Cũng cỏ khi thì quan Thủ-tướng cầm má 
thôi. Ai tải nhứt thì dược sợi tơ thâm; sợi 
tơ vàng là giải nhỉ; sợi tơ trắng là giải ba, Các qu 
thưởng những tơ ấy, thì dùng mã thêu vào quản-kiếm-đi 
đề đeo gươm) ; deo vào, nẻn con người danh-giả, Lo“ dâu 
mặt với thế-gian. Jj siết 

Một ngày kia, Vua cho với hết các đạo quản đóng | 
và ở quanh miền Thiên-phủ, dịnh lập ra một 
bẻn truyền cho tỏi phải đứng giạng hai cẳng : 
quan Đề-đốc phải đem quản bảy thánh thế trận, . 
cảng tôi, lạcquân thì đi hàng 24 người, mả k 
trống đánh, cờ giương, giáo thẳng Ì 
3.000 quân lục vả 1.000 quản ky-mặ. 
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cho quản lĩnh ai nấy phải nghiêm hảng không ai được thất lễ với 
¡, hể trái lệnh phải tử tội: 
—— Mấy phen tôi làm sở tảu mãi dề Ngải tha buộc cẳng cho tôi. Sau 
| cũng động lỏng. Kỷ thủy Ngài giao việc ấy cho Nội-các xéL bản, 
TöÏ sau giao sang Quốc-nghị-viện. Duy có quan Thủy-bộ đại-thần là 
Sipresh. Joigalam chẳng biết vì cờ gì mã không chịu, còn các quan 
đỉnh thần củng thuận cả, mả Vua cũng ưng cho. Song quan Thủy-bộ 
nguyên đã làm Thủy-quản đề-đốc, nhiều phen đã có công. Vua tin 
đúng lắm. Quan lớn Ngài chỉ phải một điều khó tính, mà thâm- 
thiềm. Quan Thủy-bộ tâu nải mãi, Vua bên giao cho viên ấy soạn tở 
gino-ước mà bắt tôi kỷ trước khi thả ra. Quan Thủy-bộ soạn xong lở 
ước rồi thân đem lại cho tôi, eð hai viên tham-tri và mấy viên quan ở 
bộ di theo. Ngải truyền cho tôi phải thề tuân ước, trước hết thề theo 
cắ€hh nước tôi, sau thị theo phép nước ấy, nghĩa lá khi thề tay tả phải 
.. em lấy ngón chân-cái bẻn hữu, còn ngón giữa tay hữu thi phải chấm 
lên đỉnh đăn, mả ngôn tay cái thì phải chấm tai bên hữu. 









Các ông coi sách hẳn cũng muốn biết lối tử-hản và lối văn chiếu- 
biển ở Triều-định nước ấy. Vậy tôi xin dịch ra sau đây cải tờ giao- 
ước đỏ, Xin phụng dịch y như nguyên bản, một chữ chẳng sai ; 


Tờ tằng: 

« GoL.hAsfd MoMAttc 
GuRDILo SHE 
đại-anh-liệt Hoàng-để nước Đại Li- 
li-bủt; là cải thủ nhứt và cả gởm- 
ghẻ nhữt của Thế-giới, bở cöi rộng, 
5000 bfustrugs 
(chừng 6 đặm 
Vòng quanh) đông 
tây nam bắc giáp 
với củng trời, là 
Vua cũ các Vua, 
mình cao hơn 
mình cả mọi 
người ; chân đảm. 
dit thủng tới địa- 

m, đầu cao tới 
“mãt-lrới;‹ nhảy 


n3 một cải các 
trớc khác 




















































đảng yêu như mùa xuân; lỷ-thủ như mùa bạ; phong-thịnh như 
mủa thu; đảo-dề như mùa đóng; họ chiếu nảy cho cả muôn đản, 
nghe biết. ý 

Tối-cao đại Hoảng-để giao những điều-ước sau nảy với Cự-nhắn.. 
Cự-nhân phải thẻ nguyền tuản phụng. D 

Điều thứ I.— Cự-nhân bào giờ muốn đi ra ngoài cõi rộng nước : 
ta, phải có chỉ chuẩn cho phép mời được. L ` x. ân 

Điều thứ HI. — Cự-nhàn không được tự điện vào I ong thành, trừ 
ra có chỉ đôi thì mời được vào. Khi nảo Cự nhân vảo thành n 

“ẻ : 
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trống đảnh mõ rao cho đản biết trước hai giớ, đề ai nấy ở nhà đứng 
_ra dường cải. 
Điều Iuữ IIÏ. — Cự-nhản chỉ được đi chơi trên các đướng quan 
lộ lớn, chớ có đi chơi hoặc nằm ngồi xuống những nơi đồng cỏ 
hoặc đồng lúa. 


Điều thứ [Y-— Khi Cự-nhân di chơi trên các đướng cái thí phải 
có ý, chở xéo hoặc va dụng vào 
người, hoặc xe, ngựa. Không được 
lấy tay mà nấm ai đem lén, trừ 
ra ngưởi nảo có thuận-nguyện Thì 
cho tủy Ý. 


Điều thứ V. — Khi nảo Triều- 
đỉnh cỏ việc cẩn kíp muốn pÌ 
đi đâu vội, thí Cự-nhân phải cho. 
sử dứửng vào tủi áo mà mang di 
Riúp. Mỗi tháng phải giúp sáu ngáy, 
Khi sứ xong việc rồi phải đem sử 
về tại kinh trình lại Triều - đình 
phân minh. 
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Điều thứ VI.— Cự-nhàn phải giúp nước ta đề ‹ 
lao XE ớt Nước ấy đương sửa soạn một hải-đạo. 


thi dánh Si cho ta. 


Điều thứ VII — Trong những khi rảnh, TnN 
những đân phu, chuyền dủm mến tảng đả lớn, đề xây tưở 
nội thành ngoại lại. 


Điều thứ VIII. — Khi Cự-nhân đã thề nguyền thâu tước 
thì nước ta phải biện cho Cự-nhân mỗi ngày là 1874 suất 
và Cự-nhân dược phép đi lại trước sản Rồng, và thưởng th 
được THÔNEỀH § của tạ. 


Thủy-bộ đại-thần cho nên trong ước có nhiều chỗ khí nhục cho : 

điện tôi, nhưng tôi cũng mừng mả kỷ nhận. Kỷ đoạn họ tháo. 

thả tôi ra. Khi làm lễ phóng thích cho tôi, Hoảng-đễ đến ngự. Tổ 

qui lạy tạ ơn Trên, thi Ngải lấy lới rất khoan-nhân mà miễn lạy cho. _ 
Ở điều cuối cùng, ơn Bệ-hạ cỏ nỏi ban cho tôi mỗi ngày 1 

suất lương, Được ít bữa tôi có hỏi một ngưới bạn thân tôi vì làm. 

lại tính 1874 suất, thì người ấy bảo rằng nguyên các quan bác-sĩ ‹ 


lấy thước thợ trỏn vai má đo bề cao tôi, rồi dùng phép qui tam-giáe. 
mà tính ra thì biết tối vừa to bằng 1874 ngưới nước ấy, tất là thị 
thề tỏi mỗi ngày phải dũng đến bấy nhiêu lần số lương ăn một : 

mới dủ. Xem như đỏ thị biết rằng dân ấy thật là một dân - 


ngoan, mà Vua nước ấy lại biết tỉnh-toán xa xôi lắm xã 








































HỒI THỨ IV 
Thành Mildendo (Minh-đen~đỏ) kinh-đô nước Li-li-bút 
Cung-điện Hoàng-để 
Tôi được thương-thuyết với quan Cơ -mật viện 
đại-thần về quốe-sự 
Tôi giúp nước đi đánh giặc 





Tôi vửa được tha ra thi lập tức xin phép vào thám kinh-thành 
Thiên-tử hạ chỉ chuẩn cho ngay mả dụ rằng phải khéo không được 
đẫm lên người, khỏng được dụng vào nhà cửa. Lập tức lại cỏ hịch 
truyền di cho khấp thành đều biết. 


Thành cao 12 bộ rưỡi, dầy hơn 11 tấc (028), xe ngựa có thê 
đi chơi trên bở thành được. Cứ cách mười bộ lại có một cái phảo- 
đải lo mà mạnh. Tôi bước qua cửa Tây mả vảo, rồi phải dò tửng 
bước mà đi trên những đưởng lớn nhứt. Tỏi phải bản ảo vẫn, sợ 
vạt ảo dài lết vào mái nhà ngưởi ta đồ vớ cái gì chăng, Tuy đã có 
lệnh cấm không a+ được ra khối nhà trong khi tôi dì qua, mà nhiều 
kể còn cứ ở ngoài đưởng, cho nén tồi phải ý-tứ tửng bước. Thôi thì các 
cửa sồ những nhà lầu, từng nhữt, lửng nhỉ, từng ba, tửng tư, cho đến 
tửng áp mái, cho đến những Ống máng dẫn nước, đâu đâu cũng chảt 
nich những người. Tôi suy đỏ thì biết rằng kinh-thành đồng dân ö 
lâm. Kinh-lhành vuông như chữ Điền, mỏi bề dài ð00 bộ. Chính giữa 
hành có hai đường cái dọc ngàng chữ 7đ, mỗi con đưởng ấy rộng 5 
tbộ. Hai con đường thập - tự ấy chia thánh ra làm bốn khu vuông. 
Còn những đường nhỏ. tôi không thể đi len vào được thì chỉ rộng 
tử 12 đến 14 tấc là củng (tử ba phần tây đến bốn phân rưỡi). Coi 
chừng thi trong thành chứa nỗi được độ 50 vụn dân ở. Nhà thì làm ba 
“bốn từng gác, Phố xả cửa hàng buôn bản đông lân. Ngảy xưa nghề 
nhạc-vũ, nghề diễn-kịch thịnh lắm, nhưng từ khi Vua không trọng 


đãi những nhả văn-tự nữa, thí hai nghề ấy cũng suy kém đi nhiều. 
____ Cung Điện thí đóng ở giữa thành, chính tại nơi hai đường thập- 


nhau. Thánh nội cao 23 tấc (gần 0“60) mà cách xa các dinh 
I00ÀA-Dg 4h cho ghép tỏi được bước qua thành nội mả vào 




















ngự chính ở khoảng L 
xuốn thừa ơn Thiên-tử mà. 
thăm trong Nội lầm. 

vào. quả, nh ` bưyệi 
chỉ cao có 18 tấc (0 
có 7 lắc (gìn được 0" 
những cung thất ở khoảng ngoài. 
thì cao dến 5 bộ, tôi không thể... 
bước qua được, sợ dụng vào trốc 
các dinh thi đồ mất những nền 
tỉnh -công quí lâm. Các tưởng 
thi xây bằng đả dục vuông, mỗi 
._ tảng dầy 4 tấc (hơn 010). dy 
mà Thiên-tử tỏ ÿ muốn cho tôi 
những nội-cung dẹp lắm. Tôi phải 
khỏ lấy dao cắt những cây trong, 
Cũm nhà Vua, cách kinh-thành e 
foises (non 100 thước tây). Rồi lấy ¿ 
đóng lấy hai cái ghế dầu, mỗi cải cao. 
ba bỏ, ghế đóng vững chải đề tôi 
ngồi lên được. Khi tôi đông xong ghế 
Triều-dình lại cho trống dảnh mõ rao. 
lần nữa, đề tôi lại dì qua các phổ. 
Nội-cung. Hai tay lôi cầm hai cải g 
tỏi tới bẻn các cũng ngoải thị t 
cải ghế má ngồi lên, rồi cầm 
dưa qua những mái nhả, mã sẽ luồi 
quảng giữa nội-cung với ngoại-cun 
đó rộng được 8 bộ. Vậy rồi tôi đứng ghế ngoài mà bước vào 
Khi đã tới được ghế trong rồi, bẻn lấy cải mỏc mà cởi ¿ 

vào trong nữa. Cứ lần lần như thế:mả tôi vào. 
Đến đó tôi bẻn nằm rạp xuống đất, mả đỏm ` 
ấy cửa sò dề ngõ hết. Tôi ngò vảo:thì nom thấy 
lịch-sự không biết nói sao cho xiết, Vào d 
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hạ trong cùng Mắn-hận có gia đặc-ân cho tối 
má giơ bản tay ra cho tôi được hỏn (1). 

Côn những đồ quí báu mả tôi được coi ở trong các cungđiện 
thì ở đây tôi không kề ra, xin đề dành làm một bộ sách: khảo-kim-cổ, 
nay mai tỏi sẽ Ín ra đề các ngải coi. Tôi lại dương chẻp sử các đời 









(1) Bên Âu-châu có lẻ hôn bàn tay đàn-bằ, MHoàng-húu và những vị phụ- nhân muốn tổ 
LÝ tún yêu ai thị đưa tay ra cho phép hôn, 
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vua nước ấy, xét cách ngoại‹giao, cách chínhtrị, hỉnh-luật, văn- 

chương, tỏn-giáo nước ấy; khảo các động-vát, thực-vậi ở xử ấy; 

luận các dân-phong quốc-tục; và mấy khoa học lạ lùng vả có Ích 

lắm nữa. Trong sách du-kỷ nảy, tôi chỉ kề thực sự trong chịn 
tháng trởi tỏi ở trong xử lạ lùng ấy mã thôi. e 

Tôi được phóng thích chừng 1ã 

ngày rồi, thí thấy quan Cơ-mảEviện 

Đại-thần là Neldresaf thân đến nhà 

tôi, có một tên lính theo hầu. Quan 

lớn truyền cho Xe song-mã ra đứng 

chờ đảng xa, rồi Ngâi vảo xin nói 


4 
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chuyện với lỏi trong một giở. Tỏi bén xin phép Ngải, cho nẫm 
rạp xuống đất, đề được đối diện với Ngải mà hầu chuyện cho 
tiện. Ý Ngãi lại muốn rằng tỏi đề Ngái lên bản tay thì hơn. Kỷ thủy 
Ngài mứng tôi mới được tự-do. Ngài có ý kề ơn một chủ, và Ngài 
lại nôi rằng tôi được phỏng thích ngày ra như vậy cũng nhờ vì 
nhả nước phải cần dùng đến tỏi. Quan lớn nói: «Ngướởi ngoại- 
quốc tới đây thì thấy dân xử tôi phong phú thật, Song xử tôi còn 
phải có hai nạn nén trứ. Trong thị cỏ một đảng lớn muốn quấy 
tối, ngoài thi có người thủ muốn gây việc. Việc trong thì đã 70 
tháng nay có hai đẳng phản đối với nhau. Một là đảng 7ramec- 
ksan (gòkgiầy-cao) hai là đẳng SỈamecks¿w (gót: thấp). Tuy 
rẵng dáng gỏLgiầy-cao 
chủ-nghĩa hợp với hiến- 
pháp cũ nước tôi, nhưng 
Ÿ Thiên-tử ngải chỉ muốn 
dùng những người đẳng 
gỏLgiầy-thấp làm quan 
các bộ. Ông cỏ ý mã coi 
thì thấy gót giầy Hoàng- 
thượng thấp hơn góL 
giầy các đỉnh-thần quả 
một drưz (00018). Hai 
đẳng ấy ghét nhau đến 
nổi không ai cùng ăn 
với nhau một bàn, 
không ai nói 
chuyện với 
nhan một 
câu, Bằng gót- 
giy-cao thì 
dòng hơn 
đẳng chúng 
tôi nhiều, 
nhưng mả , 
quyền -chỉnh ¡cả việc gì chứng 
ở trong lay tuý rõ điều ấy ra, duy cHỉ 
chúng tôi cả. . thấy Hoàngthải-tử di 
Nhưng có Ụ giầy bên gỏtthấp bên 
một điều nén ° gồt-cao, bởi vậy má 
là Đông- ⁄ `_ œ3 Ý thưởng Ngài đi hơi 
cũng cỏ Ý vị kháp-khiểng. 
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V gần cưởnggthịnh. 
Tăng nước nảy, Cón. 
như nỏi rằng ở thế- .. 
giới cỏ nước lớn n : 
mà dân ở to như ông, 8 
thi điều ấy các quan. ha 
bác-sĩ nước lôi lấy 





làm hồ nghĩ lắm. Các ngài 

l đã luận về ông, thì lấy lỳ 
lh doản rằng ông phi là ngưới 
trên mặt trăng rơi xuống thì 

. tất là ngưởi ở trên ngôi sao 
nảo, chứ ở trên dịa-diện má 

có lấy độ trăm người như 

ông, thi thồ-sản cùng trầu 

bỏ cả một nước của Hoàng- 

Ỉ đề tôi cũng không đủ cho má 
- ăn. Vả các sử-gia nước tôi 
chép truyện Lử 6.000 thắng 
mà không bao giờ thấy nói 
§ đều nước nào ở thiên-hạ, ngoài hai nước. "Lí 1i-bút va nị 
| Hai dại cướng-quốc đỏ đã một phen tranh-cạnh nhau 6 
| trời, kề đà hao binh tồn tưởng, vì một việc sau nảy: Thiẻnh 
chịu một lẽ là đập trửng đề ăn, thi nguyên ° 

Ỉ Nhưng Đức Thế-tồ Cao-hoàng ngày xưa, khi còn nỈ 
xơi trừng thì ngộ cắt phải ngỏn tay. Cho nẻn 

lệnh tử đỏ trở di dân gian ai ăn 

' vừa ra thì dân tức giận không phục. 
h đỏ về sau trong nước trải sảu lớp Ô 
|- mả Đức Thăn-tôn phải tử ngôi Cũng 
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việc gối: - loạn 
ấy cũng bởi là 
mấy ông Vua 
- mước J#fMseu 
sai ngưởi sang 
phẩn-giản, Đến 
khi nhả Vua 
bình được loạn, 
__— th những kẻ 
» loạn-thần trốn 
sang ở cả bẻn 
-.. nước ấy, Trong 
sử nói rằng 
chứng 1.100 con người liều thân chịu 
thác còn hơn đập trừng đầu nhỏ. Việc 
ấy cỏn cỏ mấy trăm pho sách đề lại. 
Những sách của bên đảng đằu-+to thì 
lệnh Vua cấm ngặt, không dược đem 
Vào rong nước. Mà những người vẻ 
đẳng đầu-lo cấm không được phép 
có gia-cư điển-sản tại đất nảy. Trong 
việc giao-thiệp hai nước, thì Vua'nước Ö#/useu thưởng sải sử sang ‹ 
trách nước ta trái một điều trọng nhứt trong tỏn-giáo /0ustrogg, ở 
thiên thứ õ+ kinh Sấm-fruyền Brundecral. Lời trách đỏ chẳng qua là 
quả giải lới Sấm, vi chỉnh chữ Kinh nói rằng: «Phảm nhà có đạo, án 
trừng phải đập đầu nào tiện nhứt ». Vậy thì cừ chiếu lý. phải đề cho 
mọi ngưởi cỏ quyền chọn đầu nảo minh cho lảm đầu tiện thì đập. 
Dân không tự dịnh được nữa, thì đã cỏ: quyền Quốc-trưởng định 
cho. Vậy má đẳng đầu-to trốn đỉ xuất-dương đã nhở được vua nước 
Bléfuscu dụng chứa, lại giúp viện cho, ở trong lại có nội-ửng, cho 
nén sinh ra sự giao-binh trong 36 tháng trởi, khi bên nảy thẳng, 
khi bên kia thắng, việc vẫn chưa phân. Mả nước ta đã thiệt mất 10 
ụ chiếc đại chiến thuyền, tiều chiến-thuyền lại mất nhiều nữa. 30.000 
quản vửa thủy vừa bộ. Bẻn kia cũng thiệt chẳng kém. Đến nay 
nước ấy lại còn đương sắp một hải-dạo lớn, định dem quản sang 
hải-phận nước ta mả tràn lên bộ. Thiên-tử tín ở tải trí óng, cho 
nên Ngài cỏ sai tôi đến kề truyện đầu đuôi ông nghe, xem ông 
— dịnh xử lâm sao đối với nhà-nước. 


T Suy đáp quan Cơ-màt-viện Đạithần rằng: Xin q1an-lớn về tâu 
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với Thiên-tử rằng tôi đốc lõng thở phục Ngài, và tôi sẵn lông đem _ 
thản mọn đề hiển nhả-nước, dẫu muôn chết cũng chẳng lử Xin 
quan-lờn về tàu với Thiến-tử chớ ngại điều chỉ, Thảnh-thề đã cỏ tay 
nảy ủng-hộ. mả bở-cõi thì đã cỏ tay nảy giữ giặc. Ề 

Quan-lớn khi ra về coi bộ bằng lòng tôi lắm. 








“ l -_ HỘI THỨ V 
s › Ũ Tôi đi đánh giặc thành công 
k _ Thiên-tử gia-ân ban tước-lỏe 
h Giặc phải sai sứ sang xin hòa ø 
Trong chính-eung động hỏa 
Tôi vào cứu cháy 


` Bláfuseu đề-quốc nguyên là một cái củ-lao ở về phía đỏng-bắc 
ghẻ bắc nước Li-li-bủl, hai nước chỉ cách nhau có bai luồng biền 
, rộng chừng 400 (oises (độ 800 thước tây). Tỏi vốn chưa được nom 
thấy nước ẩy, mủ tử khi có quản về bảo rằng nước ấy sắp đem 
hải-dụo sang. dành, thì tôi phải ần, không dám thỏ ra phía biền 

ấy, sợ tảu chiến bên giặc nom thấy mình. 


Rồi tôi tảu hiến Thiên-tử một kể tôi nghĩ ra đề bất được hết cả 
hãi dạo của giặc. Quân tế-tác về bao rằng hãi-đạo ấy hiện dóng ở cửa 
biền, chỉ đợi được giỏ là kéo buồm lên mà chạy sang dánh. Tôi 
bẻn gọi mấy tay thủy-thủ thực giỏi mà hỏi xem khúc biền chỏ đó sâu 
bao nhiêu. thị họ bảo rằng ở guữa luồng khí nào nước triều to 
nhứt thì sâu 70.glưmgluffs (ngập đầu người ta, nón hai thước tảy), 
còn hai bên thi nơi nào sàu lắm mới đến 50 giưnglufs. Vậy tôi 
hờ bên mật đì ra phía đồng bắc, đến chỗ ngay nước iéfuseu sang. 
t “Tới đỏ tỏi nấp một cái mô đất, rồi lôi ống dòm ra mà chiếu 
€ thấy bẻn giặc cò Õ0 chiếc tảu chiến và nhiều tàu 
_biết được vậy rồi tôi bén lrở về má bảo họ đánh 
to vả ÍL ngàng sắt. Thừng thị phải làm to bằng 
Ï, mũ thì phải lớn bằng cái 

-họ đ ng thứng, tôi lại cỏn trập 
-do, giầy và bittất ra má 
im chỗ nông, ra đến giữa 
_Rủ chân chấm. đất. Non 
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vạn người. Bấy giở tôi mới lấy dây ra, rồi mỗi chiếc tàu tôi tra một 
cái móc lỗ neo mả xâu di rong khi tỏi buộc tảu thì quân 
giặc bắn mấy nghìn mũi tên. Cỏ mấy mũi trúng vảo mặt tôi và tay 
tôi, vửa đau lại vừa rối 
cả mắt khỏ buộc quá. 
Tôi chỉ lo hai con mắt, 
bên đem nhỡn-kinh ra 
cặp rõ chặL vào sống 
mũi. Khi mặt đã deo 
được cải mộc ấy vào 
Ỉ bên buộc nối 

ấy chiếc lảu nữa, 
tha hồ cho họ bẩn tên 
như mưa, Khi tôi buộc 
xong rồi, tỏi bên cắm 
chùm đây mà kéo thì 
thấy nặng lắm không 
chuyền 

được, Thị 

ra tàu họ 

thả neo. 

"Tôi mới lại 

phải đứng 

lấy đao cất 

cho hết dây 

neo. CấI 

chỉ một lát 

xong, bấy 

giờ lôi mới 

vừa di vẻ 

vừa kéo 

hơn ñU 

- chiếc tàu 

của giặc đi 
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Người nước fléƒuscu kỳ 
thủy không biết ý tỏi định 
làm gỉ, mả thấy thế thi vừa 


„ lấy lâm ñgạe-nhiên, vừa ngần-ngơ hở-hững. E,úc họ thấy tỏi cắt dây 
neo tảu, thì họ cũng nghĩ ý hẳn tôi ghẹo họ má cất neo cho tàu 
trỏi đi mỗi nơi một chiếc, tủy con nước, tủy chiều giỏ mả dị, rồi 
cải nọ đụng cái kia, đề làm trò cưới teả thôi. Họ không ngở rằng 
tỏi lại kéo cễ đi. Khi họ thấy váy thì họ kêu trởi kẻu đất diền cuồng 

lo sợ, 

Tôi đi được một lát thì qua khỏi đường tên, bấy giờ tôi đứng 
lại mã nhỗ những tên ở mặt và đôi tay ra. Đoạn rồi tôi lại cứ cầm 
đầu dây mả kéo hơn 50 chiếc tàu chiến về cửa bè nhà vua nước 
Li-li-bút. 

Vua và đinh-thần đứng cả bở biền đề ngòng tin. Nhìn đảng xa 
xa thì thấy một häi-đạo lớn đi theo hảng bán-nguyệt mả tiến. Hắy 
giờ tôi vừa tới chỗ sâu, mình ở dưởi nước chỉ có đầu thỏ ra ngoài, 
cho nên không ai nhìn thấy, không ai biết rằng vì tay tôi kéo má 
thủy đạo giặc tiến. 

Thiến-Lử thoạt tưởng rằng tôi đã chết ở bên đất giặc rồi, và 
tàu giặc dang đi sang đề “đánh. Nhưng Ngải lo như vậy chẳng bao 
âu, một lát lôi bơi khỏi chỗ sảu, chản tới đất rồi, thí đầu tôi lần 


lần nhoi lẻn. Khi họ nom thấy rõ rảng tỏi kéo tảu đi rồi tôi bẻn - 


lên giọng má kêu rõ to: Đại Lid-bút quốc tối anh-tiel Hoàng-để 
_ BẠN ĐẠN. luết! 
——_ Khi tôi đến bở thì Thiêntử #t giả thân đến đón, và phản 


k . lôi vô cũng, lập từc phong cho tước Nardac (là tước cao nhưt 
Triều dình của nước ấy) 
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Tôi lấy cách cương trực 
- mã nỏi như thế, thi thật trải 
với chủ-nghĩa của nhà Vua, 
cho nên Ngài đem lòng giận 
trách. Tại nghị-viện Ngải 
nỏi những lới thống - hận, 
thì những người ghét tỏi 
nhân đỏ muốn hại tỏi. Thế 
mới biết thật rằng phẩm 
người ta lận tâm giúp chủa, 
dầu làm nên công-trạng bao 






















=„ 


nhiên, anả chẳng biết nhắm mắt 
theo ý riêng các ngài, 
mất công-phu. Ỷ 


lũng là uồng 





Cách đỏ chừng ba tuần - lẻ. 
Blẻfuseu sai sử sang xin hóa. Đôi 
bên lập ngay hỏa-ước, vua nước 

Íli-bút giữ được phần quyền lợi 
lớn. Sử bộ cỏ sản viên đại-thần 
nước fléfuscu lại cô 500 viên quan 
lớn nhỏ đi theo, thật đã xửng đảng 
với danh-diện vua nước Ö!éfuseu 
vả xứng với việc quan-trọng hai 
nước. 








Khi phải-bộ đã bản xong hỏa- 
tước rồi, nhản có người mách các 
ngài rằng vì lởi cương-lrực của 
tôi, mả nước ấy được khỏi nạn 
Yong-quốc, cho nén các ngài bán 
triều-phục mả kẻo cả bộ đếm xin 
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yết kiến tỏi đề tạ ơn. Trước các ngải còn khen tôi cỏ tải năng 
mà đại-lượng, sau các ngài lại thay lới Vua mả mới tôi quả bộ 
sang nước Biléƒfuseu chơi. Tôi cám ơn các quan và đảm nhớ các 
quan thay lởi tôi về kính vải Hoảng-để nước Bié/usen, đức sảng 
đã rực rỡ ra khắp thiến-hạ, Tỏi hẹn rằng trước khi về nước tôi, 
thế nảo tỏi cũng sang bải yết. 


Cách mấy buồi, tỏi xin phép Thiên-tử cho sử yết-kiến vua 
làn-quếc. Ngài bẻn lạnh lẽo mà phản chuằn-y cho... 


Lúc nẫy tỏi quên chưa nỏi rằng khi các quan sử đến thăm 
tôi phải có thông-ngôn. Nguyễn tiếng nói hai nước khác nhau, 
nước bẻn nọ thưởng khoe tiếng nước mình lả cũ nhữt, hay nhứt, 
mạnh nhứt, và khinh tiếng bên kia. Hoàng-để Lili-bủt cậy ta đã 
thắng được hỏiđạo của người, cho nên khi sứ đến yết-kiến bẩt 
phải tâu trình bằng tiếng nước mình, mã sở tấu cùng các tờ bồi 





trao đồi, phải tả bằng tiếng nước Lili-bút cả. Thật thì môn ắc 
đại-thần ở nước Lili-bút, và các nhà buôn ở cửa biển cùng 
linh-thủy, đều: nỏi được cả hai thử tiếng, vi sự thông- rẽ 
| nhiều lắm, và đôi bền lại dung chứa những lo: ẩn vả nị kủ 
đảng cách-mệnh của nhau. Vả nước Lữlibủt th 
niên sang du-học bẻn ÕZ/„seu đề thao luyện cho 
Một hôm kia, tôi lại được dịp giúp nhà vua một vi lên. 
ív giữa lúc nửa đêm, tỏi dươ„g ngủ mẻ, bỗng nghe tiếng k 
ï trước cửa, ngưởi kéo đến đông lắm, trong những tiếng kêu 


















‡ 









QUI-LI-VE ĐU KÝ 





thí tôi nghe rõ mấy lần thấ 
Burgtuuin. Khi tôi tính đậy thì th 
mãy viên trong triều, rẽ đảm đông ra 
mà đến gọi tỏi phải lập tức vào thành- 
nội, Chính-cung phát hỏa, vỉ có một vị 



























nữquan, đẻm nấm trong đẻn coi thơ nước 
Bláfuscu rồi ngủ quản đánh đồ đẻn, Tôi lập tức 
trở dậy cố sức ởi läầ vảo thánh, bước đì khỏ 
khăn quá, cũng may tỏi chẳng xéo chết ai cả. 
Đến nơi thì tỏi thấy bốn bề thang bắc, thủng tưới 
nước rất nhiều. Nhưng mả nước khi xa lắm, mả 
thủng e di nhẫn 
khảu (bé hơn cải chén bạt mít). Dàn-phu đứng 
sấp hàng hộc tốc ch 
mấy chút. Mả ngọn lửa thì mỗi ngảy một to, giả- 
sử bấy giờ tôi không nghĩ ngay ra một phương, 
thì bao nhiều cung điện giây phút ra tro cả. Nguyễn 





a họ thì mỗi chiếc vừa bằng 





———————— 


ên lay nhau má chẳng được 
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tối hỏm ấy tỏi uống nhiều rượu nho trắng quá (nước ẩw kêu lá 
rượu giữmigrim) là một thử sản-vảL bên nước Hfe/useu đem sung, 





tính nở lợi tiều, Tôi lập tức đi tiều rất nhiều nước vảo đám cháy, lôi 
khéo khiến vỏi nước thể nảo chỉ trong bạ phút lửa tắt hết, cửa được 
nửa dinh khỏi bị hỗa-tai thiếu-hủy mất. 

Bấy giờ tôi lo không biết Thiên-tử cỏ biết còng cho minh ehlng, 
hay là Ngài lại câu-nệ luật nhả-nước mã bắt tôi. Trong luật nguyên — 
vấn cấm ngặt nội trong đất nhà-vua không aí được phôngtẽ, Đất 
được làm tội đến tử-hinh, Tôi đương lo thị thấy quan Thát-giẩm vá 
mệnh đem chi xả tội cho tôi. Hoảng-thượng thì đã khoau-dung ehlg' 
như vậy, còn Hoànghậu thì lấy việc tôi mới lâm đỏ làm x. 
tởm, lập tức dớởi cung ra một nơi xa, nguyễn từ rấy Không KH - 
nào còn ngự đến chỗ cung chảy, vì tôi vỏ lễ đã hiên ra Ô HỆ 
mất rồi. \ 



























HỒI THỨ VI Ỉ Ì 
_Phong tục Văn-ehương, Hình-luật, Giáo-dục | 





` s Mc) rằng tôi đã định soạn một pho-sách riêng đề luận về những | 
văn-chương, hÌnh-luật, giảo-dục nước ẩy. Nhưng ở đây tôi 
cũng nên nỏi qua một đôi câu, gọi là cho các ngài biết 
=khải. 


Minh người nước ấy nguyên cao được cỏ non sáu tấc, cho nẻn 
cúc giống-vật khác cùng là cây cỏ cũng theo tầm người mà bé lại. Như | 
con ngựa, con bỏ to nhứt thì cao cỏ năm lấc, con cửu cao một tấc | 
rưới, con ngỗng thi bẻ như con chim sẻ, còn những giống sâu bọ | 
thì nhỗ quá, mắt tôi phải nhìn kỹ lâm mới thấy. Nhưng con Tạo 
đã khẻo khiến cho mắt người nước ấy lại hợp với cảnh vật nước 
¡ nói hai câu thỉ-dụ sau nảy thì các ông biết cải tỉnh-thần riêng 
“của con mắt họ. Một bữa tôi thấy người đầu bếp lảm lỏng một con 
cm, giê chỉ bằng cái muỗi ta; bữa khác lỏi lại thấy một ngưới con | 
tu một cải kim mắt tôi không nom thấy với một sợi chỉ mắt tôi | 


nền nom được thấy. Ỷ 
ng cỏ vắn-tự, mả cách họ viết chữ thì lạ quá. Chẳng F 
viết tự tả sang hữu như người Ảu-châu ta; chẳng viết lử hữu sang 

Ád LÊ cviếU và trên mà Xuống, như người. nước 






đầu trở xuống, chân chỉ lẻn trởi, 
vạn một nghin thảng nữa, bao nhiều 


h “lên trới. Mặt đất thì họ 
bác-sĩ đã cứu ra diều ấy là tin nhảm, nhưng 

ủ dàn: văt Pa, rẽ lại lá ÿ-kiến của 
Nị in XÁM UOI nữa, dÌ được. 


`. `“ 














ở dâu mã ra, nhưng vỉ tục-lệ ấy ngược với tục-lệ nước tôi 4 \ Ä 
nén tỏi không đảm kề. * 


Tội nặng nhứt ở nước ấy lả- tội vụ cáo. . 


Phảm những tội phạm có quan-hệ đến việc nhả-nước thì luật... 
phép trừng-trị nghiêm lắm, nhưng hề kể bị cáo mà tô được oan 
ra, thì kể đi cáo lập tức phải tử-hinh, gia-tải tịch-biên mà cho 
ngưới bị vu cảo, Hễ đứa phạm tội vu cáo mã nghẻo không có 
giasản gl, thì Vua phải lấy tiền trong Ngự-khổ ra mà đền bồi 
cho những sự thiệt hại, hoặc phải giam phải đành. 

Sự dối trả lưởng-dảo họ cho làm nặng hơn tội ăn cấp ăn trộm, 
cho nên phảm kể đi lừa ai, hễ bất được lá lắm tội chết. Trong lời 
lán luật có nói rằng: ăn trộm: ăn cấp thì giữ của cho khéo, còn có 
lẽ trảnh được, đến như đứa man-muội giả trá thì không sao mã 
giữ cho xiết. 

Tuy rằng ta thưởng lấy sự thưởng-phạt lâm hai cái cột cải. 
của chính-phủ, nhưng ở Âu-châu ta không biết theo nghĩa ấy bằng 
người nước Li-li-bủt. Ở nước ấy dàn-gian ai viện được tang-chứng 
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nhảanước có thưởng. Tủy nhàn-phẩm, tùy thừ-j mình, khi được 
thưởng tiền, khi được tôn lắm hạng sapaóll, nghĩa là bậc người 
chính-đáng, phầm-hàm ấy được thêm vào tên, nhưng khỏng được 
truyền cho con chảu. Khi tôi nói cho họ nghe rằng ở bén Âu-chàu 
1a, luật phép chỉ cỏ phạt nặng kẻ phạm tội, mả không có thưởng cho. 
người tuàn phép, thì họ chẻ Âu-châu ta vụng cách trị dân. Bởi vậy, 
. nước ấy vẽ thần Công-lý sáu mắt, hai mắt dàng trước, hai mắt đảng 
sau, và hai bên mỗi bẻn một mắt, đề tỏ.nghĩa công-minh (rỏ nghĩa 
- hơn chữ «Đèn Trời» của An-nam ta). Tay phải thì eãm một cái tủi 
đầy những vảng, tay trải cầm một thanh kiểm đề trong vỏ, dề 
4ö ra rằng hay thưởng mả khỏng hay phạt. 
__ Trong việc kén chọn ngưởi lắm quan thí cốt ở tỉnh-hạnh nhiều 
ở tải-năng. Sách nước ấy có chữ rằng: Việc cai-trị là việc chẳng 
"chẳng được của loài người. Vậy thi Trời ất chẳng đè riêng 
lảm dân-mục cho đỏi ba người má thôi, mả nghề lắm quan 
ng phải là một nghề khỏ-khăn lạlùng, đển nỏi trong một 





thế-kỹ chỉ cỏ 
nhá thật thụo, 


Bế na dn lv 


€ỏ dược, là tính mến 

—_ điểuthật, mến 

___ lý, mến tiết-độ và mäy 
đức-linh thưởng. Vậy 
thi ng lắm quan 
phải khiến sao cho ai 
là kể có bấy nhiều 
tính nết, lại biết thêm. 
chủt lối eai-trị, thì tất 
trị dược người, quí bồ 
là những ngưởi thật 
lỏng, lại biết phản phải 
SP. T 


ước ấy 
Ẻ No... rằng: kẻ 
lắm quan chẳng lấy 
tải-năng tri-thức mà 
bủ được cho dạo-dức, 
cho nết hay. Họ nói: 
giao quyền-chính cho 
kẻ có tài mà không có 
hạnh, ấy là một việc. 
nguy-hiềm cho xã-hội 
nhứt. Ong quan iL học nhưng có lươngtâm, dẫu có lim lỗt. 
điều gi, cải lầm lỗi ấy cũng không hại bằng những việc khôn-. 
ngoan của người thợ-quan, khéo lấy mưa cao mà ehe ca 
. tội ác, làm cho theo lý thì việc ra ngay thẳng, má 
làu mới biết lá hại nước hại đân. Kẻ lắm quan cỏ tái mà 
có đức, thưởng hay dùng tải mà lâm cản vô tội. 
Trong nước ấy, hể ai không tin cỏ Trới thì không d 
quan, Vua tự xưng là thừa Mệnh Trời, ât là Lg 25 
kẻ không tin ở Trởi vậy. Nếu đã khỏng tin có Trới 


tin cỏ Mệnh Trời, th làm tôi người thửa MệnÌ 

Đó là tôi chỉ kề những luật cồ hi tySế 
lúc có duy-lân phonglrảo đến giở, nước ấy đặt ra lắm lu 
thì phongtục có phần bại-hoại đi. Đại khái như việc 4 


























_-— (W) Chỗ nảy hình rhư hú khong 


QUI-LI-VE DU KỶ ñI 
mủa trên dây mà kén quan; thi nhảy qua con sảo mà ban thưởng 
ấy là những lệ mới do tử vua dởi trước dặt ra. 

Ăn ở bội nghĩa, ngưởi nước ấy cho lả một tội rất ác, cũng 
như ở trong mấy nước dạo-dức ở Âu-chảu ta ngày xưa, còn ghỉ 


' rong sử-sách. Lới tục-ngữ họ thưởng nỏi rằng: Bội ơn với mộ, 


ngưởi, tất lả kẻ thủ của muỏn người. 

Người nước Li-li-bủt lại còn có lệ cha mẹ không dạy lấy con 
“Mỗi chỗn thành-thị phải cỏ trắng công-học, ai có con trai con gải đều 
phải cho đền đỏ mà học, trừ ra những nhà làm ruộng và làm thợ. 
Côn nÍt đến tuồi hai mươi tháng là phải cho dị học, Trẻ con học qua 
lớp ấu-học rồi, ông thầy phải tùy gia-thế nó, tùy thiên-tư nó, tủy chỉ 
nó, mả cho học chuyẻn-món. 

Những tràng con-trai nhà thể-tộc thì có thầy nghiẻm-chính mà 
giỏi, chưởng-giảo. Con trẻ đi học bắt ăn thanh-đạm má mặc dễ- 
dàng, Luắn-lý thi‹cốt dạy cho trẻ biết danh dự, biết công:Ìy, biết can- 
đảm, biết nhún-nhường, biết khoan-tử, biết đạo-giảo, biết yêu nước, 
Từ lúc bẻ cho đến năm lén bốn tuồi 1) thi có ngướởi lờn mặc 
quần áo cho, từ lẻn bốn trở di phải bận quần ảo lấy 
ông gì mặc lỏng. Trẻ chơi bởi đùa bởn phải có ỏng thị 
coi, Vậy dề giữ cho trẻ con , 
đừng tập những cách chơi dại ^A ^“ 
sớm quá, làm cho hại tính trẻ 
ngày sau. Cha mẹ mỗi năm 
chỉ dược đến thăm con có hai 
lần. Mỗi lần chỉ dược ở với 
nhau trong một giở là nhiều. 
RKhi ra lúc vào thị cho cha mẹ 
được hỏn con, nhưng cấm 
không được nỏi nhỏ, khỏng 
được lảng-njnh con, không 
dược vuðlI-ve, không được cho 
trẻ kẹo, mửt củng đồ trang: 
điềm bằng vàng bạc. 


Trong các tràng con gái 
thì những con nhà thể-gia nuôi 
dạy cũng như con trai, Duy 








dấu con 





dừng 































hợp tiền văn, Cứ theu như yên trước 
“người nước Li-li-bút chỉ kính tháng, 
không tính đến năm, - 











có việc bản quần-áo thi phải ngướởi đản bả hầu; mã khí mặt áo 
cho trẻ, bao giở cũng có bà giảo đứng coi. Con gái tứ năm tuồi rỡ 
đi, phải biết bản sống áo lấy. Hễ vủ hoặc đửa ở gải mà bắt được 
kề chuyện kỷ, hoặc những chuyện vỏ-vị mã làm cho trẻ sợ-hải, 
hoặc nghi-hoặạc (như những chuyện thần ma) thì đem nọc các 
đầu ngả-ba đảnh ba lần, phạt giam một năm, tha ra rồi lại đầy 
chung-thân ra nơi vắng người! Nhớ cỏ cách giáo-dục kỷ-khôi ấy, cho 
nên con nước Li-li-bút cũng mạnh-bạo, cũng ăn nói bạo-dụn 
như con trai; không ưa trang-sức, chỉ tập lấy doan-trang, sạch-sẽ. 
Con gái cũng tạp thèthao, nhưng tập iL má không tập những bài 
mạnh như bài thề-thao của con trai. Cũng có học cách-tri, văn-lừ, 
Người họ thường nói rằng: Đàn bà là bạn của chồng, khi nảo. 
cũng phải vui, cho nẻn phải luyện tập cho vui trí-khôn, là một cải 
khỏng giả bao giờ. 

Người nước Li-li-bủL lấy việc đạy trễ làm trọng hơn người Âu» 
châu tu nhiều. Họ nói rằng: Cải tải kể lảm vưởn, chẳng phải ở 
việc trồng cây mà thỏi, nhưng cốt ở việc bảo-tồn cho mấy giống cây, 
khiến cho cây mọc mạnh, mùa đông giữ cho cảy đỡ lạnh; múa hạ 
giữ cho cây đở nóng, khuất giỏ mưa; trừ cho cây khỏi ác-trúng; 
khiến cho cây nhiều bỏng nặng trải. Đỏ là cái công-phu, cải tải-năng, 
của nhả làm vươn khẻo. 

Bởi vậy họ kén lấy ông thầy vừa đủ trithức mả thỏi, không 
kèn ông thầy cỏ tải cao quả; cốt ở phàm-hạnh má không cốt ở học- 
vấn. Họ ghét nhứt là những ông thầy cầu-kỷ, đem những mẹo cao. 
ra mã lắm oi tai con-trẻ, nào những nghĩalý viền-vỏng, nào những. 
câu văn thâm-thủy, ở đâu mả dem ra löỏe mắt dứa lên ba, Dạy. cò- 
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văn thỉ nảo những luật chung 
_ với luật trử, những nguyên-lÿ 
bỏ dư, những văn pháp khấp- 
khênh làm cho hết vía dứa 
tiền-nhỉ, còn tiếng đương nói 
F kim-thởi thì đề biếng, chẳng 
bảo nỏ tập ăn tập nỏi, tập 

“viết lặp làm. Họ muốn rằng 

ông thäy phải nghiẻm-trang 

mà làm thân với con trẻ, chẳng 

gì trái phép giảo-dục cho bằng 

-__ eải giọng nỏisquá thông-minh, 
cải mặt nghiêm-trang giả.Trước 
học-trỏ ông thầy phải hạ mình 
xuóng,chở nẻn nhấc minh lén; 

má họ biết rằng hạ mình khó 

nhiều hơn nhấc minh. Muõn xuống cho khoan-tử, cho vững-chãi thì 

phải y-tử, phải cóng-phu hơn lả khỉ lên. : 

Họ nói rằng: phận-sự ông thầy phải rẻn-tập trí-khôn con-trẻ đề 

cho nỏ biết ăn biết ở trên đởi, hơn là lảm bận tri-khỏn nỏ bằng 
những kboa-học cao sâu, thưởng không dùng đến, Vậy thì trước hết 
họ dạy học làm ngưởi hiền-triết quản-Lử, để cho về sau đương lúc 
vui cưởi, nỏ.cũng biết giữ mặt người hiền-triếL má hưởng cuộc vui 
cười. Sách họ có chữ: Nực cười thay những kẻ chờ cho đến lúc đã 
đại ở cuộc vui cưởi rồi, mới biết được cuộc vui cưởi là cải gì, dùng 
đề làm gi; những kể chở cho đến khi gần qua đới mới học cách ở j 
đời; khi đã gần thôi làm ngưởi mới khởi-sự biết làm người! 

Họ lại còn khuyên trẻ thủ thật các tội lỗi, dứa não thật tỉnh, mã 
lại biết lấy lỷ suy nghĩ những tội minh, thì chẳng những xả tội, lại 
l§ còn khen thưởng cho nữa. Họ muốn tập con-nit cỏ thỏi nghiên-cứu. 

Nom thấy, nghe thấy điều gi không hiều, phải hỏi cho ra. Những dừa 
coi thấy sự lạ má lạnh-lùng khỏng lấy làm kỷ, không lưu ý, không 
đò hỏi, thì họ bắt phạt nặng. 

Họ lại dạy trẻ biết nghĩa trung với vua, phải tùng-phục phép 
vua, phải biết yêu mền vua; má yêu mến một cách vị công-lợi, vị 
nghĩa-vụ, chứ không phải là yẻu mến riêng, thành ra dua-ninh, 
thành ra bỏ nghĩa tự-do. Vì hể dân lấy nghĩa trung quân làm một 
nghĩa riêng một người với một người, thi tất trong nước sinh 

— biên. : 

Phảm các thầy đạy sử, chẳng cốt dạy cho con trẻ nhở những 
niên-hiệu việc nảy hay việc khác, nhưng cốt dạy cho biết ỏng 
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vua nảy ông vua khác tỉnh-nết thể nào, dức-hạnh tế. “nào: các. 





đại-tưởng, các công-thần đới nảo tính-hạnh hay dở làm sao,. ki LÝ 3 





sự dạy trẻ biết ngây nảo năm nảo đánh trận nào, làm. Việc vò- 
ich, chỉ quí hồ cho trẻ biết rằng đởi nảo cũng vậy, người ta cũng. 
có thỏi giã-man, cục-súc, bãt-công, hiểu-sát, vỏ-doan mả hay thí 
mạng mình vả hại mạng người. Họ dạy rằng những cuộc. Mu 
tranh toàn lả những việc lắm cho nhản-loại ta phải thẹn với hậu-thế. . 
Sách nảo cũng cỏ chữ rằng cuộc chỉnh-chiến là một sự bãt-đắc-d, - 
cải lẽ thủ nhau cỏ to lâm mới phải đến dánh nhau, Phám sử thì... 
họ cho lich-sử trí-khỏn người ta lảm hay hơn cả các sử, chỉ đem 
việc trước ra dạy cho trẻ biết nghị-luận, biết xử-đoàn, chứ không cối. 
cho trẻ nhớ lấy lảm kỷ-niệm. *- 

Họ muốn rằng sự hiếu-học cũng phải cỏ ngắn mà thôi. Mỗi. 
người phải tùy tư-cách minh và tài-năng mình, đề chọn lấy mội.. 
khoa-hoe mả chuyên tập. Họ khinh kẻ học quá cũng như họ lkhính kể - 
ăn nhiều, vi họ tin rẵng trí-khỏn cũng như cái bụng, nạp lắm chắc. 
đầy chẳng tiêu. Duy chỉ nhà-vuá là cỏ một tồa (liư-quán to má rộng, - 
Côn những người thưởng mà lích nhiều sách vở quả trong nhà. 
thì họ bỉ-bảng má gọi là «con lửa mang sách». 

Khoa triết-học của họ vui lắm, chừ không kỷ-khu. ngoắI-nghéø 


như khoa triếthọc dạy nỏi lối ở trong các học-đường ta. Họ không 
biết baroco (1) là cải gì, baralipten (3 là cải gì;-Ìý-loại (catégories) (3) 
là cải gì, đệ nhứt j hạn, đệ nhị ý hạn (1) vả những tiếng kỳ-quặc của 
phép luận-biện nước ts, dạy người ta triếtlý chẳng được, mà dụy 
ngưởi ta nhảy mùa cũng không xong. 

Khoa triết-học của họ cốt lấy những lẽ không cãi được mà dạy 
người la biết đảnh lỏng lắm kẻ tïm-thường má lương-thiện, còn hơn 
làm bậc giảu-sang mà bất-dức; phải biết trọng kẻ thắng được tỉnh- 
dục hơn người đại-tường thắng được muôn vận quản-sĩ. Lại dạy 
người ta nên tập cho thán-thè chịu được kham-khð, mả phải tránh 
sự khoải-lạc vả những sự lâm cho linh-hồn mả phải tủy xác-thịt, thi 
mất tình tự-do Còn như điều dức-hạnh thí họ thưởng dạy là một sự 
tầm thưởng giản-dị mà vui-vẻ, ai cũng muốn lắm, ai cũng làm được, 
chứ không phải là một cách chịu thiệt thỏi khó khăn, chỉ có đôi ba 
ngưởi lâm được mủ thỏi. h 

(0) Hamsio, lA môi tiếng riêng của phái Trungdhế học-hiệu triếthọc (6coløsique). 
Baroeo lÀ cách thứ hai của phép Tam:đoao-luận (sg(iogieme). Thi-dụ như câu biệplý: 
«Phàm ñgười ta ai cũng chết ; Trời không chết; tức Trời không phẩi là người» là biên theo, 


phép tam-đon, lối ðaruco, 
{3 Ö#eraliplen là lỗi thứ tư của phép Tam-đoan-luận. Thi-dụ như: « Phâm sự để ta 


__ phẩi sợ: Tlnh-dụe là một sự dở; vậy thí điều ta nén sợ tất là tỉnh-dục ». 


+) Caléperies, lý-loại. Trong món triết-bọc của thầy Arísofe (A-li-tư-da đức) nước 
_Milạp, các sự mà tri-khôn Lạ hội được chia ra từng loại. 
(4) Những câu này ai có học qua khoa lÿ-luận mới hiểu được, 
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Họ lại dạy người ta nên chọn nghề nào là c < tính 
mình, với tư-cách mình thi làm, chở nề phúc-äm, cốt phải xét mình. 
Cho nẻn ở nước ấy nhiều ngưởi con nhả cây ruộng mà làm nên đến 
tề-tướng; nhiều ngưởi con quan đạithần mả quầy gánh đi buôn, 

Khoa cách-tri, khoa toản-học thi họ chỉ trọng những điều cỏ ích 
cho người ta, cỏ quan-hệ với các nghề hữu-dựng mả thôi, Họ. 
không lo học cho biết cả vũ-trụ, mả họ cũng chẳng mà luận-biện về 
thử tự và cách di-chuyền của các tỉnh-tú, Họ hay chiêm-ngoạn tạo- 
hỏa mả không củng-cửu lẽ tạo-hỏa (1). Còn khoa ên-lÿ học thì họ. 
cho làm một eải nguồn mộng-kiến, vọng-tưởng, lắm cho người lạ. vẽ 
mộng những chuyện huyền-hö. 

+ Trong văn-tử ngôn ngữ thi họ ghét những cách Hội văn-hoa, 
hoặc trong văn-xuôi, hoặc trong thi-điệu, cũng chỉ ưa mỉnh-bạch thật 
thả. Họ ghét người án bận ngoa-ngoắt thế nào, thì họ cũng ghét người 
ăn nỏi văn-hoa như thể. Nhà làm sách nảo bỏ lối văn thật-thả, mình- 
bạch, nghiêm-chính, má đi dùng những câu bỏng:bầy, cïu-kỷ, thì di 
qua đảng họ nhạo-bảng nhiếc-mỏc, cũng như tạ đuồi ghẹo đứa vẽ hề 
đóng đưởng, 

Cách giảo-dục của họ vừa vun sơi tri-khỏn, vừa trau-giồi thân- 
thề. Đạo dạy người phải cỏ cả hai thừ mới được, Sách họ cỏ chữ rằng; 
'Thàn-thể và trí-khôn là hai con ngựa cùng đóng một xe người cầm 
cương phải cho đi đều mới được. Hẻ dạy trẻ chỉ chăm bề trí-dục, thì 
hình-đdạng nó thô-kệch, không biết lễ. Bằng chỉ chăm thề-dục má thôi, 
thì trí-khỏn nỏ lại sinh củn. 

Ông thầy thì cấm không được lấy đòn đau mà khiến trẻ. Họ dạy 
trẻ-con bằng lới ngọt, khi trách phạt thì cất miếng ăn chơi, nỏi sỉ-vä 
và bắt nhịn một hai bài. Cách ấy con trẻ lấy làm nhục lắm, vi thầy bỏ 
không dạy một bải, khác nào như khinh nỏ là người không đảng dạy. 
Sách họ có chữ rằng: Người ta bị đòn đau chỉ tổ thành tính nhát. 
Tỉnh nhát là một tính thiệt hại cho xã-hội, mả ai đã nhiễm phải. rấL 
khỏ chữa xong. 









(1) Câu này nghe như cũng không hợp Hỗn-YĂn, 


































HỒI THỨ VI 
Tôi nghe tin Triều-đình vu cho mưu-phản | 
muốn đem làm tội 
tôi phải trốn sang nước Bléfuseu 





Trước khi tôi kề cho các ỏng biết chuyện cải hồi tôi tử đất 
LiHi-bùt má dị, tôi hãy xin nói chuyện một việc, mấy ngưởi thủ 
ghét, âm-mưu hại tôi. 
Tôi tính vốn không quen những việc luồn củi ở Triều-đinh, | 
Vã tôi danh-phận cũng nhỏ-nhen, cho nên những cách giao-thiệp 
với cửa quyền-quí tôi cũng vụng. Tuy rằng trong thiên-hạ chẳng 
thiểu chỉ ngưới hẻn-hạ như tỏi, mả cũng khéo luồn-lỏi bôn-xu, Ỉ 
lên được tời bậc cỏngkhanh, nhưng ngặt vì một nỗi tính tôi hay | 
trọng nghĩa thảnh-thực vả nghĩa liêm-sỉ, cho nẻn trọn đởi vẫn giữ 
„ phận hèn, ị 
Một bữa kia, tôi vừa tính đi sang Bléfuseu yết-kiến vua nước 
ấy, thì tỏi thấy một ông quan lớn cỏ quyền-thế trong Triều, đương | 
“đêm chẳng cho bảo trước, thinh-linh đi song-loan đến tại nhà tôi, vào Ì 
" đến tận nơi tôi ngủ, rồi đuồi cả lính hầu ra ngoài. Tỏi biết ý bèn | 
đem quan lớn vả xe ngài bỏ vào túi áo, rồi sai đửa ở ra dóng 
các cửa ngõ. Khi cửa dã đóng rồi tôi bẻn đem xe quan lớn ( 
ra, trên một cái bản, rồi tôi đến ngồi bên cạnh. Đôi bèn thilễ | 
si chảo nhau rồi, tôi thấy bộ-dạng quan lớn lo phiền, tôi hỏi cở sae, - 
ĩ thì ngài nói: Xin ông hãy nghe câu chuyện cỏ can-thiệp đến danh- 
_, dự, đến tinh-mệnh ông, 
5. Mãy bữa nay Triều-đỉnh mặt hội-nghị về việc ông. Mả Thiên-(ử 
Ẫ. , đã quyết định một điều rất nên lo cho ông, từ hai hôm nay rồi. 
_. n ông đã biết rằng quan Thủy-bộ Skyriesh Bolgolam vốn tử khi 
: “đến đảy đến giở, vẫn đem lỏng thủ ghét. Tôi chẳng biết tinh ấy -. 
ở đâu mà ra, nhưng tử khi ông giúp nước sang đảnh lấy 
_ được thủy-đạo của giặc đến giở, thi lòng thủ ấy mỗi ngày” lại thêm 
x«i Ì việc xuất-sắc ấy đã lâm cho tải quan thủy-bộ hỏa hẻn. 
-olgolam tưởng-công cùng với quan Chủ-thủ Ngự-khố #limnap, với 


Bì 
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quan Đềcđốc Limfoe, vơi quan Lêbộ Eaicon, với quan, Hình bộ 
Balmajl dã làm sở tố-cáo đồ cho ông tội mưu-phản và mãy tội ˆ 
khác m 



















lởi ấy, tức minh quả toan đấp lại, thì quan-lớn ^ 

y ngái nói nốt cho mà nghe. Ngài lại rằng: 

| «Tỏi đã được chịu ản lớn của ông, cho nẻn việc ông tôi phải 
do-thảm cho tưởng, may tôi đã trộm sao được một bản cái tở 
ấy, dàm liều mạng mà đem lại đây đề trình ông biết trước, Lập lả h 
bụng không thấu 







¡ nghe thấ: 
ngài bảo lôi đề v 





Lới TỔ-CÁO HÃNG: 


: ụ 
Ỉ Khoản thứ 1.— Chiều theo luật dởi vua Cabin Ðềfar Plune, cấm. _ 
khỏng ai được phỏnguế ở trong đất nhá vua. Kẻ nào. phạm tội ấy Đà. 
sẽ cho lá mưu:phản, Mà tên Cự-nhân tạ dĩ việc cứu hỏa. trong 1 nội- 4! Su So 
cung, dám vào nơi cấm-dịa mà phạm luật đỏ, có tính 1iggo-ngi 
phản-đối và quïquải mả làm nhự vậy. lê: xoy 
Khoản thứ 3. — Khi cai-danh đã bắL được. hãi xlgo ,cñã nước 
| Blẻ/uscu đất về cửa biền, Thiên-từ đã hạ lệnh truyền cho cai-danh. 
| phải đi bất nốt các tàu chiến khác; phải chiếm lấy đất l4ƒ/useu, - 
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đề kiêm làm taột tỉnh, đặt quan Tồng-đốc cairị; phải giết chết 
“cả những quân phản-nghịch đáng Trửng-đầu-to ở nước la đã trốn 
sung nước Bi¿ƒfuseu, và lại trử tiệt cả những dân ở nước ấy đã có 
là-lâm theo đảng ấy, Caidanh lại dám từ thác, lắm sở tâu trình 
những lẽ diêu-ngoan, nói rằng không muốn ép buộc tự-do của 
người, và không miỡn ức-hiếp dân oan nước ấy. 

Khaán thứ 3.—- Chiều trí rằng khi Sử-bộ nước Blđ/uscu sang 
nước nảy đề xiu hóa, caixlanh tuy đã biết Sử-bộ ấy lá sử của nước 
thủy mà đấm cả gan tiếp-dãi. 


+ 







Khoản thứ $. — Lại c| 
trì rằng cai-danh khỏng b 
kỷ nghĩa-vụ với Thiên- 
muốn sang yết-kiến vua giặc 
cai-danh đã cỏ lới điện-tấ 
đi, nhưng bệhạ mới chuần-y miệng mả thôi, chưa có lệnh-chỉ, raä 
cai-danh cũng dám quyết đi sang nước giặc má phỏ vua giặc... 
Trong lới tố-cảo còn có mấy khoản nữa, những đỏ lá bốn khoản 
nặng nhứt, tôi xin trính ông biết. Khi các dinh-thần hôi-nghị, Thiên- 
__tử cũng đã hết sức bènh-vực, kề những côngtrạng của ông, mà 
__ truyền các quan nên lượng nghĩ giảm tội đi. Nhưng quan Chủ thủ 
Ngự-khố và quan Thủy-bè cứ một niềm xin làm tội, hai viên ấy 
z* . 
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bản phải nhâh đêm mã đến đốt dinh ông đi, đề cho " phải chết 
chảy, hoặc lả sai quan Đề đốc đem hai vạn quản cằm cung tên 
cỏ thuốc-độc, đón ông mả bắn vào mặt vào tay cho chết. Lại có. 
mật-chỉ sai những kẻ hầu hạ óng ở đây phải lấy độc-chất mà thoa 
vào ảo trong, đề ông ngứa-ngáy điên-cuồng lên, đến nỗi xẻ thịt 
xẻ da ra mả chết, Quan 
Bê-đốc cũng y những lởi 
bản ấy, mấy phiên hầu 
các quan nghe cũng đã 
quyết dịnh như vậy cả. / ) 


May Hoàng-thượng vẫn có lỏng thương, 
quyết tỉnh muốn cửu, Ngài bẻn mật phản, 
cho viên Lễ-bộ, rồi Ngài lại phản hỏi ý 
quan Cơ:mảl-viện đại-thần, thì quan Cơ- 
mật-viện cũng một ÿ với Thiên -tử, thật đã chẳng phụ lòng hàm. 
mộ của ỏng. Quan Cơ-mậl-viện tâu rằng: «Tội Cự-nhản thì le 
thật, song tỉnh nên thử. Vã thần vơi Cự-nhân vẫn có tỉnh hâm-mệ 
nhau, thần nỏi ra sợ các quan bải trách rằng vị tỉnh riêng mà 
nỏi, song Bệ-hạ đã phản hỏi, xin cử thật lỏng mả tâu. Nếu lượng, 
Trên nghĩ đến cỏng-trạng Cự-nhân, đem lỏng khoan-thứ mà miễn 
cho tội chết, chỉ làm cho mủ hai mắt Cự-nhản mả thôi, thì thần 
tưởng lẽ cỏng cũng được thỏa, mà ai cũng được phục bụng khoan-tử. 
Bệ hạ, và cũng biết cho rằng thần-đẳng đã theo lẽ công-bình má tâu- 
trình Thiên-tử. Vả Cự-nhản mất hai mắt cũng còn giữ được sức 
khỏe đề giúp Chúa. Khỏng nom thấy gi tất thêm can-đảm, vì không 
nom thấy sự nguy, tất không sợ nguy. Vả lại thêm mãn trí-khôn, 
vi kể đui hay suy nghĩ. Như khi Cự-nhản sang đánh thủy-dạo giặc, 
duy chỉ cỏ sợ hai con mắt, vi bằng không sợ vi mắt thi Cự-nhàn thật... 
là quân vỏ-dịch. Nên đề Cự-nhân nom bằng mắt kẻ khác, Các vua . 
chủa có danh nhửt trong thế-giới chẳng qua cùng chỉ nom bằng. 
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mắt dình-thần». Lới tấu đó các quan chẳng äi phục cả. Quan 
Thủy-bộ nồi giận đừng dùng mà đứng đây giêm quan Cơ-mật-viện 
dám bẻnh-vực đứa phần quốc: «Những còng-trạng của Cự-nhân, cử 
lấy quðc-điền ra má suy, thì toán là những tội ác cä Cự-nhàân đã dám 
phỏnguẽ vảo cung-diện đề chữa chảy (Ngài nói đến việc ấy thi lại 
nhăn mặt ghẻ tởm) thi tất cỏ lần khác Cự-nhàân cũng lại ‹ 
ấy mà làm cho lụt ngập cả cứng-thất phố-phưởng. Cự-nhản 
kéo nồi cả thủy-đạo của giặc mả dem về hải-phận ta, thí tất cỏ ngày 
Cự-nhân hiềm giận điều gi, lại dùng sức ấy má kéo thủy-dạo sang 
trả cho giặc. Vả xét cho đến cùng thi thần tưởng Cự" % 
lòng"vẫn theo bẻn Trừng-đầu-to. Hạ-th Ĩ 
trước khởi tử trong lòng nghĩ, rồi sau mới ra miệng nói tay 
lắm. Vậy thì Cự-nhân lá một 
đứa phản-ngụy, hạ-thần xin 
Bệ-hạ đừng dong, phải giết 
ngày cho yên nước ». - 

Quan Chủ-thủ Ngự-khố 
cũng theo ỷ quan Thủy-bộ. Lại 
lâu thêm rằng: « Cự-nhân ăn 
uống tốn lắm. Tử ngây nước 
tạ phải nuôi Cự-nhân đến giớ, 
tiền trong Ngự-khố thiệt hại 
mặt nhiều lắm, không thề nuôi 
lâu dược nữa. Nếu 
theo ý quan Cơ-mật 
mà bắn cho mủ hai 
mắt Cự-nhàn, thì đã 
chẳng trừ được hại 
mà có lẽ lại hại thêm, 
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Hạ-thần đã nghiệm như trong các giống cầm, con nảo mù 
hay ăn nhiều mà chóng bẻo. Vả Thiêntử vả các quan thần. 
dã hội-nghị xét ra Cự-nhân quả cỏ tội với nhả-nước rồi, thì côn. 
tang-chừng nào cho chắc bằng tang-chửng ấy, lựa phải câu-nệ chấp. 
kinh má khép luật». Thiên-Lử thấy các quan bản như vậy mà Ngài. 
lại quyết chí chẳng giết òag thì Ngải phán rằng: Nay các ngươi hội- 
nghị đã lấy sự bản mủ mắt Cự-nhản làm tội nhẹ quá, thì Trắm lại 
bản nghĩ thêm một hình nữa. Bấy giớ bạn ông là quan Gơ-mật lại táu: 
rằng: «Nay quan Chủ-thủ Ngự-khố đã e tồn hại _tiền 

khố lâm, thi Hạ-thăn tưởng quan Chủ-thủ Ngự-khổ lại có một 
phương đề chế cải hại đỏ. Chỉ bằng quan Chủthủ Ngự-khố mỗi 
ngày bớt số lương thực cúa Cự-nhàn đi một chút. Cự-nhân kẻm. 
ăn tất mỗi ngảy một gảy mỏn di mả chết». Thế lá nhở cỏ bạn . 
cửu ông mà việc xếp được xong. Việc đỏ phần ai nấy phụng mệnh = 
thi-hảnh, mả lệnh cấm rất ngặt không ai dược bết-lộ ra. Đạo ân 

riêng vì việc bắn mù mắt, hiện đã vào sồ ở Lại-phòng rồi, không 

ai chống án, duy chỉ có quan Thủy-bộ muốn chống án ấy đề xin 

làm ản chết. Trong ba ngày nữa. Triều-đỉnh sẽ phải một viên thư-ký 

ở Hinh-bộ lại đây tuyên ản cho ông nghe, và giảng giải cho ông biết Ệ 
rằng Thiên-tử vả Triều-đinh đã lấy lỏng khoan-tử mã xử với ông. Ả 
nhiều lắm, cho nẻn mới được giảm lội xuống mất hai mắt mà - 8 
thôi. Ông phải biết ơn ấy, mà chịu tội cho trọn nghĩa tỏi trung. Thiên: 

tử sẽ sai hai mươi viên Ngoại-khoa Ngựay đến đây đề thi ản, dùng 

tên nhọn mả bắn vào hai con ngươi, Tôi bảo đề ông biết như 1 
vậy mà liệu thản, còn về phần tỏi, thì tôi đến đây kín đảo lâm. 

sao, bây giở lại phải ra về, cũng kin-đảo làm vậy, ˆ 






























Quan lớn ra về rồi, tỏi nằm một mình lo ngay-ngáy. Tục nước 
ấy, khi nảo tòa Tam-pháp kết đu nặng như vậy, thưởng vua phải Ẫ 
dụ-chỉ yết ra cho thiên-hạ biết, mà kề những nết U.ï 
Thiên-tử, Khi ản tỏi kết xong, dụ-chỉ dem yết khắp mọi chaỦ 
dânsgian biết. Dàn đã quen, cảng thấy lời dụ-chỉ ca-tụng đức khoai 
dung Thiên-tử bao nhiêu, cảng sợ hãi bấy nhiều, vì hình 
nặng mà bất công mới phải tỏ đức hiền-hỏa TH Thiên 
tử ra lắm như vậy, 





Cỏn về phần tỏi, thi vốn cha mẹ sinh ra chẳng 
quan, cũng không cỏ giảo-dục riêng mà 
dường, cho nên phảm những việc ản từ kị 
rõ Triều-đình làm tội như vậy là mình 
không xin phép cải án, chẳng thả cứ đề - 
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thấy nhiều việc ăn như 
_ thể. Dầu kẻ bị cáo cãi 
hay chẳng cãi, thì ản 
đã định kết làm sao 
rồi, hoặc giả đã có 
kế ; Vua truyền cho 
quan tòa rồi, hoặc giả 
kể thần-thế muốn hại 
người bị cáo, định làm 
tội gi, cũng đã bản với 
quan tỏa trước cä. 
Có lúc tỏi đã nghĩ 
đến cách khảng-cự lại 
với họ.Tôi được buông 
rộng thả dải, thì kề 
chấp cả các đạo quân 
trong nước họ cũng 
nồi, chỉ lấy một hỏn 
đả mà quăng váo, thì 
dinh-trại thành-quách 
vụn ra như cảm cả, 
Nhưng lôi lại nghĩ đến 
lời mình đã thể, ơn 
. minh đã chịu. phầm- 
tước mình đã nhận 
với Hoàng-đễ nước ấy. 
Vã tuy Thiên-tử ở với tỏi phụ ơn như vậy, vi bằng tỏi lấy 
thỏi Triều đỉnh ra mà suy thì cải nợ quân ân cho làm trắng 
cũng là được, song tôi không được quen thỏi Triều-đỉnh cho 
nên tỏi không biết suy lẽ ấy. 


Tôi bén quyết định một điều, để cõ kẻ chè là lỗi dạo 

thị cũng phải, Nhưng tôi tưởng Triều-đình đã quyết chỉ bắn 

mù mắt, và cầm Eiộc tự do tôi má giảm số lương ăn cho 
gầy món dần di, mà lại cố cưỡng đề giữ lấy mắt, giữ lấy lự-do, giữ 
lấy tinh-mệnh, thì cũng khỏng xong, Vi bằng thuở đỏ tỏi đã được 
tửng biết lính các vua chủa và các đính-thần thưởng đãi kẻ có tội nhẹ 
hơn tỏi thế nảo, thì cò dễ lồi cũng phải chịu rằng cách phạt tôi lá một 
_ cách rất khoan-lử, nẻn lạ ơn mà chịu. Nhưng bấy giở tỏi còn trẻ tuồi, 
thiết sự sống ở đời, vã Thiên-tử Ngài đã gia ân chuần cho tôi 
ưrợc phép sang yết-kiển vua nước Öéƒuscw. Sảng hòm sau tôi bẻn 





gửi ngay một 
phong thư vào 
cho bạn lôi là 
quan Cơ-mật- 
viện đại-thần đề 
trình ngải biết rằng tôi xin 
thứa mệnh Trên chuần cho 
röi, mả di ngay hôm ấy sang 
làn-quốc. Tôi chẳng đợi quan 
Cơ-mật phúc sức lại cho, lập: 
tức đi ngay ra phía cửa biền, 
chỗ thủy- quân đóng. Tôi 
chọn lấy một chiếc lâu rõ 
(0, buộc một chiếc thứng 




















tÓ Tim ngóng tôi đã lâu, Họ cho tôi hai Phrới" 
'vào trong kinh-thánh. Tôi phải ôm hai ngưởi ấy lên 
côn cách thành độ 100 /oises (chừng 200 thước 
hi đứng lại, cho hai ngưới vao bảo với Liệt-bộ đại- 

kg (8t ding chở lệnh 'Thiên-tứ ở ngoài thành. 
g ra cho tỏi biết rằng: Thiên-tử và 

a cũng -. ra tiếp đón. Tỏi bẻn tiến lên õ0 /oises (dộ 
-lây). Vua và các quan hầu xuống ngựa, Hoàng-hậu vời các 
thị xuống Xe, ai nấy bạo-dạn mã lại gìn tỏi. Tôi nằm rạp 
tay Vua vả Hoàng-hảu. Rồi tôi tàu rằng tuân 
vã Hoàng-đế chủ tỏi đã cho phép sang kinh 
lân-bang. Ngài cỏ việc gi sai khiến, mà tôi lắm được, 
; làm tôi: với xà th thi bà xin . phụng mệnh lắm 


đàng đến 
_>. Thôi tôi cũng chẳng kẻ chỉ những cách tiếp-đãi, những lễ nghẻnh 
vua nước ấy xử với tôi thật đả quá hậu, Nhưng sang tới đỏ nhà 
cỏ, giường nằm thí lòng, đếm đến, lôi phải dem mền 








HỒI THỨ VIII : 
Tôi nhờ cơ-hội may được từ xứ Bléfuseu _ : 
Qua một hồi gian-tnuân rồi về. nước nhà. .-.ư 


Ũ 2X 


Tôi dến nơi dược ba ngây, một bữa đỉ ra chơi bở biền phía 
đông-bắc, nom ra ngoái thắm thấy cách chứng nữa dặm e6 cải gì lù- 
lù tựa như cái thuyền úp trở xuống. Tôi bẻn rút giäy vá cỗi bil-tất ra, 
lội xuống biền, đi lũm bũm chừng một trăm, trăm rưởi sãi, thi thấy 
nước đưa vật ấy lại. Quả lả một cái xuồng, hình như ở chiếc làu nảo. 
bị bão trỏi dạt vảo, Tôi vội vàng lội về, vào thành tâu với Vua nước... 
ấy, xin c nỦ chuẩn ch 20 chiếc tàu bình lớn nhữt trong những tải 


` Ñ 


tản ấy vả quân ấy d với tôi. Thủy-đội ấy kéo buồm lên, rồi đi lượn... - 
vòng-quanh, treng khi ấy thi tỏi đi đưởng tât mà ra bở biền thí thấy........ 


xuồng đã trôi dạt vào gần bở. Khi thủy-đội đi tới nơi, thi tôi cồi ảo... 
ra mủ lội xuống nước, ra đến cách xuồng chứng 50 sải thị nước sâu, 
phải bơi mới đến được lận nơi. Quân thủy-thủ bẻn vửi cho tôi 
một cải thửng, tỏi bên lấy thừng mà cột vào mũi xuống, côn một đầu 
thỉ cột vào một chiếc tảu chiến. Tôi thì vn vào sau xuỗng, rồi vừa 
“bơi vửa dầy xuồng di. Khi tỏi bơi khỏi chỗ sâu, nước còn đến: cảm, xằn- 
thi tôi nghỉ hai ba phút đồng-hồ, röi tỏi lại đầy xuông kỳ cho 
đến khí nước đến nách mới thỏi. Bấy giớ qua cơn mệt nhọc rồi. T: 
bèn lấy thửng nữa mả buộc vào mũi xuông, một đầu dây thị 
buộc váo chín chiếc tàu chiến, Nhân khỉ ấy giỏ thôi trở vo, chỉ. 
một lát vào cách bở có 90 sắi, thì tỏi đề đó mả đợi nước triền xí 
Bấy giở lỏi cùng với 2.000 người, dây và máy trục lật được ‹ 
xuồng lại, thì ra suồng còn tốt lắm. K1 cv 
Tỏi loay-hoav mất mưởi ngày mới đem được cái xui 
cửa biền nước l/useu. Dân nước ấy thấy cái thuyền _ 
như vậy thi đồ đến coi đông lắm, 
Tôi bèn tâu Vua rằng: Trời cửu tôi cho nên 
xuồng đỏ đề đi ra nơi khác, họa may tìm được đưởng 
lại lâu xin Thiến-tử ngải gia án phải ngưởi sửa sang lại 
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nó dùng được tiện, vả xin ngải chuần cho được phép từ-biệt 

nước ấy. Ngài mấy lần quở trách tỏi vội-vàng, rồi ngải cũng chuần 

"cho, S ` 

Có một điều tỏi lấy lâm lạ, là Vua nước Li-li-bút từ khi tôi đi 
đến giờ, cũng không sai tìm-tỏi gì cả. Về sau tội hỏi ra mới vỡ, Bệ-hạ 
cũng không hay rằng tỏi đã biết cái án xử tỏi rồi. Ngài tưởng rằng 
lôi y ước với Vua Hléfuscu mà sang chơi mấy bữa rồi lại vẻ. Sau 
Ngài chờ mãi chẳng thấy về, Ngài mới nòng ruột, bén họp quan Chú- 
thủ Ngự-kbố và các đỉnh-thần, nghị-luận xong rồi, Ngài phải một viên 
ở bộ dem sang cho lôi một đạo chi lại đỉnh theo một bản sao cải án 

„đã kết về việc lôi. Viên sử-mệnh ấy lại mang thư cho Vua nước 
Blẻfusu mà nói rằng Thiên-tử đã gia ân khoan-từ chỉ lắm tội mất hai 
mắt tới mà thôi, rằng tôi dảm đảo tị má vượt lưới Trời, rằng hễ 
tôi không về chịu tội thi sẽ mất chức œrdae và lại phạm lội 
phẩn-quốc nữa. Sứ nỏi rằng nếu Vua nước /iƒuseu muốn giữ nghĩa 
hòa hiểu hai nước thì phải sai quân trôi chân tay tôi má cho giải 
Sung HỘP. 

P Vua Pféƒfuseu hộinghị dình-thần trong ba ngảy, rồi trao thư 
đấp lại một cách rất khôn-khẻo. Còn như việc trỏi chân lay tôi 
giải về thượng-quốc, thì hẳn Hoảng-đẽ cũng biết rằng việc ấy khỏ 
xong. Vả tuy rằng tỏi đã lấy cả hải đạo của nước ấy mả dem về 

_eho nước Li-li-bút, nhưng tôi đã được nhiều công với nước Öđƒuseu, 
trong việc giảng-hỏa. Sau nữa Vua Öi¿ƒfuseu nỏi rằng chẳng bao lâu 
hai nước cũng thoát khỏi nạn, vi tôi đã thấy được ở ngoải biền một 
chiếc tàu to chở tôi vừa, mà ngài đã hạ lệnh sai quản sửa sang tàu ấy 
cho tôi di, Chỉ trong vải tuần lễ nữa thì hai nước cũng thoát được cái 
gúnh nặng ấy. 

í “Khi sử-mệnh đã mang thư dáp về rồi, Vua Öƒ/uscu bên mật phản 

lại cä chuyện cho tôi biết. Nhân Ngài lại nói riêng với tôi rằng hễ tôi 

muốn ở lại giúp ngải thi ngải hết lòng bảo-hộ cho. Tuy lởi ngải phán 
hỏi, tôi cũng lấy lâm thực lòng, nhưng tôi đã quyết tử rầy hễ kkông 
cỏ việc gì phái cần đến vua quan, thì nhứt định tôi không hoải minh 
mà dem hiến vua quan nào nữa. Cho nên tôi tạ ơn Thiển-tử xong rồi 

Xin cáo từ. Trởi dã dun-dủi dem đến cho tôi chiếc thuyền, dầu 

là Trời cứu hay là Trời hại, tôi cũng quyết lòng đem thân phỏ-thác 

W che búp "mênh-mông, hơn lá ở lại đề gây nêt: sự bất hòa cho hai ông, 

ua hủng-cưởng nhứt thế-giởi. Thiên-tử ngải nghe mấy lới tấu đỏ, thì 

ì lấy lâm thuận tai. Các quan đình-thần dều ưng ý cả. 


vội Me cho khỏng, Triều-dinh xốn cũng 
















































sửa sang cải xuồng. Năm trăm thợ đêm ngày kết 
cho hai cảnh buồm, dùng những vải đầy nhứt 
trong nước mà trập mưới sáu lần, trong lại cỏn 
lòt như nệm. Các dày thừng tôi phải ngồi xe lấy, 
dùng những thừng thiệt to của bọ trập lại tới mưới, hai, ba mươi 
sợi làm một mới dủ vững, Tôi đi kiểm ở bở biền mấy hỏm mới 
bấy dược một viẻn dá lớn đề lắm neo, Phải giết tới đến ba 
trăm con bỏ mới có đủ mỡ mả thoa những nơi trốt cột buồm 
bảnh lái. Gỗ làm cột và làm chèo thì tôi di kiểm mãi mới được 
mấy cây to, phải có thợ mộc trong Công-bộ ra làm giúp cho mời 
xong. 

Chừng được một tháng, khi các việc xong cả rồi, tôi bèn váo bải - 
yếL Thiên-tử đề xem ngài cỏ hán điều gÌ chăng, và đề lạy tạ ngài mã di.... 
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Vua và cä Hoảnggia cũng ra vưởn ÑNgự-uyền. Tôi bẻn nằm 
xuống má hôn tay Vua, Hoáng-hậu vả các óng Hoảngtử. Ngải 
n cho tôi năm-mươi cải túi, mỗi túi dựng hai trăm spruggs. Ngải 
lại ban cho một bức Ngự dung tả-chản, tôi phải bỏ vảo trong bao 
tay cho khỏi mất. 

“Tôi đem xếp xuống xuöng một trắm con bỏ vả ba trăm con cửu. 
củng bảnh, rượu, nuớc ngọt, thịt ướp, đề lảm lương thực. Phải dùng 
tới bốn trăm lén đầu bếp đề làm gấp những món đồ ăn cho tôi đem 
đi, Têi lại lấy thêm sảu con bỏ cái, vả sáu con bỏ giống; sáu cặp cửu, 
5 định đem về nước nhá mà gây lấy nòi. Có, thóc mang dì đủ thứ, 

Tôi lại muốn dem sảu ngưới vừa đản ỏng dân bả xử ấy đi với 
lôi, nhưng ý Thiên-tử ngài khỏng muốn. Khi các quan đã khám 
các túi áo tôi cần thận rồi, Thiếndữ, ngài lại cỏn bắt tôi phải thể 
rằng dẫu ai tự-nguyện di theo cũng khỏng được cho đi. 


Hôm hai mươi bốn tháng chín năm 1701 thí tỏi kéo buồm di, 
giữa lúc sáu giở sảng, khi tỏi đã đi dược bốn hải lý lén ngã bắc rồi thì 
thầy chiều giỏ xoay đông-nam. Hồi sáu giờ tối thí tỏi thấy một cải 
củ-lao, dài chững nửa dặm, về phía dóng-bắc. Tỏi bén quay miũi 
thuyền vào, thả neo ở bẻn bở biền. Chế ấy kín giỏ. Mà trên đất 
chứng không có người ở. Tôi ăn uống đoạn rồi lén bộ nằm nghỉ 
mộ! lát, khi tỏi mở mắt dậy thì còn được hai giở đồng-hồ mặt trới 
mới mọc, thì ra ngủ được độ sáu giờ. Tôi ăn sớm xong rồi, thấy 
thuận giỏ êm nước, lại giũng buồm keo neo lén rồi cử lối hỏm 
trước má di, trong mình đã có thưoc coồm-ba (qui-sich) đề giữ 
phương-chảm. Chỉ vẫn định đi cho đến một cải củ-lao trong dám 
quần-đảo ở phía đỏng-bắc dất Van-Djermen. 


Suốt ngày hỏm ấy tôi nhìn quanh chẳng thấy đất nào, nhưng 
chiều hỏm sau chứng ba giở, tôi tính phỏng chừng ra thì thuyền đã 
đi dược hai mươi bốn hãi-lý, bấy giở ngỏ thấy một chiếc tàu di về 
ngà. đóng nam, Tỏi bén giương hết buồm lên. Được đọ nửa giở thì 
tàu đỏ nom thấy thuyền tôi. Họ liền kéo cờ và bắn một phát súng. 
Trời ơi! Kề làm sao cho xiết cái vui mừng của tôi lúc bấy giở, 
“đâu lại còn được về chỗ qué-hương yêu-mến! Biết đâu lại 
mm vợ thấy con, Tàu hạ buồm dừng lại. Tôi gắng sức vừa 

ạy buồm vừa chẻo riết, độ năm sảu giở chiều thì dỉ tới. 
ấy là 26 tháng chín. Tỏi nhìn thấy lả cở nước Anh phấp-phởi 
lông mứng rở quả chừng. Khi xuỗng đã cột vảo thang, tôi 
Mi mấy cặp bỏ vả cừu mà bỏ vảo túi rồi bước lên trên lân. 
bao nhiều lương-thực củng đồ hảnhtrang ở đưới xuồng cũng 
theo cả, Tàu ấy nguyên là một chiếc tàu buôn của người đồng- 
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bang với tôi, ở Nhật-bản dịnh di qua các biên phia bắc, Tồi | 
xuống các miền biền nam mẻ về Ảu-chảu. Quan chúa tâu lá t 
đean Bidell, ở Øeptfort. người bụng. tốt, lại tải nghề đi biền. — . 

Ở trên tảu có chứng 50 người, trong bọn ấy tỏi lại gặp được 
người quen lả ?ierre WiHHiøms. Người ấy bèn nỏi với quan chủa 
cho tỏi, thi quan chủa tảu tiếp đãi rất hậu vả hỏi tôi ở đàu mà đến, 
dinh đi nơi nảo. Tỏi mới lấy ít lới mà kề chuyện, thì quan chủa tảu 
lấy làm ngge-nhiên, ngỡ tỏi mệt nhọc quả, sợ hãi quả mả đâm sảng 5 
nói mẻ Tôi biết vậy bên lỏi mấy con bỏ vả mấy con cửu ở t 
túi ra, thỉ thấy quan chủa tảu lại lấy lảm lạ nữa, Tôi lại còn giở ra 
những lủi tiền vàng của Vua nước Đléfuseu ban cho, cả bức ảnh của. N. 
ngải củng là những vật lạ ở nước ấy. Tỏi biểu quan chúa tàu hai cải 
tủi tiền mỗi cải dựng hai trăm sprugøs, tôi lại hẹn khi về tới nước. 
nhà, thí sẽ kiếm một con bỏ*cải và một con để cải có chữa mà. 
hiểu nữa. 

Những nổi dọc dường thi tỏi cũng chẳng kề ra làm chỉ ở đây. 
Đến ngày 13 tháng tư năm 1702 thì tàu về tới dẫy Cồn-eát (Kent bả- 
địa, ở nước Anh). Trong khi di đưởng thì tôi chỉ bị rủi có một 
việc. Chuột ở tàu cẩn chết mất một coa chiên. Còn bỏ, cửu, và những. 
vật khác thì tỏi đem được lên bộ, khỏe mạnh cã. Tôi bèn dắt cả đến. 
thả cho ăn tại vưởn cỏ trắng dánh-quần ở thành Greenioich. 

Tôi ở lại trong nước không dược mấy lâu, trong khi ấy thí tôi 
đem những vật lạ cho người ta xem lấy được nhiều tiền. Trước 
khi di tôi đem bản hết cả được sảu trăm liores síerling (6000 bạc, 
ta). Tỏi di một chuyến nữa trở về, những tưởng giống lạ ấy dã 
sinh nở ra nhiều, nhứt lả đản cừu, tôi vẫn nghĩ nếu gây được 
giống do. lỏng nhỏ mả mượi, thì lợi cho các nhà máy sợi nhiều 
lắm. Khỏng ngở chẳng thấy con nảo nữa cả. 

Tỏi về đến quê nhà, chỉ ở với vợ con được cỏ hai tháng. Thì ra. 
tính Trời đã bầm sinh, chỉ thich đi du-lịch các nước lạ, không tải nào. 
ở yên nhà được lâu. Tỏi bén đề lại cho vợ một nghìn rưởi liores 
slerling (15 000 đồng bạc ta), dem gửi cả gia-quyển vào một nhả 
kia ở thành /iedrjfj: còn bao nhiều tiền thì dem di, nữa bằng tiền 
bằng hàng hỏa, đề kiếm cho thêm lợi. Nguyên chủ tôi là đJean cò 
đề lại cho dược ¡L dất ở gần thánh Epping, mỗi năm cho 
được 30 lieres slerling. Ở xử Fellerlene tồi lại còn có đất 
lam hợp-đồng cho ngươi la mướn dải hạn, mỗi năm cũng d 
ấy nữa. Như vậy th tỏi được yên lỏng mã di, chắc vợ con 
đến nha-chung mả ăn gửi nằm nhở. Con trai tỏi là thẳng đêc 













































( lên Âu-chảu cổ tục này trải vơi tục nước te, là họ qui ải 
thí đerm lên người ấy mà đặt cho con. th. 





QUI-ELI-VE DU KÝ T4 


ông chú nó, thì dương học tiếng la-tinh ở đại-học-đưởng. Con gái 
là con Elisabeth, hiện dã có chồng con, dương chuyên nghề kim 
chỉ. Tôi tử-biệt vợ tôi, con trai tôi vả con gái tôi. Tuy kẻ ở người di, 
đôi bén giọt chảu lầm tả, nhưng tôi cũng phẩn-chấn lòng, nhanh 
bước chản má lên trén tàu &«Äfgo-huiềm» lả một chiếc tàu buôn, 
ba trăm tấn. Chủa tảu lên lá cập-tên Jean Nicolas, ở thành 
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HỒI THỦ NHẤT 


Qui-li-ve bị bão đắm tâu, xuống thuyền nhỏ vào được bộ 
Gặp người to lớn bắt lăy đem về 






rởi đã sinh ra tỏi phải kiếp long-dong, phải 
đí thiên sơn vạn thủy, cho nẻn tôi ở 
nước Li-li-bút mới về được hai tháng, 
lại bổ quẻ quản mỏ đi. Ngảy 20 tháng 
sảu nắm 1702, tỏi xuống tảu « Wfqo- 
hiềm » đậu ở cửa Cồn-cát, chúa tảu lá 
cập-lên Giăng Ni-cỏ-la, ngưởi tỉnh 
Cô-nu-ay, lâu đi sang cửa Xu-rảt, 
nước An-độ. Tảu đi cho tới Hao-vọng- 
giác (1) được thuận buồm xuôi giỏ, 
Đến đó lâu đậu lại nghỉ. Nhân chúa 
táu bị bệnh sốt rét cách nhật, phải 
ở đỏ cho đến cuối tháng ba mới di 
được. Tử Hảo-vọng giác cho đến luồng biền Ma-da-gát-ca thì cũng 
được sóng êm giỏ thuận, nhưng từ phia bắc củ-lao ấy trở di cơn 
phongeba đâu nồi lén dữ-dội quả. Số lá ở vùng ấy, năm nào cũng 
cử từ đầu tháng mưởi hai cho đến đầu tháng năm năm sau, có giỏ to 
luôn tử phía bắc dến phía tây. Tâu vừa di tới đỏ thì gặp giỏ tây thồi 
dữ luôn trong 30 ngày. Tảu tôi bị bạt phong đến mãi phía đồng quần- 
đảo Mã lòi (thuộc oề Mã-lai ở Thải-binh-dương gần Phí-luạt-tán), 
chứng ở hoảnh-tuyễn thứ ba trên nhiệt-đái, Hôm mùng 2 tháng năm, 
khi giỏ đã tạnh, quan chúa tàu dem kính ra soi thì tính ra như vậy, 
- Tuy thể mà quan chủa tảu, nguyên đã thòngthuộc vùng biền ấy, cho 
nên thấy tạnh mắ cũng bảo chúng tỏi nền dự sẵn, kẻo hỏm san có bão 
lớn, Hỏm sau quả có bão thật. Cơn giỏ nam vừa khởi. Gió ấy kêu là 
ÌO mùa (nousson), Chúng tôi sợ giỏ lo quả, bên hạ buổm mũi xuống, 
_ và Réo bum trấn giỏ lên, dễ gỏ buồm cải cột trước lại. Nhưng bão ¬ 
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—_(lJ Thời Đẩy giờ chưa đào sóng Tò-dixi-ha, các tu bè ở Âu-cRâu sang Á châu còn 
phải ví vông qwanh và Phi cuúu, Hão-vọbg-giáe ö Nai Phí châu, bảy giớ thuộc An 
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vẫn to, chúng tôi phải côi sủng trên mặt lâu, vả hạ cả buồm cải 
xuống. Tâu bấy giở dương lênh-đênh ở giữa biền lớn, cho nên chủng, 
tỏi cũng nghĩ khỏn nhứt là cử theo chiều giỏ má cho chạy thuận 
lả phải. Chúng tỏi đóng chặt buồm cát lại, rồi cột lẻo vào cọc. Bánh. 

. lải quay về đảng giỏ 
cho nên tảu khiến 
cũng dễ. Chủng tôi kéo 
buồm cái cột giữa lên, 
thí bị giỏ mạnh quả 
buồm rách tả tơi ra 
cả. Về sau chúng tôi 
hạ cả cần cải xuống, 
đề tháo 
ị buồm léo 
ra, phải cắt 

) cả các dày 
lẻo. Mặt 

Ỉ biền bấy 
giờ dữ 

Ỉ quả, những 
ngọn sóng 

h đập nhau 
ủm-ùm. 
Chúng tôi 


3 phải mỗi 
HgƯỜI VừO 
đỡ một lay 
cho người 

cầm lải, một minh không vặn 

xuễ. Còn cột hậu thì chúng tôi 
không muốn hạ, vẫn tưởng thuận. 
giỏ đề cột hậu lả hơn, - 
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-___ Rhi cơn bão tạnh rồi, chủng tôi thấy tảu vẫn còn ở giữa biền 
__. lớn, bên lại kẻo buồm cải cột trước vả buồm cái cột giữa lén, rồi cử 
theo chiều gió mà cho chạy. Sau lại kéo nốt cả buöm nhỉ cột trước 
cột sau nữa. Phương-châm chủng lôi theo đưởng dỏng-bắc; giỏ thồi 
tử tây-nam mả lại. Chủng tôi cột dây bẻn đèn xanh, thảo dây bên đẻn 
đỏ, đề chẻo tảu cho các buồm đều ăn giỏ. Trong cơn bão ấy, rồi kế 
đến cơn giỏ tây ghẻ tây-nam, thì tảu chạy chứng được 500 hải-lý về 
phía đông. Ấy là tôi ước lược như vậy. Còn hỏi những tay thủy-thủ 
trên tàu, thì không ai biết được là tảu đạt vào địa-châu nảo. Lương 
ăn thì vẫn còn nhiễu, tàu không phá nước chỗ nảo, quan, lính đền 
khổe mạnh cả, nhưng nước ngọt thỉ khí cạn rồi. Chúng tôi nghỉ | 
chẳng thả cứ cho tảu đi thẳng, thế nảo rồi tất cũng đến bộ, còn | 
Ï hơn là quay phía bắc chẳng biết đi đâu. "| 


Đến hòm 16 tháng sảu năm 1703, cỏ một thẳng nhỏ leo lẻn ngọn 
cột buồm coi thấy đất, Hôm 17 thí quả nom thấy một địa-phương lớn, 
chẳng biết lá đất liền hay là cù-lao. Về phía tay-mặt hình như cỏ bãi ị 
cát thè-lẻ ra ngoài biền, lại cỏ một cái vũng nhưng nông quá, tảu Ị 
thị tử trăm tắn trở lên không thề vào được. Chúng tôi bẻn bỏ 
neo ở ngoủi cách chừng một bãi-lý. Chúa tàu cho 12 ngưởi xuống °| 
một cải xuống, đem theo chum vại rõ nhiều đề thấy nước ngọt 
thì lấy, Người nảo người nấy dem đủ khigiởi di phòng nguy, Tôi 
cũng xin phép theo bọn ấy đề lén bộ xem phongcảnh vả tim 
kiểm xem có gì hay chăng. Khi chủng tôi lén đến bở, thi chẳng 
thấy sông, ngỏi, suối, thác chỉ cả, mả cũng không nom thấy vết tích 
người ở. Bọn họ phải di lần bớ biền mả kiểm nước. Còn tôi thì 
một mình đi thẳng trở vào trong đất. Đi được đến một dặm mà chỉ 
thấy một quãng mẻnh mông không đồng không ruộng, hiếm cây hiếm 
cỏ, chỉ những nủi đá lỗn-nhồn. Tỏi bấy giở đã thấy nhọc, mả chẳng 
thấy điều chỉ đảng xem cho thích, thì tôi cũng đã hơi nản chí, bẻn 
quay trở về, di la-ca chẳng vội. Chợt nhìn ra thi thấy mấy người ở 
dười xuồng đương lãt-tả bơi ra, hình như chạy trốn việc nguy-hiềm | 
gl. Sau nhìn ra thì lại thấy ràột ngưới to lớn lạ lủng đương di đuồi | 
họ. Ngưởi ấy bước chân xuống biên thì nước chỉ ngập đến đầu-gõi 
mã thôi, Môi bước chân của người ấy dải gởm-ghẻ quá. May cho bọn 
kia đã bơi xuồng ra được cách chừng nữa hải-lỷ rồi. Má biền ở 
mơi ấy lại lồn-nhồn những nửi đá, thì ngưởi lo lớn không ra 
được đến chỗ tân dậu. Tỏi nom thấy vậy thi ủ-tẻ chạy trổn, trẻo 
“một cải nủi đá thật cao mã giốc. Lên đỏ đứng nom được xa, 
¡thấy đồng điền bảt-ngát. Một diều lắm cho tôi ngạc-nhiên, là cỗ xứ 
cao lắm, mỗi ngọn cô cao tới 20 bộ (gãp bốn đầu người la). 














































76 OUI-LI-VE DĐ KỶ 





Sau tôi đi xuống một con đưởng cải to lắm, là to cho tôi mà 
thôi, nguyên là một cải bớ ruộng của họ. Tôi đi một bồi lâu, nhưng 
nhỉn sang hai 
bên thi mù tịt 
chẳng thấy gi. 
Sö là mùa gặt 
đã tới, ngọn lủa 
cao đến 40 hộ 
n (qän tám đầu 
người). Tôi đi 

vữa mất một 
giơ đồng-bö 
mới tới đầu 
thử 
Huộng ¡ng 
| : quanh có rào, 

lí cao chừng 120 
| bộ. Còn những 
củy lớn thị to 

Í quả, tỏi không 
| thề mớc lược 
được tả cao bạo 
nhiều, 

































Tôi đương tỉ xem cỏ khé ráo đề lách ra, thí thấy một người 
ở thửa ruộng bẻh cạnh, cũag to lớn bằng ngưới coi thấy ngoái 
biển khi nãy. Tỏi ngước mắt lên coi, thi ước chừng cao bằng một 
cái gác chuông nhú thở thưởng, Mỗi bước đi chừng dải năm sải 
(nón mười thước tây). Tôi sợ khiếp đảm, bên chạy núp vào trong bụi 
lúa. Tôi lỏ mắt ra nhin, thủ thấy y đứng dòm qua giảu, nhìn ngược, 
nhin xuôi, rồi há,mồm gọi, tiếng nghe hình như tiếng loa. Kỷ thủy 

tôi hgỡở là tiếng sắm. Y gọi vậy thì thấy cỏ bảy người cũng to - 
lớn như thể, ở đâu chụy đến, mỗi người tay cằm một cái liềm 
(o Đằng ‹sảu cải liễm lớn của tạ, Bảy người dò ăn bận không 
được lịch-sự như người kia, chừng là đứa ở. Thấy chủ bảo gì chẳng 
biết, rồi thấy bảy người đỏ đem liềm vảo cắt lúa ở trong thửa ruộng 
tôi đương núp. Tỏi liệu phia họ cẩt trước má lánh đi xa, nhưng 
khỏ lách quá, vì những cuống lúa cách nhau không đầy một bộ, 
chỉ-chit tựa như một đảm rừng rậm, khỏ đảnh dược đưởng mã 
đi qua. Tôi lách mãi mới đến được một nơi lúa bị mưa giỏ đồ rạp. 
S— Đến đỏ thì chịu không sao lách đi xa được nửa, ví những cuống 
4 _lủa đẻ sát với nhan, không sao luồn được vào giữa, mà những cải 
__ râu lủa rơi vụn dưởi dắt, cửng quá má nhọn quả, đâm rách cả quần 
“do, lại đản vảo thịt đau lắm. Yậy mà nạite bọn thợ gặt chỉ cách 
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minh độ 56 sải mả thôi. Bấy giớ tôi thoê quá Zồi, lử Cả mà 
lại thêm ngã Tỏng, chẳng muốn chạy nữa, thôi thi đảnh thị 
nơi khe đất ở giữa hai luống lủa, nằm xuống mủ đợi chết, Nghĩ 
dẽn một dàn vợ góa con cỏi bổ lại, thi lại trách mình rồ đại, bạn 
bè thân thích đã bảo chẳng nghe, cứ đì lấy được mà đem thân đến 
chỗ nguy-nan, ° k 

Trong cơn lo phiền ấy, tỏi lại nhớ đến nước Lt'li-bủt. nước —- 
ấy thấy kẻ như tôi đã tưởng là to lớn nhứt trong thiên-bạ rồi. Ở do . 
thì tòi một tay kéo nỗi cả hải-đạo người ta (0hát là một ta ÔNG lộ 
nồi sơn hd), mà lại còn làm nên bao nhiều anh-hùng thủ-doạn t xi 
hẳn họ còn ghỉ trong sữ-sách nghìn-thu. Mả tuy cả một nước. 
chứng, hồ dễ hậu-thể đã tỉn cho là thật. Tỏi than thân rằng, bảy gÏ 
tôi đem cải mình nhỏ 
mọn đến trước những 
người cao lớn nảy, thì 
cải hẻn của mình có 
khác gì cải hẻn người 
nước Li-li-bút mả 
đừng trước người 
nước lôi. Nhưng cải 
khồ đỏ chẳng qua là 
một cái khồ nhỏ trong 
những nạn sau này, 
vị tôi đã nghiệm thấy 
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người ta, mình to bao nhiều 
š cảng dộc ác bấy nhiêu. Tôi nghĩ 
câu ấy, thi thân nảy thỏi cỏ cỏn 
gì mả mong với những quản vũ-phu 
lực-lưởỡng nó bắt minh đây, Nó nuốt 
minh thị phỏng được một miếng 
chưa? Nói cho phải, thi các đãng 
thánh -hiển ngày xưa đã dạy rằng: 
= Lớn với nhỏ chẳng qua lả một việc 
£ đem cải này tỉ với cải khác, chứ ngoài 
Ẳ ra ai lại hơn ai. Cũng có lẽ người Li- 
li-bủt, ngày kia lại gặp kế bẻ hơn 
mình; cũng có khi giống Không-lồ ta 
gặp ngày nay, dối với giống người 
nảo khác ta chưa nom thấy, thì cũng 
lại là một dân Li-li-bủt mà thôi. Nói 
của tiêu tội, những tư-Ltưởng ấy là khi 
tỏi thảo bài du kỷ nảy mới nghĩ đến. 
chứ khi nấp ở trong ruộng lủa nước 
Khồng-lö thi cũng chưa nghĩ đến dâu. 
` Tôi đương nằm thí thấy một | 
người thợ gặt, đi lại còn cách chỏ 
tôi nằm có ð sải má thôi. Tôi e rằng đề vậy cho y bước tới nữa, thì 
một là y giầm lên chết hẹp, hai lá y lấy liềm cắt lúa đụng phải minh | 
tôi thì dứt lắm đôi. Gho nên khi ý vừa nhấc chân đề bước bước nữa, | 
thị tôi sợ-hãi cuống cuồng mã la trởi đất lén ïm-ÿ. Tỏi la như vậy, ị 
thi ngưới cao lớn đứng lại, nhìn quanh nhìn quất, tim-tôi hồi lâu, 
sau mới thấy tôi. Thi hai mắt y nhin trỏng-trọc, hai tay chực vồ, | 
kháe nảo như ngưởi bắt rắn bắt cầy, muốn bắt sống mã lại sợ nó 
cân. Y duLđẻ một lát, rồi đánh bạo mà thỏ hai ngón tay kẹp lấy hai 
mỏng dit tỏi, giơ lén trước mắt đề coi, Tỏi biết ý không dám cướng 
gì cả, sợ y thấy rẫy mã y buông tay ra, ngã tử trên cao xuống đất 
(chứng 60 sải) thị chết giáp óc. Ngôn tay y cặp chặt quá, tôi đau chết 
cha chết mẹ mã phải dề yên cho y lắm gì thị lắm, không dám cục-cựa. 
Duy lúc y đã đem lên trước mẩt rồi, thí tỏi chỉ ngữa mặt lên trới, 
chấp hai tay lại, mã lạy lấy lạy đề, miệng thi khéo khoan tiếng 
rền+ï kéu-ca. Thướng chúng tà bắt được con vật gì nhỏ mả ác thì 
ta sẻo chết đi, tỏi sợ người nảy bất được lôi cũng lâm như vậy, 
_ ehø nên tỏi phải rềa-rĩ kẻu-ca như thể. Nhưng coi chửng thì y 
thấy tỏi lạy kêu riết, y cũng bằng lòng. Bấy giở y mới nhìn kỹ 
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mả lấy lâm lạ lắm. Thấy tôi CN ộ 
tiếng, mả tiếng gÌ y khỏng hiền, St ng Ý 
lấy làm kỷ nữa. V 

Tuy vậy mã tôi vẫn rền-rï khóe-lỏe, 
Tôi mới quay đầu lại mà đỏm ra sau lưng 


đề cho y biết rằng hai ngôn `... kh 
* 


















tay y cặp mỏng tôi chặt quả 
đau lắm, Chừng y hiều, tôi 
mới thấy y mở vạt ảo ra rồi 
bỏ tôi vào, chạy mang chó 
chủ. Chủ chỉnh là ngưởi tôi 
nom thấy trước nhứt ở bên. 
thửa ruộng, tôi đồ là mộLnhà 


Í phú-hộ ở nơi ấy, 
| vn Người phủ-hộ lấy một 
Ỉ 
| 









cải rơm, to ngang cải gây la 
thướng chống mà đi, rồi sẽ 
gầy đề lật vạt áo tôi lên. Chừng y tưởng là liễn với da. Rồi y lại 
thồi vào đầu tôi đề rẽ tóe ra má coi mặt cho rõ. Đoạn y lại gọi lũ 
Ñ thợ gặt, ý chừng đề hỏi xem cỏ ai thấy con vật lạ như tôi ở lúa 
ÍI bao giờ không? Y hỏi xong rồi, sẽ đặt tỏi bò xuống đãi, Tôi bén + 
| ị đứng phẩt dậy, dùngđỉnh đi lại một vải bước đề tỏ ý rằng tôi 
ị : không muốn chạy trốn đâu, Bấy giờ họ kéo đóng: cả đến ngồi 
xúm quanh chỗ tôi đứng, Tỏi ngã mũ ra, eủi chảo ông chủ một 
| cách rất lễ phép, Tôi thụp xuống lạy, rồi ngầng mặt vá giơ lây 
lên trời, miệng nòi thật to cho họ nghe tiếng. Xong rồi tôi lại 
lấy ở trong lưng ra một cái tủi đấy những tiền vắng mà. dáng. s1 
: ông chủ. Ngài ngửa bản tay cầm lấy, rồi ngài nàng tay lên lận. 
| mắt mả coi xem lả cải gì, Ý hẳn xem không ra, ngài mới rủi. 
| một cải ghìm cải ở tay áo ra mà lật đi lật lại đôi ba lần cải lủi,.. 
| vậy má cũng chẳng biết lá cải gì cả. Tôi thấy vậy, bến ra hiệu 
| bảo ngài ngửa bản tay đề xuống đất, rồi tỏi mở tủi ra mã đồ 
vàng vào lay cho mả xem. Trong tủi cỏ 6 đồng tiền vàng Y-| -phannho, + 


| 

.ˆ mỗi đồng ăn bốn bieh-tôn, lại có hai ba mươi đồng tiền, váng, nh. kã 
Ông chủ nhấp nước miếng vảo ngón tay rồi lượm một đồng. rõ 10 W 
đem lên tảa mắt coi, cơi hết đồng này đến đồng khác, má ra vẫn ˆ< 


chưa hiều là cải gì. Ông bên bão tôi nhặt tiền vàng bố vào túi, rồi cất 
tủi vào trong bọc. _ự 


Bấy giờ ông phú-hộ chứng đã. biết, tôi lả một vật có. trưởng, 
cho nên ngải nói với tôi hoải, nhưng tiếng nói. ngài chỉ lắm 
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{ai tôi, khác náo như đứng bên cối chầy máy. Tiếng nỏi eñng mỉnh- 
“bạch từng tiếng từng vần. Tỏi bẻn thứ lấy nhiều thử tiểng mã đáp 
lại tỏi nòi thật to, mẻ ông chủ thì ghẻ tai xuống tán nơi, nhưng 
cũng chẳng nghe ra cảu gì cả, Chún rồi, ông chủ bảo thợ đi làm, 
đoạn thỏ tay vảo túi lấy một cải khăn tay ra, gấp đôi lại mà đặt vào 
lòng bản tay trải, ngửa bản tay đề xuống đất, rồi ra hiệu bảo tôi 
nầm lên đỏ. Bản tay ngải chỉ dầy độ mọt bộ, elo nén tỏi trẻo lên 
cũng dẻ, Khi tôi đã ầm rồi, ông chú lấy một bên khăn tay đấp lên 
mình tôi rồi mang về nhà. Về đến nơi, òng chủ gọi bả ch xem, 
thì bà chủ vửa nom thấy không biết cải gi, sợ-hãi la láng rồi chụy 
trốn; khác nào như đản-bả nước tạ nom thấy con cóc hay con nhện. 
Song được một hồi, khi bả đã thấy cách tôi đi đứng thuần-hỏa, 

+ má ông lại ra hiệu bảo được tôi, thì bả mới dám lại gần, rồi lại yên 
mễn tôi vỏ củng. , 
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Bấy giở dương buồi trưa, Thằng ở đọn cơm ra ăn, Nhà nông-. 
phu ấn uống cũng thanh-dạm, chỉ cô miếng thịt rất to thở, để vào.......+ 
trong một cải dĩa khoảt hai mươi bốn bô. Ông chủ, bả chủ. ba đứa......~ 
con với một bà cụ giả, xúm lại qoanh bản ngồi an. Khi họ đã ngồi cã  ˆ 
rồi, ông chủ bẻn đặt tỏi ngồi gần ngài lên trên bản ăn, cao hơn mặt 
đất chừng ba mươi bộ. Tỏi sợ té xuống đất, không đảm ngồi gần mép. 
ban. Bà chủ eắt một miếng thịt, và bứt nhỏ một miếng bánh vào. 

: trong cái đĩa gỗ con, mà dề trước mặt tôi. Tôi đẩi rạp tạ ơn bả, và tỏi 
giở dao dĩa của tỏi ra má ăn, thì cả nhà đều thích chỉ lầm, Bả chủ lại 
ở đi kiếm cho tôi một cải cốc nhỏ thường dùng uống rượu 
với cốc của ta thì cũng dựng được mười hai cốc rượu bọt x1 
lớn, rồi bà rót rượu vào đỏ cho tôi. Tôi ôm hai tay mới nồi, chúc thọ 1 
' bả bằng tiếng nước Ảnh, rồi tôi mới uống. Tôi nói họ nghe không ˆ 
hiều, thì cả nhà phí cưới lén một tiếng vang trời động đất, lôi ngữ + 
diếc lai mất. Rượu đỏ giọng tựa giọng rượu chải của lá, uống vào .ˆ 
cũng ngon. lồi kế đến ông chủ lại vẫy tôi đến gần dĩa ngài. Tỏi đi 
vội quả vấp phải miếng bánh mi, ngã sắp mặt xuống bản. May chẳng 
phải thương đâu cả. Tôi ngồi 
nhỏm ngay dậy, thấy họ có tình 
thương, tôi bên lấy mũ quay trên 
dầu ba vòng mà reo lên, đề họ. 
biết rằng ngã không đau. Khi tôi 
đi gần đến đĩa ông chủ, thì có cận 
con út ngài ngồi bên cạnh, chứng 
độ mưởi luôi, chơi nghịch nắm 
lấy hai cảnh lay tôi mả nhắc lên - 
lưng chứng, lâm cho tôi sợ: 
cïm:cập. Ông chủ nồi giận. SH 
lấy tỏi rồi giang tay táL trải cậu - 
nhỏ một cái vào tai bên tả, tổng, 
giá một đội kị-mã của ta mả độ 
cải tắt ấy cũng phải bị đưD 
dánh xong rồi lại duồi u, không. 
cho ngồi bản + cơm nữa. Tôi. 
- thấy vậy lại lt Ô g be oán 
ta chăng, tôi đã lửng trải, 
con-trẻ thưởng có bụng độc-ác - 
với con chim, 
con chó. Tôi bèn 
chủ, lấy lay mã. 
ra rằng tôi xin 
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vả đề cậu ngöi ăn cơm. Ông v lời tỏi, cho cậu lại ngồi. Tôi bẻn tiến 
—_ lên mà hỏn ngọn tay ông gọi là kinh tạ 
Đương bữa cơm, thÌ con méo yêu của bà chủ ở dâu chạy đến, 
nhảy tỏi léa lỏng bà. Tôi nghe đẳng sau, thấy một tiếng rẻo khác 
nảo như mưởi-hai cải khung cửi dệt bít-tất cùng chạy đều nhau, Tôi 
ngắnh cð lại mới biết là con mèo kéu. Tôi coi cải đầu với một chân 
thờ ra trong khí bá chủ vỗ-về nó, thì tồi ước mình nó bằng con bỏ ta 
vậy. Tuy tôi ở bén nay, má nó ở bên kia bản, cách nhau chứng năm- 
mươi bộ, tuy rằng bá chủ dã ôm chặt lấy nó sợ nó võ tỏi, mả tỏi coi 
cải bộ mặt nó dữ dội quả chứng. Cũng may nó không lắm gi tôi cả. 
Chủ tôi dem tỏi đề đứng cách con mẻo chứng một sâi rưỡi. Xưa 
“nay tôi vốn dã từng tháy, phảm gặp các thú dữ, hÈ minh chạy hoặc 
mỉnh Sợ hãi, thi thể nảo nó cũng duồi. Cho nẻn tôi đánh bạo tả 
Liên lén, chỉ cách nó độ mưởi-lắm tấc. Thì thấy nó lùi. hình như nó 
sợ mình. Chó thì tôi không kinh lắm. Giữa lúc ấy, có ba bốn con vào 
trong buồng ăn, Một con chó xú, lớn bằng bổn con voi tạ, với một | 
_. chó sẵn cao hơn mà nhỏ hơn. 






Lúe ấn cơm Xong có một ngưới vú‹em bồng đứa trẻ, chừng dãy | 
tuồi lôi vào. Đứa bẻ vừa nom thấy 
toi thí tru-trẻo lén một hỏi dữ 
quả. Tiếng nở kẻu ví thử ta ở 
xu bằng lử cầu Luản-đỏn cho 
đến Chelsea nghe cũng rõ (như 
th nói ước từ Bạch-mai lên dền 
ở Cầu giấu). Thì ra nó ngỡ tôi lá 
một cái bỏp-ngóe, cải bu-bẻ, cho 
nến nó đôi cấm lấy mà chơi. Bà 
chủ chiều con, mới nhấc tỏi lên 
mà đưa cho thẳng bé, thì nó đưa 
ngây đấu lỏi vào miệng tà ngặm, 
Tỏi thấy vậy bén lu làng nước và 
đây đảnh-đạch lên, thì thàng bé 
sợ buông tỏi ra làm cho tỏi ngã. 
Phúc bảy mươi dới mà bả mẹ 
gÌữ Iguy cải gấu váy lén dỡ được 
“tôi, nến. không thị để phen ấy 
¡ vú thấy thằng nhỏ 
thí dưa cho nó một củi ống, 
sỏi buộc vào mình - 









_ Vi không cỏ thanh gươản đỏ, thì chắc da thịt: này dã 







nỏ cũng chẳng nín. Cho nên phải dùng đến trước điệu nhút, là dưa 
vủ ra cho nỏ bủ. 


€ơm xong rồi, tôi thấy ông chủ lại đi ra đồng với thợ, Trước. 
khi đi, tỏi coi bộ ông nỏi và chỉ trở, thì đồ rằng ông dặn bà ở nhà 
tròng nom tỏi cho cần thận. Bấy giở tôi nhọc lắm, lại buồn ngũ. dinh ấn 
củ mât lại. Bà chủ biết ý, bẻn đem tôi vào giường bá mà đặt cho \ VN v # 
rồi lấy một chiếc khăn tay trắng mã đắp cho tôi. Gái khăn đó bì \ 
cảnh buồm một chiếc tàu trận lởn của tú, 


Tôi ngủ được hai giớ đồng-bồ, chiếm-bao ngở là nằm ở 
với vợ với con, Lúc tỉnh đậy thấy một thân một mình nằm | 
một cải phòng rộng tới hai ba trăm bộ, cao tử đất đến trần ‹ 
hai trầm bộ, trên một cái giưởng rộng mười sải, thì lại cảng l \ 
buồn-rău tủi phận. Bả chủ chững đi vắng đâu, đóng cửa phỏng ø 
then lại. Tỏi mở mắt ra thị thấy hai con chuột leo qua mún 
vào giường. Một con bỏ đến gần mặt tôi. Tôi sợ đứng phẩt 
gươm ra mà thũ-hiềm. Hai con chuột cả gan, mỗi con xô 
mà cắn tôi. May tỏi dâm thủng bụng được một con, con. 
mất, Tôi lắm xeng dược thủ-đoạn ấy, lại di nằm cho tÍ 
nước ấy mỗi con to bằng con chó xủ của ta, nhưng nỏ n 
dữ hơn. Thế thì ra phúc cho tỏi lại chẳng cồi gươm tb 






















con chuột nước Không-lồ rồi. LÍ ĐP, 

Được một lát thì bà chủ về. Vào đến phỏng b 
máu«me, vội vàng chạy đến mã ôm tôi lên. 
con chuột cliết, và cơ ra mặt ma. 
bị thương. 


HÔI THỪ II 
Chân-tướng cô eon-gái ông chủ 
Chủ đem tỏi lên phổ, thấy có một cái chợ 
nồi lại đem pa kinh-thành 
Kề nỗi dọc đường 


Bà chủ tôi có một cô con gái, tuồi mới lén chín, mà đã sớm 
khôn-ngoan. Hai mẹ con bản nhau, trước khi tối đến, dem cải giường 
bu-bẻ má sửa soạn cho tôi nằm. Giưởng đỏ đề váo một cải ngăn rủi, 
ngăn rủt đỏ lại đặt lén trên một tắm ván, treo lên trần nhà, sợ chuột. 
Về sau tỏi chỉ ngủ ở đó mà thôi. Cô con gái khéo chân tay quả, chỉ 
coi tỏi cồi ảo một hai lần là biết cồi ảo, bản áo cho tôi, Có thích 
mặc áo cồi ảo cho tôi, cho nẻn tỏi chiều cô mà đề làm, chứ không 

_ phải lá tôi bẩL hầu. Gõ lại may cho tôi sáu cái áo lót mình kén thứ 
vải nhỏ nhứt, mà cũng còn như là vải buồm của ta vậy. Việc giất địa 
sống áo tôi, cô cũng giữ lấy chẳng giao cho ai. Vừa làm thợ giặt lại 
còn làm cô giảo dạy tôi học tiếng. Tỏi thấy vật gì không biết trỏ 
lay thì cỏ nói lên cho tỏi biết. Chẳng bao lâu tôi cần dùng cái gì 
cỏ thề nói được. Tính-khí cô ấy tốt lắm. Cô đặt tên cho tôi là Gơ- 
rỉnh-dơ-r-gơ (cũng như chữ nho ta gọi Thù-nhu, người nhỏ xiu). 
Tôi mả toàn được thân cũng là nhở có có ấy Có với tôi chẳng 
dới nhan rabao giữ. Tôi gọi cô là Gơ-lưn-đan-cơ li-sơ. tiếng nước 
ấy nghĩa là người vú nhỏ. Ơn-nghia cỏ, tỏi chắc mãn đại chẳng 
quên được. Tỏi hằng mong-möi cỏ ngày kia sẽ trả được nợ huồi- 
nắng săn-nom, không ngở đảu vỉ tôi mà sau hóa ra cô phải tủi phận. 

-Bấy giở tiếng đã đồn đi khắp các nơi rằng ông chủ tỏi mới bắt 
được con vải lạ lng, nhỏ ty con xi-ba-lắc-cơ-nốc (lả tên một con vật 
xử ấy lo bằng người ta) mà hình-dung cũng tựa như người, lại bất- 
chước. được người lắm cách, lại cỏ tiếng nói riêng nghe rất kỷ-khỏi ; 

đã biết một dôi câu, đi hai cẳng cũng như người, 
"bảo: ai gọi thi đến, bảo lảm gi thi làm, chân tay 
như da con .. nhả quan mới lén ba tuồi. Một 
nạ nghe tin bẻn sang nhà chủ tôi mả xem 
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thực hay hư, Chủ tôi bên 
đem tôi ra để lên một cải. 
bản, bảo tôi đi lại. Tôi 
tuổi gươm ra, lại tra 
gươm vo vỏ. Tôi đến 
trước khách củi chảo, - 
cử theo như lởi eô con 
gái nhỏ mả lắm. Khách - 
đã cỏ tuổi, mắt lại kém, 
phải đóng nhỡn-kính lén 
mà nhìn, Tôi coi bộ 
không thề nhịn được 
cưới, Cả nhà thấy tôi phì 
cười, khỏng hiều # là cưới gì, đũng cưởi ö cả 
lén, làm che lão ngu-xi ấy đem lỏng giận-giũi, 
€oi hinh-thù lão, như cỏ tính hả-tiện. Sau lão - 
khuyên ông chủ tôi nhân ngày phiên chợ đem 
tỏi sang tỉnh khác gần đỏ, cho thiến-hạ coi lấy 
tiền. Tỉnh gần đỏ cách chừng 22 dặm. Tôi thấy 
ngưới khách với chủ tôi thầm-thi với nhau hồi 
làu, lại thấy chỉ trỏ vảo tôi, thì tôi đã ngớ ngay. 
tất có chuyện gì dây. k h 
Sáng hôm sau, cô (0ø-lumsđan-cd-lil-sơ, nghe 
thấy mẹ nỏi, vào thuật lại cả chuyện cho lôi biết, - 
€ô à ôm tỏi vào trong lòng mả khóc như mưa. 
Cô sợ cho tôi những nổi xa-xôi cách-trở, những 
nguy-hiềm dọc đưỡng, những đứa vũ‹pÏhu nặng... 
nề chân tay quả, làm cho tỏi đau-đớn quéqnặt 
gi chăng. Vả cô lại biết tôi lÄ một dừa thủy-my;. 
tính vốn ưa phả, lại eở liêm-sĩ, cho nền cô thầy 
nói đem tỏi đi phô lấy tiền, thi lo phiền cho lôi. 
quá. Cô phản-nàn rằng ông bà đã hẹn dè lôi ở. 
với cô luôn, mả nay lại trái lời. Đã năm ngoái. 
ông bà cho có còn chiến nhỏ, đến lúc nuỏi béo. 
lại dem bản cho nhà hàng thịt, Về phần lôi, thì 
nói cho phãi, tôi cũng chẳng phiền lòng eho lắm, 
Nguyên trong lòng tỏi vẫn không mất. 
rằng có ngày sẽ ra khỏi dược nước ấy; ch 
được đi cho biết đo biết dây cũng lá một điều hay, Vá tối lại nạhi rằng _ 
dấn hg*eó đem lôi ra chợ phỏ lấy tiễn như con vật quải lạ, cũng chẳng... 
nhục đÌ, ví giảsử Bức Hoàng-dễ nước lôi mà phải đến bước Kxế 








- nhốt tôi vào 


— Tôi nâng - 
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tôi, thị họ cũng 
_đến dem ra dầu 
-hạ coi lấy tiền. 

Chủ tỏi, nghe 
lới hàng xóm, 


HỘI cải rương, 
töi đến phiên 
chợ sau, củng 
với cò (ơ-lu- 
đan-eđ-lil-sơ 
đem lôi sung 
tỉnh gần Rương 
đóng kín mít, 
chỉ giủi mấy 
cái lỗ hở cho "` 
khóng-khí vào. 
Cô li lấy cái 
nệm ở giưởng 
bu-bẻ mà đề vào 
cho. Tuy vậy 
mà khi đem di lúc-lắc tôi mệt quả. Ấy là chỉ đi mất 
ngựa mỗi bước đi tiến được chủng 10 bỏ, xe lúc-lắc 
dì biên gặp cơn phong-bu bão-táp. Đường dí khí xa hơn từ Luần-dôn 
tiến Sanh-lân-ban (Sưin-Albans). Chủ tôi xuống ngựa vào một cải 
quản quen. Bản với chủ quản hồi làu, dọn chỗ bảy tỏi dâu dấy, rồi đi 
mướn một thằng mö, bảo nó di rao trong khẩp các phố, mới thiên-hạ 
đến tại quản « Chim ưng-ranh » mã coi một cồn vật kỹ-quải, khòng 
(o bằng eon Xi-ðø-lắc-cơ-nổe, mình-mầy chân tay giống người như 
hệt, lại biết nói giãm ba tiếng và làm nhiều trỏ khéo. ˆ - 

Chữ tôi đề lõi trên một cải bản ở giữa phòng to nhứt trong quản, 
phòng ấy rộng ước được 300 bộ vuông, Cô Gư-lam-daneơ-lif-sơ thì 
bắc một cải ghể-dầu đứng lén bẻn cạnh bản, vửa đẻ trông nom cho 
ôi, vừa đề sai bảo tỏi làm trò. Ông chủ tôi chỉ cho môi lìn đến ba 
mươi người coi vảo phòng má thôi, sợ đề ngưởi vảo đồng thì rộn- 
rịp bổi rồi quá. Tôi theo lới cỏ truyền báo, lục di bẻn nảy, lúc đi bên 
kia bản. Gỏ lại lựa câu mả hỏi tôi đề tỏi đáp cho chủng nghe. Mãy 
phen tôi phải quay ra với khách, phải chảo phải củi kể nghìn lán. 
Cả SA Án một cái « đẻ », dựng đầy rượu giả làm cốc. 








bằng, chiếc tàu 





thọ khách mâ uÕng. Tôi tuốt gươm ra, múa 
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trỏn trên đầu, như thầy dạy võ bên nước Anh ta..Cô lụi dựa 
cho một củi rơm đề làm gạy múa, Hỏm ấy tôi phải làm trỏ mười 
hai lần, mà lần nảo cũng chỉ lam di làm lại bẩy nhiều thỏ. Kỳ cho 
mệt lử cả người, vừa buồn vừa chán, mặt ủ mảy trau lại chủ mới che 
nghỉ. 











Những người được eoi tôi rồi, ra ngoài nòi chuyện di dây di đó, 
lại khẻo tô-điềm thẻm kỳ, thiến-hạ lại cảng nỏ-nức, trong lúc nghĩ cò 
kẻ muốn phá cửa má vảo. 

Chủ tôi cũng vì tưlợi chứ chẳng phải cỏ bụng thương gí lôi, 
không cho ai động đến lôi cả, chỉ trừ có cổ (0-lưn-đan-cd-lil-sơ mà 
thôi. Xung quanh bản tôi đứng, ghế và mễ bắc thật xa, không uỉ với 
dẽn được. Tuy vậy mà có cậu học-trỏ nghịch quá. Đương ngỗi 
xem, liệng cho tỏi một củ hột-đẻ, to vừa lầy quả dưa-bở la. Giả sử 
y ném trúng thì chắc rập òc tôi ra, Cậu ấy tức khắc phải đuôi ra 





ngoài phòng. 


Chủ tôi niềm 





vết ra rằng, phiên chợ sau lại cho thiên-hạ coi một 
lần nữa. Lần nảy thi chủ tỏi dòng cho tôi một cổ xe êm và tiện hơu, 
vi ngải thấy lần trước tôi bị sóc mệt nhọc quả, rồi lại phải lắm trỏ 
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» trong tảm giở dồng hồ rông-rã, đến nổi xong buồi mệt nhoái không 

__ thề dứng vững dược nữa, mả hết hơi nói không được nữa. Má nào về 
nhà đã thoát tot P THÍ hui.phái ở tứ lân nghe thấy tiếng đồn, đều 
kéo nhau lại nhá chủ tôi đôi xem cho được. Trong một ngảy tới bà 
mươi ngài đem cã các bà, các cô, các cậu đến, tấp-nập tứ sớm đến hôn. 
Thị ra ở xử ấy cũng như ở nước Anh-cảt-lị nhà ta, cũng võ số những 
“nhủ đồng sang án không ngồi rồi. 

— Chữ lôi thấy vậy bèn lính cách lắm giảu to, mới định đem tôi ra 
những chốn thành-thị lớn mà phò lấy tiền. Hỏm 17 tháng tám năm 
1703, nghĩa lả khi tôi dĩ đến xứ ấy dã dược hai tháng, ông chủ tôi 
sắm đủ đồ hành-trang, thu xếp việc cửa việc nhà dâu đỏ, rồi tử giã bả 


chủ tôi mả đem tỏi đị ra kioh-thành, ở quậng giữa nước, cách 
nơi ở chừng một ngắn năm trăm dặm, Ông với eò thì cười một 
tựu, ông ngồi trước cô ngồi sau. Tôi thì đựng trong một cái 
Tương, cô đã kiềm những nỉ thật nhỏ mà mềm lót lâm nệm, 
Ý chủ tỏi thỉ muốn rằng di qua tỉnh nào, ấp nảo, làng náo 
dông người, cũng nghỉ lại mả cho thiến‹hg coi. Lại tính dem lôi 
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vao các dinh quan-lớn, các 
làu-đải nhà qui-phải ở gần 
lối di, mả cho xem lấy 
tiền. Mỗi ngảy chỉ đi dược 
chừng lắm mươi dặm: boặc 
trắm dặm mã thỏi, 
sự lỏi nhọc quá, gi: 
kêu với cha rằng ngựa. 
sóc lắm. đề cha đừng di 
dai. Thỉnh thoảng cô lại mở. 
nương đem lôi ngoài e 
tôi ngốt nực, và nhân tiện 
cho tôi coi phong-cänh. Đi 
qua năm sảu con sông rộng 
mà sâu hơn sóng Ni-lộc 
nước Ai-cập, vá sông Hãng- 
bà nước Ấn-độ. Còn những 
suổi lạch nhỏ không thấy 
cải nảo rộng kẻm sông 
Thái-mê-tư chỗ cầu Luân- 
đôn tạ, Đường di mất hơn. 
bạ suïn đễ, tính cã thấy tôi phải làm trỏ mưới tám nơi đại-thị, không 
kề những lảng lớn và những nhà quan. 

Hôm 26 tháng mưởi thì tới kinh-thành, họ kêu là Đ8-fư bó-lru~ 
da-lại, nghĩa là cải danh-giá ela vũ-trụ. Chủ tôi đi mưởn một gian 
nhà ở đại-nhai kinh-thảnh, gần ngay nơi vua ngự, Lại in giấy niêm- 
yết khắp các nơi mà kề hình-dạng lôi và những tải lạ của tôi; chủ 
tôi lại mướn một cải phòng rộng chừng ba bổn trăm bộ. Ở giữa kẻ 
một cải bản trỏn, khoảt sảu mươi bộ, xung quanh bản đi cảu-lơn đẻ 
giữ cho tôi khỏi té. Mỗi ngày tôi phải lên bản đó làm trỏ mưới lần, 
thiến-hạ nỏ-nức coi, ai cũng thích. Bấy giở tôi nói tiếng họ đá thông- 
thông, ai nói gi tôi, tôi cũng nghe được cả. Vả lôi lại có học cả cụch' 
viết, mả cô thưởng ở nhà vẫn đạy lõi học, khi đi đướng cũng nhản 
những lủc ranh mà dạy ôn lại, thi tôi đem sách ra giảng cho 
ngưới coi cũng có câu được câu chăng. Cỏ thường mang luôn trong. 
mình một quyền sách nhỏ, cũng bảng quyền dịadư lơn cửa ta, 
Sách ấy là sách con gái nhỏ học, cũng là một thử sách đạo, in 
tắt đề bỏ túi chơ tiện. Cỏ thưởng đem sách đỏ ra mà dạy tôi học chữ 
cải và tận đọc rồi giảng nghĩ . 


*z 












































HỒI THỨ II "ở 
Tôi phải vào trước điện 
: Hoàng-hêu mua đem tâu trình 
: __ Tôi được nghị-luận với các quan bác-si 
4 5Ỳ Vua ban eho nhà ở 
š ¡ TU Hoàng-hậu có lòng thương 
+ Giữ danh-giá eho nước nhà 
Cãi nhau với thẳng lùn của Hoàng-hậu 





Tôi phải làm trỏ mệt nhọc quá hóa ra khặc-khử chẳng được 
mạnh lthỏe. Má chủ tỏi cảng được nhiền tiền cảng khát tiên. Tỏi ăn 
: mất ngon, ngủ mất say, người gy như con mắm. Chủ tỏi thấy vậy, 

: sợ sắ|y chết, thi lại cảng dem phỏ cho nhiều, kẻo sợ để không giờ nảo 
thiệt mặt qủở ấy. Trong khi chủ tỏi đương tỉnh cản như vậy, thì có 

..._ một viền quan thị-vệ trong triểu ra độn chủ tỏi phải tứe-thì đem tỏi 
vào Nội làm trỏ cho Hoàng-hảu củng các Mệ coi, Trong các Mẹ dã 
cỏ mấy bả đi coi rồi, về triều bèn thuật lại những trỏ quải-la, lại khen 
mặt lôi xinh-đẹp, đảng đi tói dịu-dàng, chí-lkhí tôi cao-nhã. Mẫu-hậu và 
các Mệ thấy cách-điệu tỏi thì bằng lỏng lâm, Tỏi qui xuống lấn xin 
phép hôn chân thì ngài lại giơ chơ ngôn tay ủI, tôi bèn êm lấy mà dặt 
môi hỏn một cách rất lễ phép. Ngài hỏi thăm nước tôi ở đâu, tỏi dã 
dịn nơi Hảo rồi. Tỏi bên hết site tân đáp rõ rằng. Ngắi lại phản 

b _được ở chốn triền-dinh chăng? Tôi bén lạy xuống 
“nh tỏi đã đem nô-lệ chủ tỏi, không có 
, nhưng ví thữ q ở lôi, thí gÌ cho bằng dược 
uốc-mẫu. `. bên ng hồ: chữ tỏi có muốn bán 
khấy Ngài hỏi mua, 
}: Ngài saÏ nội-thị 
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bạ-thần, Ngài chuẩn ngay cho và Ngài phản hồi phú-hộ thi cũng mừng 
mà thuận ngay, vi mấy chốc đã có con được vảo chốn triều-đường 
hầu-hạ. Gô ä thì mừng rỡ khỏn xiết kề. Khi chủ tôi từ Hoàng-hậu 
đi ra về, lại còn kề ơn với tôi rằng vì cỏ gã tôi đã được qua 
cửa nhà vua, Tỏi chỉ củi đầu mã tứ-tạ một cách phỏng-tứ, 

+ lôi lạnh-lẽo mã từ-biệt chủ cñ, thi Ngái 



















Hoáng-hậu cỏ ý nhìn thị 
làm sao? 








phản hỏi tôi vì cở 


bổn tâu rằng: Tôi đối với chủ- 

öng. chỉ nợ nhau có cái ơn không — | 
nỡ séo chết một eon vật nhỏ vô 

tội má thôi. Má ơn ấy kề ra tôi \ 


vửa đi làm trò cho 











lại vừa đen bản tỏ \ 
nhiêu của, thi cũng đã lá trắng 
nợ. Vã mình mồng tôi man# bệnh 
gây mòn, chẳng qua cũng là bởi 
ph 
1òng-rã chín mưởi lần ra lắm trò 





lắm nỏ-lẻ khồ-sở, một r 
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cưởi cho lũ dân ngốc. Mẫu-hậu nay mua 

- được tôi về, mất cỏ bấy nhiều đồng, 
cũng là bởi chủ-ông tưởng tôi đã sắp 
mãn kiếp long dong. Nhưng phúc cho 
lôi, từ nay được đem thân tựa bỏng 
Mẫu-hoàng lả chí nhân-từ, chỉ quảng- 
đại, là cảnh hoa tỏ-diềm cho Tạo-hỏa, 
là hỏn ngọc qui-bảu của nhân-gian, là 
mẹ đáng kinh đảng thở của muỏn họ, là 
chỉin Phượng ở trong Vũ-trụ, thì cái lo 
của chủ cũ tỏi, quyết hẳn sẽ nẻn điều lo 
hão. Tôi mới được vào thừa long nhan 
cũng đã dủ thẻm phấn-trấn cho tấm 
lòng ngắn-ngầu rồi, 


Đỏ lá mấy câu giảo-đầu trong lới 'Ñ S 
-_ sở tấu của tỏi, dãy tôi dịch lại thì như Ẩ 4Â. 

VẬY, chử khi tôi tàu thì lờilẽ văndừ đA.^e@ V2. 

sai mẹo lắm nơi, má ngắc-nga ngắc-ngứ, 

chứ đâu được trơn tuột như vậy, 

Và Hoàng-hậu ngài cũng chẳng 
chấp chỉ những lỗi văn-chương đó, ngủi 
thấy con vật nhỏ như tôi mả nói nắng 
có nghĩa (hÍ ngải lấy làm kỷ. Lập tực ngài ôm lén tay mà đem lâu 
trinh Thiên-tữ, Dấy giờ đã tan buôi chấu. Thánh-giá dã ngự về Cung, 
Hoàng dề. lính vốn nghiêm-ang, mặt thưởng ít cười, kỷ thủy ngủi 

°..,... chưa coi tổ mặt tôi, thấy Hoảng-hẻu vội-vä đem tôi vào, thì Ngự 
lạnh-lêo mà phán hồi: Chứ khanh phải lòag con Xỉ-ba-lắc-cơ-nốc này 
từ bao giớ đỏ? Hoàng-hậu vốn có tải ứng biện, bẻn sẽ đặt tỏi xuống 
bản viết của vua mà truyền cho tôi phải tàu để Thiên tử biết căn-do 
Tôi vừa mở miệng tàu mấy lới, thì ä Gơ-lum-dan-cơ-lisơ đương 
đứng iigoài cửa phỏng, dám mạn lễ chạy tọt ngày vào má kè hết 
gốc-tich chà ä bắt được tôi ngoài ruộng thế nào, 

Thiên-tử vốn là người học rộng ở trong nước, lại thông triết-học, 
toán-họ«¿ Khi ngải đã nhìn gần tồi rồi, đã thấy cách tôi dì dừng rồi, 
nhưng ngài chưa nghe thấy tôi nói, thí ngài còn ngớ cho lôi lá một 
cải máy, ai khéo chân tay đã chế ray khác nào như cải niày “quay 
thịL đề nướng, hoặc máy dồng-hồ. Nhưng đến khi ngài dã nghe 

* “tôi nỏi chuyện, mà câu nói lại có nghĩa-|ý, có tư-tưỡng, thí ngài 
giật mình lay làm lạ lâm. 

HYƯ Tàcthi: đôi ba quan bác-sĩ vào (Nước ấy cỏ lục rất 

phải cất lượt nhau, cứ mỗi tuần mấy viên phải 
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ứng chực trong cùng, xem Vua cỏ phán hồi điều gì chăng). Ba quan- 
lờn xem đi xem lại mặt tỏi rồi, mỗi ỏng luận một cách. Duy bá '3gài 
cùng nói rằng tỏi lá mọt quải-vật, chứ không phải theo phép 
thưởng Tạo-hỏa mà sinh ra, vì tôi không cỏ cœthề bão-lồn tự- 
hiển. nghĩa là: hoặc lanh-lẹ như con khi hoặc biết leo cây thoän- 
thoát nhự con vượn, hoặc biết bởi đất đảo lỗ mà ẫn nh con thổ, 
mới là một vật sinh ra theo phép thưởng Tạo-hỏa. Các ngài xéL hai 
hâm răng tôi, thí cho là một loại ăn thịt. 

Một người quy 











ảng tôi lả một cái thai liều-sẵn chưa thành 
người, nhưng hai viên kia không chịu, nói rằng tỏi đủ tứ-chỉ, mà lại 
dã sống được lâu năm rồi, coi người tỏi giả-giặn, má đem kính 
hiền-vi ra soi vào mặt, lại cỏ đủ râu-Fia. Không ông náo dám Cho 
v ra má Ú, tỏi cũng cón bê 
bé nhứt nước, cũng cao 
-bục mãi rồi sau kết luận 
tầng tỏi là một loại /fen-ba-lum-vin-cái, cất nghĩa đen lả Trò đỡn ˆ 









người lùn, vi dem người lủn xử 
Thằng lùn của Hoảng-hậu, là 
được ba mươi bỏ. Các quan báe-sF 
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“của Tạa-hóa. Lới kết-luận ấy vả lại hợp với những tối-tân tư- 
Âu. “của các mỏn triết-học Ảu-châu ta. Các tiên-sinh thởi nay, . 
không chịu lẽ mầu-nhiệm, cho là một cách gở ngu của món thấy 
A-li-tw-da-dich ngày xưa. Hay thay! học-vấn ngưởi ta mỗi ngày 

thêm t 


hÀ Tôi y các ngài luận bậy thế, thi tôi xin vảo lâu Vua mã 
“cãi: «Muôn lâu Bệ‹hg xét cho, kẻ hạthần lá dân một nước có kẻ 
hàng mấy mươi triệu con người cũng như hụthần cả, cỏ nam, 
eỏ nữ. Đêng-vật, thực-vảt, nhá-cửa, cũng vửa tầm với hạ+thĩn, cho 
nên hạthần ở nước nhả cũng có cơthẻ bảo-tồn tự-nhiên, cũng 
kiếm ln được, cũng có cách đoanh-sinh như là mọi người trong 
nước của Bệ-hg,» Các quan nghe lỏi nói vậy thì mỉm cười mả tâu 
rằng, chẳng qua tên phú-hộ dạy tỏi nói vậy đề dối kể ngu. Thiên- 
tử vốn lä bậc chí eao-minh, tửc-thi cho các quan bác-sĩ đi ra, rồi Ngải 
cho đòi chủ cũ tôi vào, May lào phủ-hộ bấy giở côn ở kinh-thành. 
Ngài phán hỏi chủ cũ tôi một hồi, rồi ngải đem đối-cứn chủ tôi, 
với tôi, với cô nhỏ. Khi Ngải đã cứn rồi, thí Ngài cho lới nói tôi 
có lẽ là thật. Ngài bén gửi Hoảng-hậu giữ gin lấy tôi cho cằn-thận. 
Ngài thấy tòi với cô Gơ-lun-dan-cơ-ld-sơ được Ý vời nhau, thì Ngài 
cho phép cô cử ở mà coi sóc cho tôi. 


Hoäng-hậu truyền cho thợ mộc đóng lấy một cái hộp, làm phòng 
cho lôi ở, kiều-mẫu thi cứ theo ý tỏi và ÿ cô Gơ-lum-đan-cơ-lil-sơ mà 
lắm. Thợ đóng trong ba tuần-lễ thì xong được cải bộp đó. đài rộng 
mỗi bẻ mưởi sảu bộ, cao mưởi hai bộ, phản lắm hai ngăn. có cửa ra 
vào và có cửa số. 


-- Lại sai một tên thợ khéo đông đồ chơi nhỏ, làm cho tỏi hai cải 
ghế bằng thử gỉ lựa như ngã, với hai cải bản, một cải tả, rồi Hoàng- 
hậu lại cho đi kiểm những thứ vóc nhiều nhỏ nhứt trong nước dè 
hại áo cho tôi, Ngài thích nghe tỏi lầu chuyện quả, bữa cơm nảo 

bắt tôi phải hầu gần. Ngài bảo đóng cho tôi một cái bản, một cái 

, kẻ bên bản Ngài ngự-thiện. Gô Gơ-lum-đan-cơ-lil-sơ thì Ngài cho. 
đừng lên một cải ghế bền cạnh. đề phục dịch ho tỏi. 

_ Một hỏm Hoảng-thượng nhân khi ngự-thiện cũng bản với Hoảng- 

mới phản hỏi tôi về phong-tụe, tôn-giáo, pháp-luật, chính-trị, văn< 

¬-.-- “Tôi gắng sức má đáp đề Ngải dễ hiều, Ngài trí 

xử-đoản lại chinh-dinh lắm, nhiễu càu Ngài phản- 

tủa đúng quá. Nhân tỏi có tâu Ngài, bén nước Anh 

hồi lôi về dâng Duy-lân hay là đải 











































ta. Ngái phản rằng: « Than óil Ngươi. 
1 của người Ìa thật là nhỏ-nhen quả. Đến nhị 
P cao-vong, cũng có thử-bậc, cỏ 
quan-tước, Minh đeo những giẻ 
mụn xanh đô cho nó đẹp, cải 
hang, cái lồng, cải hộp cũng gọi 
Ỉ P là cung-thất; cũng có cách 
l hoành-hảnh, lễ-phép, có phầm- 
Ỉ 
| 


tước, cỏ chức -vị, cỏ việc lo- 
nghĩ, cỏ tình-dục như là chúng 
ta, Ở nước họ, cũng yẻu, cũng 
ghét, cũng lửa, cũng 
phản nhau, khác nảo 
| như ở dày chưa!» Đỏ 
là nhàn tói kề chuyện 
l[: nước Anh tôi mã 
"i Thiên-tử Ngài phản- 
luận như vậy, tòi nghe 
thấy Ngài nỏi bỉ nước 
Anh-eátlj tôi, là thầy 
thiẻn-hạ trong các mỹ- «2122 
nghệ, lả chủa-tề Ngũ 
Đại - đương, là nước 
cñIn cân phản-xử cho 
| các liệt- -cưởng Âu- 
| châu. lả sự vẻ-vang g 
của hoàn-eầu, mà Ngài lại khinh đãi như. Thờ: bay dạ d 
Ñ: tôi ở đảu như gợi ra, Lửc giận quả, k 


Ị Mã tôi tức giận nhứt là thằng lủn của  Hoànghận N 
nay nỏ là thấp bẻ nhửi trong nước, nay nỏ gặp. được tôi | 
thì tự hề nbư nó có chỉ kiên-hãnh ngang mắt trải tai 
thưởng quắc mắt mã nhìn tôi một cách bỉ-bảng khinh: 
nó chỉ chế tôi mặt quất bằng hai ngón tay tréo. Tôi thú. 
gÌ được, tôi chỉ kêu nó bằng Anh Một hỏm, đương bũ 








sữa rồi Tiế Tôi ngã vào sữa ngắp 
không thi chết đuổi phen ấy. Cô Gơ-lru 
tận đầu kia phỏng. Khi Hoànghậu. 
lên. Duy cô Gơ-lưm chạy lại má sẽ ` 
giở tôi đã nuốt đến năm sáu ngụm. 
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` Vàø giường nằm. Tôi không bị xây xát đâu cả, chỉ hỏng mất một cái 
_ ao mã thôi. Thẳng lùn thi bị vs. đau. Tôi được đứng coi đảnh nỏ, 
lấy lắm thỏa dạ lắm. 


* 


Bây giở tôi lại xin kề qua đề các ngải biết địa-chí nước ấy 
một dỏi chủ. Tỏi đi cọi được đến đảu xin kề đến đấy, không 
đảm quyết rằng đủ. Nước dải chứng ba nghìn dặm, rộng chứng 
hai nghỉ rưởi dặm. Như thế thì biết các nhả chuyên địadư bên 
mước la nỏi rằng từ Nhật-bản sang cho đến Mỹ-châu chỉ cỏ biền 
mềnh-mông, thật lá nói sai, Tôi vẫn đồ rằng ở quãng đỏ tất cỏ một 
địa-chàu nữa đề dối với nước Tảu cho cân (1). Vậy thởi nên sửa các 
địa-đồ lại mả vẽ thêm nước Khồng-lồ nảy vào phía tây-bắc châu 
Mỹ. Các nhà chuyên địa-dư có hỏi thì tôi xin sân lòng mà chỉ 
bảo cho. Nước ấy lả một gioi dấU (bản-đảo). Mặt bắc có một rặng 
nủi cao chứng ba vụn bộ, nhiều nủi lửa lắm, khỏng thề tời gần 
được. 


À4) Ở thời ông S0Íƒt đặt ra truyền này, địađư chưa học được tỉnh-tưởng, điền Ấy 
Nụ nghl-hoÄe, cho nên ông &/? mới nói như thế, giả-sử trùng thì thật là đoán cao, 
Bgồi nhà mà cũng cô công với hậuthế nhữừ ông Chrisiophe Cofomb tìm ra châu Mỹ. 
kiên Đây giờ đã biết ra rồi, thì quả tứ Nhật-bản sang Mỹ-chảu không eo địa-chảu nào, 
€hÏ cò Thái-bình-dương rộng mênh-mông. 
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Những bậc bácsĩ thỏngthải nhứi trong nước ấy. _. 
l;. biết được rằng ở bẻn kia rặng núi cao dân ở ra thế. =N 
| chẳng biết có dàn ở hay không? Trong khấp cõi không cô cửa: 
L biền nảo. Những cửa sỏng thì nhiều núi đá cao mã nguy-hiềm lắm, — 
sóng lại dữ quả, khỏng tảu bẻ ảo tới gần được, cho nẻn nước 
không thông-thương được với nước nảo khác nữa. Sông lớn thì 
lắm cả tốt, cho nén không ai phải đánh cá ngoải biền. Và cả biền 
„, tất cũng giổng cả biền các nước khác, thì nhỏ quả, người nước ấy 
không thêm dùng đến. Thế thí tất Tạo-hỏa sinh ra những cây lo, 
| súe-vật lớn, chỉ riêng cho một nước ấy mà thôi, Về sự độ thí ti xin 
| đề các nhả triết-học nghị-luận. Duy thỉnhthoảng họ cũng ra bà biền 
đánh cá voi, lả một thực-phầm rất quí của họ. Tỏi đã được nom 
thấy một con cả voi to lắm, xuột người nước ấy phải ÿ-ạch mới à 
| ' vác nồi lén vai €ũng một đổi khi người ta bỏ me ng mà —- 
quầy đến bắn tại kinh-thánh, Tôi dã được cối thấy mội -dịa bảy 
| nguyên cả con cá voi dễ Vua ngự dụng. á 


Dân ở dòng lắm. Trong nước cả thấy có năm mươi mốt thảnh- 

phố lớn, gần tuột trăm thành-phố nhỏ, còn những, xã nhiều ì 
| lắm tỏi khòng biết đâu mà kề dược. Nay tôi chi xin 1ã một chốn kinh-.... 
| thành 1ỏ-Hz-bó lưa-đa lạt mà thôi. Thành ấy lập ở trên can 3 
lÌ sông đi xuyên ngang, phản lắm hai doạn gần đều nhan, Tử đầu = 
| nảy đến đầu kia tỉnh dải dược bạ cơ-long-cơ-lung (chứng õd anh-.. 
Ỉ lý), mả bề rộng*thi được hai cœ-long-ez-lang rưởi. Đó là tôi đo ở 
Ï địa-đồ nhà Vua mã tỉnh ra. Địa-đồ äy dải 100 bộ, tôi lâu xin, Ngải 

mới phản thị-thần trải xuống đất cho tỏi do. 


- Cũng Vua ngự không có hình nhữtdịnh. Mấy tỏa chấp nổi 
Ỉ lại với nhau mả thành ra một đảm to xung quanh được: “chử 
Ỉ bẩy anh lý ta. Mấy phòng lớn nhữt, cao tử đất đến trần hai trăm. 


bốn mươi bộ, dai rộng vừa khoảng. #¬. _, 


Ngái bạn cho cô Œơ-lum«dan-cơ-lif-sơ một cỗ xe đề đem tôi. 

chơi coi các phố-phưởng, các dinh-thất, Tôi ước phỏng cổ xe. 

ụ vuông vừa tầy phòng hội-nghị ở Nghị viện xứ ta, nhưng bề 

thì không bằng. Một hôm chúng tôi bảo xe đứng lại 

, nhả hảng đề vảo coi, thì một lũ ăn xin kẻo nhau đến. 

| xe, làm cho mắt tôi phải nom thấy một cải cảnh gớm-ghẻ 
Anh chưa tửng ai nom thấy bao giở. Chúng nöỏ cỏ tản 

quặt dơ-bần, minh-mầy đầy những mụn nhọt, sâu quải 

bọ nhung-nhúc, má lại to thí tá coi gởm quả, xin 

| sách liệu 1áy) [RH41M40, 286/BBHVAINM DHIYNG 
ị ấy ra lảm gi. ý 
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Tỏi nhàn dịp hỏm ấy, về sau lại côn nhân mấy dịp khác nữa, có 
P ra được mội điều, tưởng kề ra đây cùng khóng võ ích, 
bởi vì là một điều rất nẻn biết cho kẻ muốn biết cái chăn-tướng muôn 
vật trong Tạo-hỏa. 


"Tôi nhìn những người ở kinh-thành nước Không-lổ, đản ông cũng 
vậy mà đản bả cũng vậy, thì biết rằng những tàn-tật, những cái thỏ- 
kệch ở trong thân-thề ngưởi ta, thưởng con mắt ta không coi thấy, 
phải cỏ kinh hiền-vi lắm cho to ra thí mới biết. Có nhiều mặt như ta 
cho lâm xinh làm đẹp, mọi khoảng cỏ tìm có. thước, nào mắt, nào 
mũi, nảo mồm, nảo cằm, nảo má, nào trán, ta nhìn sướng mắt* đến 
nổi dùng bao nhiều tiếng hay mà khen tưởng cũng không xiếL được. 
Vậy mà ví đem kính biền-vi ra soi, thì chắc gờm-ghẻ quả. Cải da kia 
ta ngở nhân thin-thin, nhoáng tuyết nhúng như thể da trái-dào, hóa 
ra phồng-phíu, nhăn-nheo, đỏ nốt ruồi đây nốt rõ, đem kinh soi vào, 
so lầy cải đĩa một. Tôi xin các bả các cô ở bên nước tôi, chở oản tôi 
vì cầu nỏi thật đó, Và bả nào cố nảo chúng tôi đã gọi rằng đẹp, 
thí lựa phải e rằng có mắt khác coi ra xấu, vì mắt ấy bao giờ mà dược 
nom thấy các bả các cô. Các bả các cô có nhan-sắc khuynh-thánh, cỏ 
lân thu-thủy, cỏ nét xuân-sơn, chỉ cốt có một điều là ngưới dơi 
chịu lả nhan-sắc, dẫu làn thu-thủy, néL xuân-sơn, trong chàn-cảnh 
'Tạo-hỏa có lả một cảnh quảng-lỏa cũng chẳng làm sao. Thế mới biết, 
hiền-nhân quản-tử đới xưa, có ông dạy rằng muôn vật chẳng có chỉ 
là xấu cả, phảm đã ở tay thợ tạo đúc nén tất là cựedđiễm. Khen 
thay cồ-nhân khẻo nói, nói như vậy quyết là phụ-nữ phải phục 
theo. Nói thì nói vậy, như ngưởi dởi xưa hẳn cũng biết thửa ra cái 
thật là thế nảo. Nhưng dẫu các bậc hiền-nhân quảndử, khi đã 
ngắm tiến gái đẹp khuynh-thảnh, thì tất cũng ngắm bằng mắt thịt 
mà thỏi, bấy giở là người phảm không phải là bậc hiền-triết nữa. 


- Moäng hậu thưởng hay phản hỏi tôi về những việc tôi đi du- 

lịch các biển ngày trước. Khi Ngài coi bộ tôi buồn, thi Ngài hết 

: sức khuyểh-giải. Một bữa kia, Ngài phán hỏi tôi có biết khiến một 
cảnh buồm với một tay chéo chẳng? Ngải nghĩ cách tiẻu-khiền ấy 

3 cỏ lề lâ một cách thề-thao hay cho tỏi. Tôi tàu rằng việc buồm chếo. 
tôi có biết. Tuy chức-phận tôi lá một ngưới thầy-thuốc ở tàu, 
nhưng nhiều phen dã phải lắm việc thủy-thủ. Nhưng tỏi không rõ 
, Lấy ở xứ này có như ở xử tôi chăng, vi chiếc ghe nhỏ ở 
cũng lớn lầy mỏi chiếc đại-chiến-thuyền của chủng lôi. Vả 
chiếc thuyền mả đóng nhỏ cho vừa mình tôi, e không chịu dược 
lớn trên những sông xử ẩy. Mẫu-hậu bên phản rằng nếu. 
chẻo thuyền chơi, thi Ngải sẽ truyền dong cho một chiếc 
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thuyền nhỏ vả sẽ kiếm cho một nơi ém sòng giỏ mà thả thuyền. 
Tôi tạ ơn vả xìn nhận. Ngải bén phản cho một tên thợ móc theo như: 
lởi tôi mả đỏng một chiếc thuyền nhả đủ cả buồm lẻoỆ tám người 
như tôi ngồi được. Khi thuyền đã dòng rồi, Ngải lại truyền đóng lấy 
một cải thủng gỗ, dải ba trăm bộ, rộng năm mươi bộ, sầu tám bộ, 
trong gấn hắc-in đề nước khỏi rï ra ngoài. Thùng ấy lâm đoạn rồi kê 
xuống dất, áp vào tưởng, ở một phỏng ngoài Chính-eung. Gần đầy: 
thủng có một cải ống thảo, dùng hai người gánh nước đồ vào, chứng. 
độ nửa giở thì đầy. Đó là nơi họ cho tỏi chéo thuyền chơi và đề 
lảm cuộc tiẻu:khiền cho Hoảng-hận củng các Mệ trong Nội. Các 
ngải thấy tôi nhanh mà khéo thì thường ưa coi lắm, cũng có khi 
tỏi kéo buöồm lên, thỉ các Mệ lấy quạt mà phẩy cho có gió dề tỏi cÑm. 
lẻo, Khi các Mệ phầy lắm mỗi tay rồi, thì mấy viên quan-thị phồng 
má lên má thôi phủ-phủ, trong khí tỏi chạy đi chạy lại từ bên vát 
qua bên cạy, phỏ tài khoe khéo, Khi tôi chơi thỏa thích rồi thì cô 
Gơ-lun-dan-eơ-li-sơ căm lấy thuyền đem về phỏng mà treo lên một 
cải đanh đề hong cho nó khô. 











Một hôm chỉ suỷt nữa tôi chết đuối. Mội viên quan-thị đem 
thuyền tôi thả xuống nước, một người thị-nữ hầu cỏ Gơ: lun đan 
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+ 
cơlilsơ nhắc tôi lên mà đề vào thuyền, 
chẳng may cầm không vững buông lỗi ra, 
phúc đức mả ở gấu váy ngưởi ấy cỏ gải 
một cải ghim, tôi sa tới đỏ thi vạt áo tôi 
mắc ngay vao mũi cải ghỉm ấy, cho nén 
lôi không ngã xuống gạch. Cò (2ơ-lum vội- 
vàng chạy lại cửu. 

Một lần nữa, thị tên linh hầu coi việc 
ha ngây một lần thay nước, vỏ ÿ đề một 
on chẩuvảo trong thủng nước mà không 
biết. 
















Con châu mới vào thì nép một bén 
góc thủng, khi tỏi vừa xuống thuyền thấy 
thuyền lù chỗ víu dược mà nghỉ thí nhá 
thuyền. Tôi phải sang bén kia dừng cho 
giớ không có ai dừng coi cả, tôi phải lấy chẻo mả đập mãi con châu 
mới nhãy ra. Ậ 
Nhưng cải nạn to nhứt cho tôi ở trong xử ấy là nạn sau nảy: W\ 
Một hôm cô đơ-lun chẳng biết dị đâu có việc gì hay là đi thăm ai, bỏ \ 
tôi một mình ở nhà đóng cứa gái then lại mà đi. Nhưng trời hôm ấy VỆ | 
nồng:nực, cửa ra vào đóng má cửa sồ thì cỏ bỏ ngỏ. Cải hộp tôi ở | 
thì cũng đề cửa lớn cửa nhỏ mở toøng. Trong khi tỏi đương ngồi tần- Ị 
ngần nghỉ ngợi cảnh mình ở cạnh bản, chợt nghe thấy tiếng động, | 
có con gì nhảy qua cửa sồ má vào trong phỏng, chạy hết xẻ nảy ra 
xỏ khác, Tuy tôi đã hơi chột đẹ, nhưng cũng đánh bạo má ló mắt ra 
ngoài xem chuyện chi. Thi tỏi thấy một con vật rất lá tỉnh-quái, đủ- 
đỡn nhãy-nhot huyền thiển một hồi, rồi đến trước hộp tôi mà ghé 
mẤI vào đỏm, coi bộ thích chỉ và lẩy lắm ký lâm. Thỏ đầu váo hết cửa 
này đến cửa nọ. Tỏi chạy vảo ần trong góc xa nhữi. Giá chui ngay 
xuống gầm giướng thi phải, nhưng con vật ấy lá một con khi, nỏ 
thỏ đầu vào dòm hết bén nọ đến bền kia, làm cho tôi sợ hãi quá, 
mất cả tri-khỏn, Con khi nhán-nhỏ nghiêng ngửa một lát thì nhìn 
thấy tôi. No bên thỏ một tay vào trong cửa mà khđïng tựa như con ' 
mẻo vởn con chuột vậy. Tỏi chạy đi chạy lại, ằn hết góc này sang góc 
kia, mả rồi nó cũng :ủm được vạt áo tôi. Ảo vốn may bằng nỉ ở xứ 
ly, che nứn dầy qnả, nỏ dã nắm được là chịu không còn giảng ra 
được nữa. Con khi kéo tôi ra ngoài, rồi bồng tôi lén lay phải, nh 
là vú.em bồng trẻ vậy Tôi dẫy thì nó âm chặt lấy. San tôi nghĩ đảnh 
chịu dề nó muốn lắm gì thi lâm còn hơa. Tỏi nghe chứng thi nó 






vào, víu chặt fấy một bên 
án, kếo thuyền ủp mãi. Bấy * 
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- Con khi thì đem quặt chết, lại eo lệnh Trên truyền rằng tứ nạy, 





nạ bồng lỗi má cho in ở trên : 

nỏ vở được mấy miếng thịt ở đâu mà nhét váo m 
tối lẻ ra, thì nỏ lại.khẽ lấy tay vả vào miệng, lắm cho lũ lưu bế 
ở dưởi cười ö cả lên. Mà chủng nó cười Dưều là Hộ nhờn: TẾ 
cỏ lôi lấy làm buồn, côn ai coi cũng ;pi 


lức.cưới:(Nộ] 
nẻm gạch lén duồi con khỉ xuống. Họ sợ gạch trùng phẩ( là) 
cấm khỏng ai dược nẻm nữa, 








tàf sùó 

Sau thấy nhiều ngươi bắc thang lên được mi Ũ -mnìk TẾ 
thì chạy mặt, đảnh rơi tôi xuống một cải máng hứng nước: Mội ‹ 
đửasỡ của cò Gơ-luj: bên trẻo lên đô mà nhặt lấy tôi, 
quần má đem xuống, 








+? tụ lạì-) 
Tôi đương nghẹn những thịt-thả dơ-dáy mÌ con khi 

đến tận cở họng tôi. Cô Gøsíem lắm cho tôi thề được ra, thị 

dễ chịu lầm, Tỏi đan, phải đẫm mất mười lắm ngáy, 

của con khỉ ấy. Vua vả các quan có bụng thương, ủy ảo. n 

cho ngưởi đền hỏi thăm. Hoàảng-hậu ngự gia đến thăm tôi t4 Í 


không được ai nuôi khi ở miề xung quanh Mk/c Q2 
vừa khỏi bệnh đứng dậy được, thì tôi vảo chầu ngay 

tạ ơn Ngài, Ngài nhân đương vui tính, bạn lấi cau lý 
hỏi tỏi khỉ con khi nỏ bồng trên tay thì ý 
thịt khỉ cho ăn có ngon chăng 

khi lốt, thi hẳn Í ẤY giớ bụng dói m miện 
được biết: Ví th Bà ở lại nước lôi ¡ 
lôi làm ra làm $a0? (Ñghia (d Ngải có lÚ 
ảo: người nhỗ ¡ - tôi cả, duj cả 


ði ta) ví thứ bị hị E 
ị ) Hà ham bung 


E DU KÝ : 

4 đau, tắt nó phải rút tay ra mà chạy. 

“cừng cỏi, ra đều ta can-dắm đây kê giớ. 

vậy thì lâm cho Ngài bật cười, mà các dinh-thần 

“đế lễnghì mã cười: 'ð khắp lượt. Tỏi nghe thấy họ cười 

“cải dại đột của mình, thị mới biết không gi buồn 

gưởi đứng trưở: những người to lớn kuông lỉ 

tre Sa Tri %idiện. Tuy vậy má cải dại-dột 

“nhiều. naìn thấy: ở kể khác bên nước Anh-cät- 

SG ày-dlEhớr: mà hờYÿ ng bậc quyền- 
hoc minh: :¿: nát 4T 

ngãý XỈ lõi mà trong tái cö một cầu chuyên 

: tuy có bụng yêu tôi như thể, 

ng chạy ngạy vào lâu hỏt với 

, cô củng lôi đương di xe ngựa dong 

1 Ng đề di đướng, cô thị đề hộp tren 

“bên nói với cô cùng XuÕng Xe. Ở dọc 

ôi muốn khoe tải nháy qua, thế nảo 

vàd chính giữa đồng phân, đơ quần đến 

mới được, Thằng hầu eô phải tấy khăn tuy 

Việc - ly ra buổi chiều, đến: tối Hoäng- 

u trong cuủg đổn ngay dể LÙ :IBLJ tú cả: 
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Tôi thưởng mỗi tuần-lễ hai kỳ vào chău buôi sảng, ta# khi 
vào giữa lủe Ngài ngự cạo mặt. Mấy hôm đầu tôi.kỉnh quả, thấy ˆ 

| dao cạo lớn vừa tầy hai cái liềm cất cổ. Theo tục nước ấy, mỗi tu... 
Vua ngự cạo mặt cỏ hai phiên, Một bữa tôi bầm với quan coi việc eạo,. 
xin phép ngài cho nhặt mấy cải râu của Hoàng thượng, Rồi tôi 
miột mảnh ván nhỏ, lấy kim mà giủi một hàng lỗ cho đều, Đêm, ý 
những ngọn râu vào, thì thành ra một cải lược, May cho tôi 
lược lôi đảnh gãy mất, mà bảo thợ lắm cho một cái khác, thị nhỏ 
họ không lâm dược. 

Cũng một thởi ấy tôi lại chơi nghịch một cách nữa, Tỏi nói. LỆ, 
một bà hầu trong chánh-cung nhặt cho tôi những tóc rụng của Hoảng- 
| hậu, Khi tôi được it nhiều rồi, têi bèn bão tên thợ mộc đông cho lôi 
Ï mấy cải ghề to bằng những ghế ở trong hộp của tôi, giùi lỗ sân vảo- 
Ỉ vành ghế, rồi tôi lấy tóc äy mà chăng vả dan mặt ghế và chỗ dựa V 
? như những ghế ngồi đan bằng máy của ta, Khi lắm xong rồi tỏi đem... ' 
| vào cung tiến Hoảnghậu thì Ngài cất ngay vào tủ như 8l của 
lạ vậy. - xÍ ) 

Mọt hôm Ngài truyền cho tôi ngồi vào ghế đó đề Ngãi coi, thì 
qui tàu rằng đàu dám trái lễ như vậy, Ti lại còn dũng l6 ing lẾ 
một cái túi dải chừng hai thước, trên thêu tên Hoàng-hệi 
vàng, rồi tôi xin phép Ngải cho cô Gơ-lưm-đan-cơ-lil-sơ. 


_ Hoàng: thượng tính vốn ưa nhạc. Trong cung thường. 















được trong dục mau khoan, Ví thử ta đem cả 
nhiêu kèn của một dại-dội Ngự-lâm nước Kế 
lúc, trõ vào tận tai, cũng không lo được. 

Cho nên tôi thưởng phải bảo họ đề cải hộp của lỗ 
động kin cả cửa lại mà nghe thì mới! biết tả 
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“tạo ˆ Nhân thuở nhổ tôf:có học đánh đản. 'gõ/Trong phòng cô (iơ-luni 
—___ lại e6 mội ải đân ấy, mỗi tuầnẻ cỏ thầy đến dạy hai lần. Một hôm 
“tôi muốn gẫy đề Vua vá Hoảng-hậu nghe một khúc dân Anh-cát-lị 
“hãng cái đản đỏ. Nhưng nghĩ khỏ quả. Đàn thí dài non sảu mươi 
“bộ, mỗi phím ròng chứng một bộ. Tỏi giang thẳng hai cảnh tay 
ra chỉ với được đến năm phim là cùng, Mả phải dấm thật mạnh mới 
“thành được một tiếng. Tôi bén nghĩ ra một kế sau này: Tỏi lấy hai 
uy 1ø bằng hai cái tay thước, dầu gậy tỏi bọc bằng da chuẹt, đề 
nó ém Liếng và không xây-xát được phim đản ra. Đoạn rồi tôi 
bão kẻ cho một cái mề bên cái đàn, rồi tỏi trẻo lên mế ấy má lấy gặy 
đập vảo phím, phải chay dị chạy lại thật nhanh mới kịp. Tỏi tập 
Tải sau mới gảy nồi được một khúc đàn mùa của nước Anh, Vua và 
-Hoàng-hậu nghe lấy lắm thích lắm. Nhưng tỏi thủ thật rằng cách chơi 
“đản ấy eue-súe và nặng:nẻ cho tới lầu. 
 Hoàng-dế vốn là một bắc trí-giả, tỏi dã nói rồi. Thường Ngải phản 
“đem cái hộp tôi ở đến đề trên bàn Ngài, rồi Ngài truyền cho tôi dem 
một chiếc ghế ở trong hộp ra, bắc trẻn bản mã ngồi dói diện với Ngài 
dlẻ hữu huyện. Một hôm tôi dám tân với Ngài rằng, Ngài khinh Âu 
“châu chủng ta, và khinh cả thế-giới như vậy, thì thật là chẳng hợp 
“với cách người thigiả nhự Ngài, Tôi lại tảu rằng cái tải trí ngưới ta 
“chẳng cứ ở cải mình to nhỏ. Nhứ bên Âu-châu chúng tôi, thì đã 
nghiệm thấy những kẻ cao lớn quả thưởng chẳng phải là những kẻ 
- khôn-ngoan đâu, Như trong các giống vật, thì nhỏ là giống ong giống 
- kiến. Vậv má hai giống ấy cỏ tiếng là khôn-ngoan, lả khéo-léo, là thỏc- 
mách. Vắ dẫu Ngài khinh cái mặt tỏi bao nhiều mặc lòng, tôi cũng 












được việc cho Ngài. Vua thấy tôi nỏi thể, thì lắng tai mà nghe. Từ 
-_ bấy giở trở đi hình như Ngài nhìn tỏi bằng mắt khác và Ngài chẳng 

“lấy sái mình tôi má do trí-thức tôi nữa, 
ÔÔ Ngài bén truyền cho tôi kề đề Ngải nghe, chính-phủ nước 
_Anh-cátlj ta ra thế nảo, ví rằng các bậc quốc-đưởng, dẫu yên trí 
rằng cương-thưởng phong-tục nước mình là hày đến dàu, chắc 
“cũng côn cò điều nẻn bắcchước nước Ảnh ta, Thế thì các ngài 
sách thử nghĩ xem, bấy giờ tỏi chỉ ước được cải tải ông Đẻ- 
(Đámosthẻne) () hay là óng Äi-xê ròng (Giceron) (9) Ñ mà 
lừa; Š SA T1 nước. AnbS4CIli của quẻhương tôi, đề cho 

"ga NƯỚC b the phải kini 

y li Xã Vêi Ngii 13dố ke Anh nhà la có bài cái cáchao, 
-lớn, ở dưới quyền một đức rtoảng dễ nhà tạ, lại 


NÓ 248.0008401) < 
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JIẾT 093019000046 s6, <0: 


-wớc-ao rằng hè Ngài chiểu-eõ dùng Lới cải tải mọu của tôi, thì tôi cũng - 


Tớ" 











không kề bao nhiêu thuôc-địa ở M$-chảu nị 
khoe dất töt, khi-hậu ôn-hỏa' Rồi tôi lại phỏ 
trên cỏ các Quí-phải là những ngưới. 
nước, trong tay lại có những đất to và qui nh 
cải giảo-duc rất hay, rất kỹ-cảng, của các nhỏ q 
cũng văn-võ toản-lài. cho nên dễ lọt lòng ra dã lãi 
quan tòa Thượng thầm Ản-vụ, đã xử việc gì k 
được nữa; và ủng-hộ cho Hoáng-gia, cho nhả-nưở 
can-dâm, có tải-năng, có dức-hạnh, Các ngài là. Màn: L 
nước nhà, những cột chống đỡ giưởngmối, thật đáng là con củi 
là châu của ông, ông eha ngấy xưa đã có lài<lức lớn mới được phoh| 
vào qui-phải, cho nên muôn đời con chảu dược thụ-ấm mã chẳng 
ai không xửng dáng kế-truyền. Bên những các bắc quốc-nghị ấy, 
có những bậc tối dạo-dức giúp đỡ, la gọi là các đức Gha 
giữ chức-trách trông nom việc đẹo vả việc giảng-d 
toàn là những ngưới rất đạo-đức, rất thông-thái, mới được cử vào, 
chân giảo-mục. Ụ 

Côn Hạ-nghị-viện thì cũng toản lá các bắc qui-phải, nhưng dân tực 
đo công-cử lên, kén chọn những ngưởi thông“mỉnh nhứt, -tải-năng- 
nhữt, yêu nước như, đè mà lắm dại-biều cho cái khôn») 



























nghĩa là lay cầm được cả tính-tệnh các dản-tộc Âu-châu..... ..... 

Sau rồi tôi kè đến các tòa-ản, các quan tỏa, toàn lả: gÌ 
đảng tôn dáng kinh, lâm thông-ngôn cho Phảp-luật đề xửi 
các nhà tư-dân, phạt kẻ gian-t4, bênh ngưới lương:thiện, Tỏi lại kị 
nước ta tải-chính rất khéo, bình-nghè rất giỏi, bén thủy bèn l L: 
nay các tường biết bao nhiều ngưới anh-hủng can-đảm. kè Xi 
lược số dân la cho Ngài nghe, phản tách bạch bao nhiêu. 
đạo này, bao nhiêu người theo dạo khảe, lấy những chủ-ngl 
cuộc chinh-trị thì đẳng náo to, đẳng nảo bẻ, Tôi kẻ di 
chơi hởi tiêu-khiên của ngưới nước la,và bao 
làm vẻ-vang eho nước thì tôi kề hết-Sau. 
mệnh mới trăm năm đây. - tụ 9y: TẤU, 

Tôi tỉnh vừa váo chầu năm: phiên, mỗi 
mới lâu được hết nụần ấy diều. Ngài ngồi lắng 
tôi nỏi mỗi cảu ngài lại biên lò. 
cũng viết sẵn cả vào tở giấy. 

__ Khi tôi đã thuật hết các việc 


lưỡng học hảnh thyện tập 
ải tuyệt-tự thì nhá-nước 
cho vào qúi:phải? 3gài 
Đà HỤ ¬ 9g mà đất, “hoặc có ai dem tiền, khéo lót 
lốn thị hay là một vi cận:thñn nào  hoặc:Vua vì một 
¡ ấy chăng ? Ngái lại hỏi các bậc 
tượng -nghÌ ) Biệt thôôg hiền luật phép thế nảo, mà lại 
LÊ Bàng không ai chống đài lại được nữa? Các ông ðy có 
táy-vị, sai lầm bao giớ chăng? Céc đẳng giảm- 
+: thiên-lý “khoa và tu-nhân tích-đức nhiều mà 
ti chăng 3. Hạy là cũng có những điều lầm- lỗi, hoặc 
Am như người ta? Hay lá khi còn làm. nhà thấy, cùng 
đề mà lên cao? Hay là trước làm giảo-sỉ cho nhà 
¡ nhờ thầy mã được lên bậc ấy? Nếu như thể thì tất 
mm mắt thị Ÿ thầy cũ má lắm việc chức-phán ở tại 
đủ 
“biề lầu các viên ở Hạsnghi-viện ra thế náo? Một 
chong có lái-năng gì, không có đanh-giá gì, mà trong tay có 
sẵn đöng-tiễn, thì có thề tranh được với ngưới có tải-năng, có danh- 
giả: có, dức-hạnh, “hay không? Ngài lại phản hỏi, ra ứng-cữ lắm 
nghị viên tốn mất lắm của như thế, mả không có quyền-lợi riêng. 
gh sao mà lắm kế tranhgiảnh dữ như vậy? Thế thí hẳn những 
người ra làm nghị viên toản là những bậc không cỏ tính vị-kỷ, vừa 
Lệ" lớn má lại vừa lả dại can-đảm. Hay lả tại đi ra lắm. nghị- 
mong Vu a và các quan thượng thư đền bồi cho gấp mấy 
kêm, đ -saÏ khiển những việc hại dán -chăng? Hoảng- 
côn hỏi tôi mấy điều khó đáp nữa, nhưng tôi không dâm 
ết ra đây. 
các 4 ân, N tuệ phải hỏi ti mấy: điều. Nhân khi trước 
n _ cái kiện, mâ kiện đó về sau tôi được, lại 
th nên Ngải phán hồi đến đâu, tỏi tâu được 
ñ nước ta một cái kiện thưởng xử bao nhiều 
\ cô tốn kém cho. chăng? Thầy kiện có. 
zi bị kiện cũng biết là chẳng 
khi nảo bỏ nghĩa công I 
chăng? Thầy kiện 
những nghĩa cöng-hỉn| 
9 ng tực, -ửnG NI 









































1Ổ8 QUI-LI-YE DU KV 


Trong một cải án, cỏ khi nảo lới cải với. 
quan cử xứ khỏng?. ‹1+ k;u ,§MfS& 
“Đoạn rồi Ngài phân hỏi đến việc hộ, Ngải phản. 
vi thuế đồng-niên chỉ có năm sáu triệu, mủ số chỉ-tiêu nh 
nhiều gấp mấy thì lấy đâu mã bù được? - bkác+ 


Ngài không hiều thế nảo mã “một nước lạ 
được. Ngài hỏi nhả-nước ta nợ những ai? Ñì 
Khi Ngài thấy tôi kề đến cách đánh nhau, và nhữn 
thái-quá, thị Ngài lấy lảm lạ lâm. Ngôi hỏi “Thể ' 
một là hay giật mình xẵng, bai lá hay: gây sự ởi 
không, thị đã ở củ-lao giữa biền, còn việc gì phải đản 
lân-quốc nữa. Ngoạigiả việc buôn, còn cỏ việc gi" 
đến can-qua? Hay lả người nước người còn đi tiểm địa nơi Ì 
Giữ các bỏ-biền, giữ các cửa biền chưa dủ hay sao? Một lên. Nạ 
làm kỷ nhứt là đương cuộc hòa-binh vả ở trong một dân tự-di 
lại có quân thưởngtrực? Ngài nói: Đã tựdrị, nghĩa lá đẫn tự e 
lấy người lắm đạïbiều mả trị lấy mình, thì chẳng biết chính-phỗ —. 
còn sợ ä phỏng phải đánh nhau vời ai nữa ? Nhữ một nhà tự 
thi ai giữ nhả chắc-chân cho bằng chủ nhả giữ lấy, tặc lá Lạy? 
con hay đứa ở giữ, chẳng hơn là đi giao chó một lũ Hà 
kén chọn ở trong cải cặn dân mả ra, lương bồng chỉ lại La lở 
giã-sử nỏ đi ăn cướp nhà ta, cẩt cŠ ta, thí côn lợi HẾp trăm phản. 
đỉ giữ nhà giữ quế cho ta, È 

Khi Ngài thấy lôi tỉnh số người trong nước mã 
người theo từng tôngiảo mội, vả theo từng chính-đẳng, lột, ra 1 
tính công lại, thí Ngài cưởi mã phản rằng: Kỳ thay phép tín| 
lạ đời! ọ 

-- Trong những cách du-hí, nhân Ngải thấy tôi có 
bạc, thì Ngái hỏi tỏi người nước †a thưởng bao nhị 
bạc, và đến bao nhiều tuổi thì thỏi? Người đảnh li 





Hẳn có kẻ tính-bạnh rất xãn, tải-năng không, 
nghề ấy, cũng nén giảu-co lớn được như là ngươi 
và những người có tái-cân; mà đã có của ánh có 
quan lớn ở trong tay, lại rủ-rẻ được các lớn 
mỉnh, làm cho các quan lớn bỏ: việc phận- 
mẻ các quan lớn thua thí có dễ cũng đán 
cách kheo đề má kéo lại những by Juỳnh lu 
Khi Ngài ngh@ttôi ng việc q 
kỷ vừa qua, thì Ngải. ị 
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ra thởi ấy chỉ những việc 
phản, việc giết nhau 
lắm loạn, nảo người phải 
“đi đầy, nảo kế bị chết 
chém! Vậy mà cải bụng 
bần, cái lòng: tây-vị. cải 
giả-dối, cải tác, cái điên- 
cuồng, cái thù- ghét, cải 
tỉnh-quải, cải hiểu-danh lại 


cỏn nhân những lúc ấy má sinh ra bao nhiều việc khồ-não cho người 
ta nữa! 


Tôi lại vào chầu một phiên nữa, thì Ngái ôn cả lại những điều 
tôi đã kề, những câu Ngái phán hỏi và những cầu lôi tâu đáp. Đoạn 
rồi Ngài bồng tôi lén bản tay, vuốt ve tỏi, mả phản mấy 
tưởng không bao giở quén được, mà cái giọng Ngài than mã 
ấy, tôi cũng không quên. Ngài phán rằng: Hơi Etnh-daŠEoo: lả 
bạn bé nhỏ của Trằm ơi! Ngươi đã kề cho ta một chuy ý. Ngươi 
đã lô cho la biết rằng ngu-dốt, lám biếng, tả-dâm, một viên dại-thần 
trong một nước, nhiều khi chỉ có ba nết ấy mà thỏi. Mà luật phép 
trong một nước, duy chỉ có những kẻ tài làm trái luật, cất nghĩa luật, 
và thỉ-hảnh luật khéo hơn cả. Trẫm xét ra thì ở nước ngươi có phép 
Jập-hiễn, lúc mới chứng cũng hay, dung được, nhưng về sau rồi nết 
xu của ngưới ta dã lảm cho luật phép mất cả nguyên-ÿ. Cử như 

- lớởi ngươi nói, thi trong các chức-vị nhà nước khỏng có chức nào 
-ần phải cỏ người đạo-đức, có người tải-năng cả, Trắm xem ra thì 
-_ người nước ngươi khỏng phải ví đức-hạnh mà nên được bậc cao 
CA ĐỀ trong ÍÔn-giảo thì không phải vì nhằn-đức, vì tu-hảnh, vì học 





vị lải-năng mả nẻ 
HIẾM phải vì G liên 


vi bụng vị Eaupi clợi mà nên ‹ 
cúc bậc quan to trong nước. VY 
“dại phản hỏi riêng tôi rằng: N 
thị Trảm chắc ngươi tránh h 
bang với ngươi chứ! Cử g chuyện - 
vú những lới ngươi đã ‹ * 28 mẻ 'Trắm hỏi, thì Trắm. 
nhiều người nườc ngươi, tưởng là một 23p) bọ be E 
tri đã sinh ra ở trên mặt trải đất, - : 





l HỒI THỦ Y 
Qui-li-ve gia công bênh tö-quốe 
Hiển kế hay mà Vua Khồng-quốc chẳng chịu dùng 
Văn-chương của dân thiền-eận ấy 
Luật-phép của họ, quân-quyền của họ 
và cắc bèẻ-đảng trong nước họ 


Tôi vi lòng yêu sự thật cho nên phải lấy thật tỉnh mả tân Thiền- 
tử, nhưng khi nghe thấy Ngải đãi xử tôi một cách khinh-bï như vậy 
thí lại cũng vì lông yêu sự thật ấy, mả không thề nhịn miệng dược. 
Tôi bèn khéo lấp-liễm mà trảnh được nhiều câu Ngài hỏi vặn, rồi tôi 
lại khéo lỏ-điềm cho mọi điều hay của nước lôi được thêm hay, 
Việc là việc bênh-vực nước nhà, lá việc bảo-thủ cái danh thơm cho tồ- 
quốc, chứ phải chơi dâu, cho nên tôi gân cỗ lên mả cãi lấy dược; 
cổ công cùng sức má bịt-bủng mả che-đậy cho lấp những nơi xấu-xi, 
những sự nên chê, cỏn những tải-năng, những đức-hạnh của ngướởi 
nước tỏi thi tôi dủng đủ lối văn-hoa đề tỏ-điềm cho càng thêm dẹp. 
Than ối! Chẳng ngờ ông Vua thóc-mách ấy đã lắm cho công-phu tỏi 
uỗng cả, 

Thôi, nhưng cũng chẳng nẻn trách Ngài, vì Ngải lắm chủ-tề một 
gÏaugrsơn lối đặe-biệt, riêng hẳn một góc trới, khỏng có gìao-thiếp gì 
với thếgiới, không am-hiều được những thỏi các nước vắn-minh 
la, Bởi sự không lịch-lãm ấy mà hỏa ra Ngài có mấy ý-kiển hẹp- 
hỏi, người Ảu-chảu ta chẳng ai có Vậy thới những trưởng riêng 
của Ngài về nghĩa phải chăng, vẽ điều hay dở, vi đem lấy dỏ làm 
gương cho thể-giới ta thì cũag nực cưới! 

Tôi xin kề một truyện sau nảy, là-một truyện iL ai tin được, đề 

chứng cho câu tôi vừa nỏi đó, vả đề tỏ ra rằng cải giảo-dục 
. của ngưởi nước ấy sinh ra lắm điều khá tiếc. Một khi tôi 


tưởng đem được kế hay mả giúp nước ấy, tôi mới tâu đề 
¡ biểt rằng ở bẻn Âu-châu ta mới chế ra dược ba bốn trăm năm 
“nay một thử thuốc bột đen mả nỏ, chỉ bật tí lửa vào là chảy bủng 
_lên, cỏ thề nồ vỡ được nủi đả, tiếng nỗ dữ hơn tiếng sắm tiếng 
ky xÃ một nhúm thuốc ấy mã nạp vào một cái ống, to thỉ bằng gung. 








Q91-L1- 
nhỏ thi bằng sắt, rồi đốt cho ch: 
viên đạn bằng chỉ, hoặc một khối 
đến nỗi chẳng vật gì cưỡng nồi 
sủng lớn bằng gang mả bẩn đi như. thế, 4 
từng đội, tửng ngũ quản lính, 
tưởng dầy, đánh đấm được tâu chỉt ụ 

một cải ống sắt, gọi là trải-phả, rồi dùng 
có thề lảm chảy làm đồ nhà cửa, ni là 
Thuốc đen ấy cách chế thể nào, thần cũni 
thật rẻ tiền thật dễ kiểm, nay xin đem e; hài 
thêm một mối hủng-cưởng cho nh: bá đi Thổ) › dân 
phục thì Ngài dùng thuốc ấy mà trưng l dược. tu 
thần đến xử nảy chịu ơn Trời Bề đã Nhé, TN là eô chút 
xin đem bảo đáp một phần trong nghìn phần, 
Hoàng thượng nghe tôi kể các tỉnh đữ-dội của thuc sửng 
hình như Ngái không hiền, lẽ đâu một giống sâu. 
yếu, củ- -rù như tôi, lại nghĩ ra được môi 
Í ác như thế, mả lại còn dám tự-nhiên nói ra, nÌ người n 
| thánh là một trỏ chơi vậy. Ngài bên phản rằng: .Chắc hẳn thì 
| một ác-thần nảo, phản Thiên-chủa, định phả hoại những công 
| hay của Thiến:chủa ở trong thếgjan, mới hãy ra 
Trâm rất ưa những việc nghiệm ra trong. các khi 
trong các xáo-kỹ, nhưng Trắm thả mất ngỏi Hoảng-để 
dùng tới một chước gớm-ghẻ như chước đó, Trẫm ‹ 
được dạy điều ấy cho aï trong nước nảy, Lệnh Trắm đả 
khả tuân nghe, nếu không thỉ ta sẽ giết. 
Vậy thì ra ông Vua nước ấy đủ St xi 
phải phục, dân hết lòng thở. Trí lại cao-minh, 
nết rất hiền-tử, tải-năng thật lạ, mà ngờ đâu 
tưởng hủ-lậu quả đổi, cảu-nệ một cách kỷ-khôi 
không thề tin được ở trong đời có lấy mội người 
đề lỡ mất một cái cơ-hội đến tận tay cho má nên b 
hừng-cướng, tận thu được tỉnh-ménh, được ¬ -đo, 
hạ vào trong bản tay, Tôi nỏi như vậy, chẳng. bia là c 
phầm giả, cải thông minh của Ngải xuống đảu. Tôi cũn ï 
nói thế thị lâm cho người nướ - Anh tôi chẳng kinh 
tỏi lại xin nói vớt rằng lỗi đỏ chẳng qua chỉ tại. 
duyệt, vả tại dân nhá Ngải chưa biết thu các phép e 
nghề tải, như cải nghề rất cao, rất khẻo của các nhấ. 
chinh-trị giới ở Ảu-chảu ta. ® 4. saUSŠxÑf€:¡ \ ssuUIẾn 
Tỏi 1 như thế, vi một khi tôi tâu cÌ ` 
khoe xen “nước tôi cö thiên "kinh vạn 
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| Giọng văn của họ hùng-dũng mã êm, nghĩa lý rõ rằng, mà ˆ 

IỆ khỏng cò hoa-m‡ gì cả, bởi vì họ không biết dùng tiếng thừa, không 
biết đặt hai cảu một nghĩa cho đối nhau là thế nào. Tôi xem được 
mấy quyền sử-kỷ vả luàn-lý. Tỏi lại được xem một quyền sách eñ 








ñ nhỏ vứt trong phòng cô Gơ-Íum. Nhan sách đề rằng: « Luận uề giống 
người hẻn yếu ». Tuy chỉ cò đàn-bả và những nhà thường dân mới -ˆ 

L¿j tra đọc quyền sách ấy, nhưng tôi thấy đầu đề như thể thi cũng muốn 
col cho bỉ lên của họ về điều ẩy ra thế nào, Ngưới lâm sách tÏ 





ngưới ta đổi với Tạo-hỏa hiềm-trở và đối với các giống thủ ữ-lợn, : 
| thì than rằng sửc ngưởi yếu duối quả khỏng phòng-thủ được cho 
thân vẹn tuyền. Má lại kém nhiền giống vật về sức khỏe, về sức 
nhanh, về tải biết trước, về sự khỏn khẻo. Rồi lấy những lẽ ấy mã 
nay Tạo-hỏa thấy suy-nhược di, chứng đã đến 








thởi hết hội đồi đới. 

Trong sách ấy lại có dạy rằng cử theo lẽ Tạo-hóa thỉ giông 
ugưới ta khi mới sinh ra hẳn phẩi to lớn hơn và khỏe mạnh hơn, ` » 
thì mới chống nồi được với những mối hủy-hoại tự-nhiên. Về san bởi... 
Ỉ cỏ văn-minh, giống ngưới đăn dẫn tập nết lưới biếng, làm nhá cửa ở, 

l ăn uống mất điều-dộ, dùng nhữag cách trái tựanhiên má Đảo (ðD, 
' lần lần bỏ mất những tính tựnhiên trới phú cho khi trước, ÈNõ. 
nẻn những tỉnh ấy khỏng dùng đến, tất mất đi (phảm có cơ quan ˆ 
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phải dùng, hễ không dùng thi cơ-quan ấy cần đi, không phát-dụt 
đượề nữa) cho nén mỗi ngảy một bé lại má yếu đuối đi. Người làm 
sách lấy những lẽ ấy mà suy ra nhiều điều rất cò ích trong sự ăn ở 
trên đời. Còn về phần tôi, thì tôi cũng nhân cái luän-lỷ ấy mà nghĩ 
ngợi ra lắm điều về luản-lý của ngưới ta. Thế thì ra con người tà 
không biết thế nảo lá vừa, ai cũng trách con tạo, ai cũng cho những 
nơi khuyết‹điềm của mính là to quả, cỏ một coi nó thành mưới. Nhự 
những người nước Khồng-lð, to lớn như thế má còn phản nắn rằng 
bẻ nhỏ hẻn yếu quả. Chết nỗi ! thế thì người Ẩu-chân chủng ta lại bé 
nhỏ hèn yếu đến đâu ? Ngưới lắm sách tí người ta như con sảu con 
bọ. như một cải mầy trằn-ai, mà nói rằng nén thẹn với vũ-trụ. Thế 
thì như tôi dây, tỉ với họ phỏng có ra cái gì, nếu họ cho họ lá con 
sâu con bọ, thị dễ tạ phải cho ta là ở dưới cái không có gì. 
._ Trong sách đỏ, nhân bản đến những chức lước eủa ngưởi ta 
thưởng tôn nhau, như ông Hoảng 
thị kẻu lẻ Tối-cao, Tối-dại (-A/1esse, 
Grandeur) thí sách nói rằng: Nực 
cưới thay những kể cao chẳng dược 
một trăm rưởi bộ dám xưng là 
'Tối:cao, Tối-đại. Chẳng biết những 
bậc Bá Vương Âu-châu la mình chỉ 
cao hơn năm bộ, mà dọc dến sách 
ấy, thì bụng nghỉ ra thế nảo? 
nghĩ củng buồn cười, sao 
không xưng là Tói-phi, 
Tối-hậu. lại chỉ xưng là Tối-cao, 
dụ, mà thỏi? Có kế đáp rằng chữ 
Cua chữ Đại là dũng theo nghĩa hỏng, 
đề chí củi trí Tối-cao, Tối-đại, chứ 
khong phải đề chỉ cái mình cao lớn. 
Nếu vậy thi hả-tất phải dùng chữ Ga, 
chữ Đại, Sao không nói Tối-hiền, Tối- 
đức, Tối-hảo, Tấidừ, Tối thóng-mminh 
có được không? 

Nghề thuốc, nghề mồ-xẻ, nghề 
bào-chế ở xử ấy phảt-đạt lắm. Một 
hỏm tôi đi vào một cái đỉnh to lắm, 
Mới bước vảo lôi ngở lá một cải 
xưởng đúc khi-giởi, thấy những ống 
lớn và những quả trôn to tướng, tỏi 
ngỡ là súng với đạn lớn và trải-phá, 

`. 





thần cong là lá những ống tiêm, lv 
nhỏ hơn nhiều F 

Còn chiẾ thí tôi nghe họ. lôi ( 
Vua được mười bảy vạn sáu 
Xét ra thi chẳng thấy trại đâu cã, thÌ 
lải buôn với kế lảm ruộng, mà tưởng thì 
những các quan, không cỏ lương riêng cũ. Vốn | 
tướng, mả lĩnh thì lảm quan dân, Vậy mà 
buồi thải đều, quản-pháp rất nghiêm, động. gọi đến 
ở đâu như dưới đất nỗi lên, quân nào 
thoăn-thoát như thề cải máy. Được. 
lủng nào xóm nào, quan lại ở ngay xóm ấy, mà ngưới hào- 
lý-dịch thì dân công-cữ ra cũng như đối công cử ở. tấu 'Phán» 
ä. (Hạt bắc nước Ý-đại: BỊ): 


với ai, mà không nhười nước khác nào vào 
không hiều vì cớ gì lại phải bắt dân luyện tập' ng 

sau lôi nghe ngưởi ta nỏi chuyện và tôi coi sách của họ, 
được lẽ ấy, Thì ra nước ấy cũng phải một bệnh như các 
u-châu ta. Các cận-thần với các nhà qui-phái tranh nhai 


dân thị đỏi lấy sự tự-do, Vua thi muốn chuyên-chẽ, Tuy đã cỏ. 
dđề-chế những nguy ấy, má cũng thành bẻ đăng, cũng - 
nội-loạn, Lớp nội-loạn sau rốt chính ở đời Đứcð vua b 

dặt ra quản phỏng-vệ đề mà dẹp loạn. Từ ngây đó đ 

ấy vẫn phải giữ đề phỏng những sự gây loạn ngày sau. 





Trên trốc hộp thì nghe thấy tiếng 
cảnh vỏ dọp độp đến là dữ-dói 

Băy giớ lôi mời vớ cái thể nguy- 
hiểm của tòi. Và tôi đồ ra rằng ở 
hẳn một con chỉm ứng xử ẩ) 

ngậm lấy những dày tơ buộc 
trên trốc hộp tôi má bay lên, 
định buông xuống chỏ nủi dáà 
nảo đề vớ hộp ra má ăn thịt. Tỏi 
đã từng thấy giống chỉm to bắt 
được con rùa hay lâm như vậy 
mã ăn thịt. Giống ấy thính hơi 
lắm, đến như những môi giấu 
kín nữa, nó còn dánh bơi bởi 
được ra, huống chỉ tôi ở trong 
cải hộp mông có 2 tấc ấy thị lắm 
8Ì mà nó chẳng biết, 


Được một lát thị tôi thấy 


tiếng vỗ cảnh độp-độp lại mạnh 


hơn lên, mà cái hộp của tôi thí lúc-lắc như là cái biền chiêu cửa hàng 
phấi cơn gió dữ. Tôi nghe thắy hinh như có cái gì dảnh mạnh 
týnlujeh vào mình con chí ưng, rồi nghề nhữ hộp tỏi rơi xuống 
thẳng, trong hơn mỏt phút đồng hồ, sức hội rơi nhanh không biết 
thế nào mả lường được, rồi thấy đảnh ñm một tiếng mạnh hơn tiếng 
rêo của cái thác XNi-ả-giàe-lạp ở châu Mỹ. Đoạn thấy tối mù tối mịi 
trong một phút nữa, rời lại thấy hộp như đùa lẻi gước mắt lén 
ch cửa sỏ trên thì thấy trời súng 
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gũp cái cảnh như cảnh 
tỏi mới biết! được nó 
ra thế náo, khỏng lửi 
nảo kề ra cho xiết, 
Được một lát thí tôi 
mưởi đi 

rấm trầm trên trốc hội), 
rồi lại cỏ ngưới phả 
miệng váo cửa số má 
hỏi: w Có ai trong này 
không?» Tôi đáp 
«Trở ơi! Có tôi đây, 
lủ một người nưở 

Anh, rất cực khỏ, đả 

trải qua một cải nạn 

xưa nay chưa ai lửng 

biết, Nhưng xin cúc 

ông hãy cửn cho tỏi 

ra khỏi cải ngục nảy 

dã Ngưỡi ấy đáp 

rằng: Anh cử vững 

ảm, đứng sợ chỉ cả, Hộp của anh đã cột váo lâu rồi. Lắt nữa có thự 
mộc xuống đục một cải lỗ trên chốc hộp đề cho anh chui ra Tôi 
đáp: Việc gì phải đục, mả đục thí lâu lầm. Xin ỏng nảo thỏ tay mà 
củm lấy cải Jây buộc trên trốc hộp mà xách lên trên tàu cho tôi: Họ 
nghe thấy tỏi nói như thế thì họ ngỡ lả tôi tö-dại, Có kể phi cưới, 


lhi ra tôi không ngờ gặp ngưới đồng-loại với miỉnh, vẫn tưởng lả 


Bắp người nước Không-!ö. Được một iát thì thợ mộc xuống dục cải 
lỗ rộng chứng ba bộ, rồi ròng xuống cho tôi một cái thang. đề lôi leo 
lên. Khi tôi lén đến tàn thí ngưới đã nhược quả rồi 

NIững thủy-thủ ớ tàu, ai nấy ngạc nhiên, xúm nhau lại má hỏi tôi 
duyên-vờ. Tôi vừa nhọc không muốn nỏi, và cũng chắc nói ra chún 
ai tin, không dám trả lới họ nữa. Mất tôi bấy giớ coi người Không 
lỗ đã quen, nhìn đến ngưới mịnh, thấy lú-nhú tự-hö như đản chỉm 
chích. Quan chủa láu, là ông Tỏ-mna Vi-liệt là người rất tứ-tế, quê ở 
tỉnh Sa-lỏ, thấy tôi yếu quả sắp ngã, bèn đem tôi váo phong ngài, cho 
tôi uống một cốc rượu mạnh röi cho tôi lên giưởng nằm, khuyên tôi 
nghỉ-ngi cho tỉnh sức lại. Trước lchí nhắm mất lại, tỏi cô đặn ngài 
rằng trong hộp tỏi cỏ những đồ qui-bảu, một cải cảng đẹp lắm, một 
cải giường, hai cái ghế, một cái hắn và một cái tủ, Phỏng tôi lại trải 
những nệm bằng vái vả vỏe l, xin ngải sai người ra đem cái hộp tôi 
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kkhăn-khoản bắt ngãi 
chơi nhà tôi ở Rê-d 
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